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Chương1



Những Nghi Vấn Về Một Cái Chết

Lâm Bưu chết ngày 12-9-1971. Trước khi chết, Lâm Bưu là một trong những lãnh tụ quân sự và chính trị hàng đầu của Trung Cộng. Lâm Bưu đã tạo được danh tiếng lẫy lừng trên chiến trường trong thời kỳ Trung-Nhật Chiến Tranh. Sau đó trong cuộc chiến Quốc-Cộng Trung Hoa, Lâm Bưu đã thắng những trận đánh quyết định, suốt từ Mãn Châu tới tận đảo Hải Nam, đuổi Tưởng Giới Thạch và đại quân Quốc Dân Đảng ra ngoài hải đảo Đài Loan.


Sau chiến thắng của phe cộng sản Trung Hoa năm 1949, Lâm Bưu được phong chức thống chế, một trong mười thống chế của hồng quân Trung Cộng. Tuy vậy vai trò của Lâm Bưu bị lu mờ trong suốt mười năm. Mãi tới năm 1959 Lâm Bưu mới tái xuất hiện trên chính trường Trung Hoa với chức bộ trưởng quốc phòng, thay thế thống chế Bành Đức Hoài. Năm đó trong cuộc đại hội đảng tại Lư Sơn, thống chế Bành Đức Hoài, bộ trưởng quốc phòng, đã viết một lá thư gửi cho Mao Trạch Đông, phê bình kế hoạch Bước Tiến Nhảy Vọt của Mao Trạch Đông là một sai lầm. Mặc dù Bành Đức Hoài thận trọng dùng những lời lẽ dè dặt khen ngợi trước rối mới dám chê, nhưng Mao Trạch Đông vẫn nổi giận, ép buộc đại hội đảng phải thông qua cái gọi là “Nghị quyết về tập đoàn chống đảng do Bành Đức Hoài cầm đầu.”


Rồi Mao cách chức bộ trưởng quốc phòng của Bành Đức Hoài, và sau này, trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hoá, họ Bành bị hồng vệ binh đấu tố và bị bỏ mặc chết trong bệnh viện vì bệnh ung thư. Kể từ ngày Bành Đức Hoài bị Mao Trạch Đông thanh trừng, ngôi sao của Lâm Bưu mỗi ngày một thêm sáng chói trên chính trường Trung Cộng. Năm 1966 Lâm Bưu được bầu vào chức phó chủ tịch cộng đảng Trung Hoa, và đến năm 1969 thì được chỉ định làm người thừa kế Mao Trạch Đông. Như vậy vào lúc chết, Lâm Bưu được kể là người có quyền lực mạnh thứ nhì tại lục địa Trung Hoa, chỉ đứng sau một mình Mao Trạch Đông.


Thoạt đầu các tin tức về cái chết của Lâm Bưu được chính quyền Trung Cộng giữ rất kín như một bí mật quốc gia. Ngay cả các đảng viên cao cấp cũng không hề hay biết. Người ta chỉ nhận thấy một dấu hiệu bất thường là mười viên tướng tư lệnh các quân khu, được nhật lệnh của Bộ Chính Trị phải chuẩn bị đối phó với một trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Tuy nhiên nhật lệnh ấy không hề giải thích lý do, và cũng không có dấu tích gì liên hệ tới Lâm Bưu.


Trong những tuần lễ sau đó, dân chúng Trung Hoa vẫn tiếp tục sùng kính Lâm Bưu, người thừa kế và là đồng chí thân cận nhất của Mao Trạch Đông. Các khẩu hiệu của Lâm Bưu vẫn còn treo nguyên vẹn bên cạnh các tư tưởng của Mao Trạch Đông, ngay tại quảng trường Thiên An Môn. Tháng 10-1971, tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan thông tin chính thức của nhà nước Trung Cộng, vẫn đăng hình Lâm Bưu và Mao Trạch Đông đứng cạnh nhau, trông vẫn thân mật như trước.


Nhưng trong lúc hình ảnh của Lâm Bưu vẫn tiếp tục hiện diện trước công chúng thì Lâm Bưu đã không còn nữa. Hàng năm Lâm Bưu vẫn xuất hiện cạnh Mao Trạch Đông trước quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh trong ngày lễ quốc khánh 1-10. Nhưng buổi lễ quốc khánh thường niên đó của năm 1971 bỗng nhiên bị bãi bỏ. Để tránh sự thắc mắc của quần chúng, chính quyền Bắc Kinh giải thích rằng một sự tập trung quá đông người như vậy sẽ dễ trở thành mục tiêu bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử của Nga sô.


Mãi mấy tháng sau, các tin tức đầu tiên về cái chết của Lâm Bưu mới bắt đầu được loan truyền một cách rất thận trọng, bằng tài liệu tối mật: “Tội Ác Của Lâm Bưu” do Bộ Chính Trị công bố. Nhưng chỉ một số ít đảng viên cao cấp mới được đọc tài liệu này. Sau đó là việc cách chức một số tướng lãnh thân tín của Lâm Bưu, như tham mưu trưởng Hoàng Vĩnh Thắng, tư lệnh không quân Ngô Pháp Hiến, chính ủy hải quân Lý Tác Bằng, và tư lệnh quân nhu Khâu Hộ Tác. Đến tháng 11-1971, một số sắc lệnh được ban hành với mục đích thâu hồi mọi ấn phẩm và hình ảnh của Lâm Bưu.


Mãi đến ngày 13-1-1972, các nhân vật cao cấp trong đảng và nhà nước mới nhận được bản tin đầy đủ về cái chết của Lâm Bưu. Theo bản tin này thì Lâm Bưu bị buộc vào tội âm mưu ám sát Mao Trạch Đông, và chính Lâm Lập Quả, con trai Lâm Bưu, được giao phó thi hành kế hoạch ám sát Mao. Khi công việc bại lộ thì Lâm Bưu định trốn sang Nga Sô bằng phi cơ, nhưng Lâm Bưu bị tử nạn khi phi cơ của Lâm Bưu rơi tại Mông Cổ.


Cuối cùng đến ngày 26-6-1972, nghĩa là gần mười tháng sau khi Lâm Bưu chết, chính quyền Trung Cộng mới công bố đầy đủ chi tiết về cái chết của Lâm Bưu bằng cuốn sách “Hồ Sơ Lâm Bưu,” trong đó có những lời thú tội của thuộc hạ Lâm Bưu, và các chứng cớ ghi âm, hoặc nhật ký và thư từ. Hồ sơ về cái chết của Lâm Bưu được phân phát cho các đảng viên để họ công bố cho dân chúng. Theo tập hồ sơ này thì Bộ Chính Trị của Trung Cộng đã giải thích về cái chết của Lâm Bưu như sau đây:


Trong phiên họp toàn thể Ban chấp hành trung ương, diễn ra ở Lư Sơn trong tháng 8 – tháng 9 năm 1970, người ta ghi nhận có sự rạn nứt giữa Mao Trạch Đông và Lâm Bưu về việc kế vị Mao. Lâm Bưu muốn phục hồi chức vụ Chủ tịch nhà nước – chức vụ này Lưu Thiếu Kỳ đã đảm nhiệm sau khi Mao từ chức năm 1959. Khi Lưu Thiếu Kỳ bị thanh trừng, chức vụ này bị bãi bỏ. Lâm Bưu muốn khôi phục chức vụ này và gợi ý rằng Mao lại đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nhà nước như trước. Lâm Bưu biết rằng Mao sẽ từ chối, và hy vọng rằng khi đó người ta sẽ chọn Lâm Bưu. Mao biết thâm ý của Lâm Bưu muốn nắm một chức chủ tịch, nên quyết liệt bác bỏ ý kiến của Lâm Bưu. Dưới mắt Mao, tham vọng của Lâm Bưu là một tội không thể tha thứ được.


Lâm Bưu cảm thấy Mao không còn ưa mình nữa và có thể bị Mao loại bỏ, nên bắt đầu âm mưu một cuộc đảo chánh để loại Mao trước. Lâm Bưu dụ dỗ con trai là Lâm Lập Quả và tổ chức hoạt động của Lâm Lập Quả hợp tác với mình trong công cuộc chống lại Mao. Cả hai đã hoàn thành một kế hoạch làm nổ tung xe lửa chở Mao trong một chuyến đi kinh lý của Mao về miền nam Trung Hoa. Mao biết được âm mưu này nên bất thần quay trở về Bắc Kinh. Khi được tin Mao đã về đến Bắc Kinh, Lâm Bưu quyết định di chuyển tổ chức chống đối và phe nhóm về Quảng Châu, và tại đó Lâm Bưu sẽ tiếp tục các hoạt động phản loạn.


Nhờ sự tiết lộ của Lâm Đậu Đậu, con gái của Lâm Bưu, Chu Ân Lai biết được dự định của Lâm Bưu nên đã ra lệnh kiểm soát gắt gao các phi trường tại Trung Cộng, không cho phép bất cứ một phi cơ nào được cất cánh. Trong lúc đó, Lâm Bưu đang nghỉ tại Bắc Đới Hà trong vịnh Bắc Hải, cách xa Bắc Kinh khoảng hai trăm cây số. Lâm Bưu cảm thấy thất bại bèn quyết định trốn sang Nga Sô.


Nửa đêm ngày 12-9-1971, một chiềc xe hơi sang trọng, cắm cờ đỏ tiến vào phi trường của hải quân tại Sơn Hải Quan trong vùng Bắc Đới Hà. Tại đây một chiếc phản lực cơ Trident do Anh Quốc chế tạo mang số 256 đang chờ sẵn. Lâm Lập Quả là người đầu tiên bước xuống xe và la to: “Lẹ lên!” Theo sau Lâm Lập Quả là Lâm Bưu và bà vợ Diệp Quần. Tất cả chạy vội lên chiếc phi cơ mang số 256. Chiếc Trident cất cánh ngay tức khắc, mặc dù không đủ phi hành đoàn và bất tuân lệnh ngăn chặn của giới chức quân sự tại phi trường. Thủ tướng Chu Ân Lai được tin Lâm Bưu chạy trốn và lập tức báo cáo cho Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông vẫn để mặc Lâm Bưu chạy trốn mà không ra lệnh đuổi bắt. Mao nói với Chu Ân Lai, “Trời có lúc đổ mưa. Vợ có lúc cải giá. Thôi, cứ để hắn đi!”


Một giờ sau đó chiếc phi cơ chạy trốn Trident biến khỏi tầm ra đa của Trung Cộng. Nhưng chỉ vài giờ sau, chiếc phi cơ chạy trốn hết nhiên liệu và đâm xuống vùng Ulan Bator của Mông Cổ. Các nhân viên toà đại sứ Trung Cộng tại Mông Cổ đã đến tận chiếc phi cơ lâm nạn để điều tra. Họ đã tìm thấy xác của tám người đàn ông và một người đàn bà. Tất cả chín người này được chôn ngay tại nơi tai nạn xảy ra.


***


Sự giải thích về cái chết của vợ chồng Lâm Bưu trong “Hồ Sơ Lâm Bưu” có nhiều điểm rất đáng nghi ngờ. Trước hết hồ sơ không đưa ra một bằng chứng cụ thể nào về tội tạo phản của Lâm Bưu. Tuy trong hồ sơ có những lời thú tội của các tướng thuộc hạ của Lâm Bưu, nhưng những lời thú tội hoặc tố cáo Lâm Bưu này có thể do sự tra khảo hoặc mua chuộc mà có. Hơn nữa lời buộc tội chỉ căn cứ vào những dự định của phe Lâm Bưu mà thôi.


Điều đáng ngạc nhiên là trong hồ sơ chỉ nói đến các hoạt động của Lâm Lập Quả và phe nhóm. Theo hồ sơ này thì Lâm Bưu dường như giao phó tất cả trách nhiệm đảo chánh và ám sát Mao Trạch Đông cho cậu con trai còn ít tuổi, không có kinh nghiệm về quân sự và chính trị. Đây là một điều trái hẳn với bản chất rất thận trọng cố hữu của Lâm Bưu. Lâm Bưu là một thiên tài về quân sự, và đặc tính của Lâm Bưu là chỉ ra quân khi đã nắm chắc phần thắng.


Lâm Bưu sinh năm 1907 tại Hồ Bắc, gia nhập đảng cộng sản năm 1925 và tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố. Lâm Bưu đã nổi danh từ cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Đến năm 1937, Lâm Bưu tạo được một chiến thắng lẫy lừng khi sư đoàn 115 của Lâm Bưu đánh bại quân Nhật tại Bình Hình Quan. Đây là lần đầu tiên quân Trung Hoa chiến thắng quân Nhật tại chiến trường. Năm 1938, Lâm Bưu bị thương nặng và được đưa sang Nga Sô điều trị. Trong thời gian điều trị, Lâm Bưu đảm nhiệm chức vụ đại diện cho Trung Cộng tại tổ chức cộng sản quốc tế tại đây. Lâm Bưu được Stalin rất kính trọng và biệt đãi. Năm 1942 Lâm Bưu trở về Trung Hoa và đến năm 1945 thì Lâm Bưu dẫn hồng quân tiến vào Mãn Châu, thành lập đệ tứ lộ quân, một lộ quân mạnh nhất của Trung Cộng. Trong cuộc nội chiến Quốc-Cộng, Lâm Bưu đã tiến quân khắp nước Trung Hoa, từ bắc xuống nam, thắng những trận danh tiếng như trận Liễu Ninh và trận Bắc Kinh-Thiên Tân. Chính Lâm Bưu đã dẫn hồng quân vượt sông Dương Tử, chiếm trọn vẹn miền trung và nam Trung Hoa, và tiến tới mỏm cực nam của Trung Hoa là đảo Hải Nam. Lâm Bưu đã góp phần đánh bại đạo quân hai triệu bảy trăm ngàn quân Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch.


Lâm Bưu được coi là một chiến lược gia và là một tư lệnh chiến trường bách chiến bách thắng. Ưu điểm lớn nhất của Lâm Bưu là lòng tự tin. Lâm Bưu là một người có tinh thần tuyệt đối độc lập và chỉ trông cậy vào chính mình, như lời Lâm Bưu thường căn dặn viên tướng tham mưu trưởng, “Trong hoàn cảnh sinh tử, người khác chỉ là phụ; chỉ chính ta mới thực là quan trọng. Đó là bí quyết của chiến thắng.” Trong cuộc chiến tại Hàn Quốc giữa Trung Cộng và quân đội Liên Hiệp Quốc, Lâm Bưu đã cả gan cưỡng lại lệnh của Mao Trạch Đông, không chịu nhận chức tư lệnh hồng quân tại Hàn Quốc. Lâm Bưu đưa lý do sức khoẻ để từ chối, nhưng về sau Lâm Bưu tâm sự phải từ chối chức tổng tư lệnh là vì không hiểu rõ quân đội Mỹ, và không cảm thấy thoải mái với những điều kiện chiến đấu tại Hàn Quốc. Khi Lâm Bưu từ chối thì Bành Đức Hoài được chỉ định vào chức tổng tư lệnh hồng quân tại Hàn Quốc thay Lâm Bưu.


Lâm Bưu từ chối tham chiến tại Hàn Quốc chỉ vì không nắm chắc được phần thắng. Lâm Bưu giải thích, “Nếu ta tự tin thì ta mới hy vọng chiến thắng. Ta phải tuỳ thuộc rất ít vào khả năng của người khác, dù người khác có nhiều kinh nghiệm và mạnh đến thế nào. Đây là bí quyết: Trước hết, ta không được tin tưởng vào người khác. Thứ hai, ta không được phép không làm gì cả; ta phải chính là đầu não của mọi sinh hoạt chiến trường. Thứ ba, cách tự bảo vệ hay nhất là trước hết phải làm kẻ địch đổ máu và hủy diệt tinh thần hăng say chiến đấu của địch quân. Để đạt đến chiến thắng, ta phải đẩy địch quân vào thung lũng của tử thần ngay từ đợt tấn công đầu tiên, vì kẻ nào nhanh tay sẽ thắng.” Trong quân sự, chính Lâm Bưu đã từng nêu ra nguyên tắc “Tam Tiên”, có nghĩa là ba việc ưu tiên phải làm trước tại chiến trường: phải chiếm đỉnh cao trước, nổ súng trước và xung phong trước.


Mao Trạch Đông từng gọi Lâm Bưu là “thống chế vô song” hoặc “thống chế bất bại.” Stalin ca ngợi Lâm Bưu là “một tư lệnh hàng đầu của Trung Hoa mà sự thông minh và can đảm vượt hẳn mọi người.” Tưởng Giới Thạch thì nguyền rủa Lâm Bưu là “một con quỷ chiến tranh nắm được chìa khoá bí mật của quân sự.” Một người như thế thì không thể nào giao phó cho vợ con điều hành công cuộc chiến đấu sinh tử chống lại Mao Trạch Đông và chỉ thu mình như một con rùa ngoài Bắc Đới Hà.


Một nghi vấn nữa là Lâm Bưu có vẻ chấp nhận chiến bại một cách quá dễ dàng. Việc Mao Trạch Đông trở về Bắc Kinh chưa phải là một sự hăm doạ cho Lâm Bưu. Theo hồ sơ thì Lâm Bưu còn có kế hoạch dùng Quảng Châu làm căn cứ chống lại Mao. Tại sao Lâm Bưu bỏ chạy trước khi thi hành kế hoạch này trong lúc chưa bị nguy hiểm? Một viên tướng lừng danh bách chiến bách thắng như thế không lẽ về già lại hèn nhát đến thế sao?


Theo hồ sơ thì phi cơ chở Lâm Bưu cất cánh từ Sơn Hải Quan, nhưng theo các tài liệu khác thì chiếc phi cơ này cất cánh từ Bắc Kinh. Thực ra Lâm Bưu không có mặt tại Bắc Đới Hà ngày 12-9-1971. Lâm Bưu đã trở về Bắc Kinh trước ngày đó, và nhiều nhân vật cao cấp của Trung Cộng cũng biết như vậy.


Người ta cho biết lý do phi cơ chở Lâm Bưu lâm nạn là vì hết nhiên liệu. Đây là một sự vô lý hiển nhiên. Với quyền hành của phó chủ tịch đảng kiêm bộ trưởng quốc phòng, và tư lệnh không quân là người cùng âm mưu đảo chánh với mình, mà Lâm Bưu không thể lấy được một phi cơ với đầy đủ nhiên liệu và phi hành đoàn hay sao? Tại sao Lâm Bưu phải chạy trốn sang Nga Sô trong lúc hồ sơ cho biết Lâm Bưu có âm mưu dùng Quảng Châu làm căn cứ chống đối? Chắc chắn Lâm Bưu không chết trong chiếc phi cơ lâm nạn tại Mông Cổ.


Theo hồ sơ thì xác các nạn nhân được chôn ngay tại chỗ phi cơ lâm nạn. Theo luật quốc tế thì xác nạn nhân tử nạn trong một chuyến bay phải trả về nguyên quán. Trong trường hợp này, các nạn nhân là những nhân vật quan trọng trong guồng máy quân sự và chính trị của Trung Cộng, mà nơi xảy ra tai nạn chỉ cách biên giới Trung Cộng vài trăm cây số, thì không có lý do gì có thể biện minh cho việc chôn cất họ một cách vội vàng ngay tại nước Mông Cổ.


Ngoài ra, theo một bản tin bán chính thức của Nga Sô loan tải trong tháng 11-1971, thì những thi hài nơi xảy ra vụ rơi máy bay gồm có thi hài của bẩy người đàn ông và hai người đàn bà, tất cả đều dưới năm mươi tuổi. Nguồn tin này cũng cho biết người ta chỉ xác nhận được thi hài của Lâm Lập Quả, còn những thi hài khác không được xác nhận.


Nếu Lâm Bưu có tội thực thì tại sao Mao Trạch Đông không dám công bố cái chết của Lâm Bưu và các bằng chứng phạm tội ngay khi Lâm Bưu chết? Tại sao phải giấu diếm che đậy ngay cả đối với các đảng viên cao cấp, nếu bên trong không có những sự mờ ám và bất lợi về phía Mao Trạch Đông?


Thực ra đây chỉ là một cuộc tranh chấp quyền hành cố hữu giữa các phe phái trong một chế độ cộng sản. Các đồng chí thân thiết nhau có thể đâm lén nhau, hạ độc thủ trong lúc âu yếm nhau là một việc thường xẩy ra trong các nước cộng sản. Mao Trạch Đông chủ trương bưng bít cái chết của Lâm Bưu là để giữ nguyên vẹn thần tượng số một của mình. Cái chết của Lâm Bưu đến bất thình lình nên Mao không kịp chuẩn bị bịa đặt một sự giải thích có lợi cho Mao. Phản ứng cấp thời của Mao là ra lệnh giữ kín cái chết này, và giao cho một nhân vật đầu não trong Bộ Chính Trị sáng tác ra cái chết của Lâm Buu như chúng ta vừa đọc ở trên.


Cái chết của Lâm Bưu không xẩy ra như trong “Hồ Sơ Lâm Bưu” của Bộ Chính Trị Trung Cộng. Trong những chương sau đây, chúng tôi sẽ trình bầy tất cả sự thực về cuộc tranh chấp quyền lực giữa hai nhân vật số một và số hai của Trung Cộng trong đầu thập niên 1970, và những giây phút cuối cùng của vợ chồng Lâm Bưu.


Chương2



Tổ Chức Bí Mật Của Lâm Lập Quả

Lâm Bưu có hai người con, một gái là Lâm Đậu Đậu và một trai là Lâm Lập Quả. Trong quân đội Trung Cộng, không quân là một binh chủng được hâm mộ nhiều nhất, và cũng là binh chủng thu hút được những phần tử ưu tú, hoặc con cái của những giới chức có thế lực. Chính vì thế hai con của Lâm Bưu đều gia nhập không quân.


Năm 1966 Lâm Đậu Đậu gia nhập sở Báo chí Không quân. Với ông bố là bộ trưởng quốc phòng, nên Lâm Đậu Đậu rất được biệt đãi. Năm 1968, nàng được phong chức phụ tá chủ bút phòng Báo chí Không quân. Trong gia đình, Lâm Bưu rất yêu thương Lâm Đậu Đậu. Ông gọi con gái là Đậu Đậu để tỏ lòng thương yêu đặc biệt, vì Lâm Bưu rất thích ăn đậu. Trái lại bà vợ Lâm Bưu là Diệp Quần thì chỉ cưng chiều cậu con trai Lâm Lập Quả. Điều ấy cũng dễ hiểu, vì Lâm Đậu Đậu không phải là con của Diệp Quần, mà là con một người vợ trước của Lâm Bưu. Thân mẫu Lâm Đậu Đậu là người họ Lưu.


Diệp Quần tên thực là Diệp Tuyên Kính, trước kia hoạt động cho đài phát thanh Trùng Khánh của phe Quốc Dân Đảng. Diệp Tuyên Kính là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng có một cuộc đời tình ái quá buông thả, nên không thể tìm được một người chồng xứng đáng vừa ý tại Trùng Khánh. Vì thế Diệp Tuyên Kính theo gương của Lam Bình, tìm đường đến thủ đô kháng chiến Diên An của phe cộng để tham gia đội tuyên truyền chống Nhật, và cũng là để tìm vận may. Kết quả là Lam Bình lấy được Mao Trạch Đông, còn Diệp Tuyên Kính chài được Lâm Bưu, một ông tướng giỏi quân sự nhưng lại nhát gái. Với cuộc đời mới, Lam Bình và Diệp Tuyên Kính đều đổi tên mới, Lam Bình trở thành Giang Thanh, còn Diệp Tuyên Kính trở thành Diệp Quần. Cả Lam Bình và Diệp Tuyên Kính cần phải đổi tên thành một người mới, một phần là muốn che giấu cái dĩ vãng nhiều tai tiếng không đẹp. Diệp Quần kết hôn với Lâm Bưu tại Diên An năm 1942, khi Lâm Bưu từ Nga Sô trở về.


Lâm Lập Quả nhỏ hơn Lâm Đậu Đậu một tuổi, nhưng tính tình rất hăng hái, ham mê hoạt động và có nhiều tham vọng chính trị. Lâm công tử cao hơn ông bố một cái đầu và rất đẹp trai, nhờ giống mẹ. Tuy nhiên Lâm Lâp Quả cũng thừa hưởng của ông bố hai nét rõ ràng nhất, là cặp lông mày rậm và tham vọng làm lớn.


Năm 1967, Lâm Lập Quả đang theo học ban vật lý tại đại học Bắc Kinh thì được Lâm Bưu gọi về và đưa vào không quân, đặc cách trở thành một cán bộ cục tác chiến, và được kết nạp vào đảng. Chàng thanh niên 22 tuổi này nổi tiếng là một người coi thường cấp trên vì cậy oai danh của ông bố. Lâm Lập Quả có tham vọng làm lớn, nhưng lại rất khờ khạo về chính trị và không ưa thích quân sự. Trong mấy năm đầu, hoạt động của Lâm Lâp Quả hoàn toàn có tính cách riêng tư. Thay vì phục vụ quân đội, chàng thanh niên nhiều thế lực này dùng quân đội phục vụ cho mục tiêu săn gái cho mình. Bà Diệp Quần rất lo lắng việc tìm vợ xứng đôi vừa lứa cho cậu con trai cưng, nên yêu cầu tư lệnh không quân Ngô Pháp Hiến biệt phái một số người phục vụ cho mục tiêu tìm gái của Lâm Lập Quả.


Lâm Lập Quả đã hai lần thất bại trên đường tình ái. Mối tình thứ nhất với một nữ sinh trung học cùng lớp với Lâm Lập Quả đã nửa đường đứt gánh, vì người thiếu nữ không may này chết bất đắc kỳ tử vì bạo bệnh. Khi lên đại học, Lâm Lập Quả cũng yêu một người bạn gái cùng lớp, nhưng cậu công tử bột này tuy si tình nhưng lại quá nhút nhát, chỉ yêu một chiều và chưa bao giờ có can đảm lại gần người con gái ấy. Thế rồi một hôm người đẹp lên xe hoa với một thanh niên khác, và lưu lại một vết thương lòng cho Lâm công tử.


Công cuộc tìm vợ cho con trai của bà Diệp Quần coi bộ không thành công lắm, vì những người con gái bà mẹ chọn đều không vừa ý cậu con trai. Đối với Lâm Lập Quả thì những người con gái mà bà Diệp Quần vừa ý kể ra coi cũng được, nhưng không đẹp lắm, theo đúng quan niệm về cái đẹp của Lâm Lập Quả. Họ là những người con gái dịu dàng theo ý thích của những người đứng tuổi, nhưng thiếu hẳn một sự hấp dẫn khêu gợi đối với một thanh niên như Lâm Lập Quả. Những người con gái này thoả mãn các tiêu chuẩn chính trị của bà Diệp Quần, nhưng lại không lôi cuốn được sự chú ý của Lâm Lập Quả. Cuối cùng viên chính ủy không quân đưa ra ý kiến để Lâm Lập Quả tự chọn lấy một người vợ vừa ý. Viên chính ủy cũng đề nghị đưa Lâm Lập Quả tới những vùng nổi tiếng có nhiều gái đẹp như Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu và Tô Châu. Ý kiến của viên chính ủy được mọi người tán thành, nhất là Lâm Lập Quả.


Trong chuyến đi Thượng Hải lần đầu tiên, Lâm Lập Quả cải tổ lại nhóm săn gái của mình, trả lại không quân những người được bổ nhiệm đầu tiên, và thay thế bằng những người trẻ, cùng một sở thích với mình. Trong nhóm mới này có Trần Lâm, một thông dịch viên Anh ngữ của sở tình báo. Trần Lâm đề nghị Lâm Lập Quả nên đọc những tạp chí khiêu dâm của tây phương, như các tờ Playboy và Penthouse, làm căn bản cho mục tiêu chọn lựa gái. Thế là một ban chuyên môn được thành lập để chuyển những tờ báo khiêu dâm này từ Hương Cảng về cho Lâm Lập Quả.


Nhóm săn gái mới chủ trương tìm gái cho chủ nhân tại các rạp hát, các công viên, các trung tâm thương mại, và các buổi triển lãm hoặc trình diễn nghệ thuật. Khi Lâm Lập Quả ưng ý một cô gái nào thì lập tức nhóm săn gái lo điều tra gốc tích cô gái, và thu xếp một buổi gặp gỡ giữa Lâm Lập Quả và cô gái được chọn. Họ thường lừa các cô gái này bằng cách cho biết các cô có thể được tuyển chọn làm thư ký cho một sĩ quan cao cấp trong quân đội. Phần lớn các cô gái này đều mắc bẫy trước viễn ảnh một tương lai có địa vị tốt và nhiều ân huệ.


Giai đoạn thứ hai là tạo cơ hội cho Lâm Lập Quả được ngắm các cô gái này trong tư thế khoả thân. Vì ảnh hưởng của các tờ Playboy và Penthouse, Lâm Lập Quả cho rằng phải đánh giá vẻ đẹp của người con gái một cách toàn bộ, bằng cả thân thể chứ không chỉ giới hạn vào khuôn mặt đẹp mà thôi. Tại Thượng Hải thì Lâm Lập Quả ngày nào cũng được ngắm các cô gái đẹp trần truồng. Nhưng nếu là ở Hàng Châu hoặc Nam Kinh thì Lâm Lập Quả phải dùng một chuyến bay đặc biệt tới nơi, và sẽ quan sát ngắm nhìn nhiều cô gái khoả thân trong cùng một chuyến đi. Lâm Lập Quả tuyên bố việc ngắm con gái thoát y rất là thích thú, thích thú hơn là xem phim ảnh ngoại quốc.


Việc xem con gái khỏa thân thực hiện được là nhờ những phòng khám sức khoẻ đặc biệt, sử dụng những bức tường bằng kiếng một chiều. Lâm Lập Quả có thể nhìn thấy các cô gái khoả thân, trong khi các cô gái này không trông thấy Lâm Lập Quả. Phòng “khám sức khoẻ” tại Thượng Hải tối tân hơn các phòng tại Hàng Châu và Nam Kinh. Vì thế nhiều khi Lâm Lập Quả ra lệnh chuyển các cô gái từ Hàng Châu và Nam Kinh về “khám sức khoẻ” tại Thượng Hải.


Khi một cô gái được Lâm Lập Quả lựa chọn thì cô ta sẽ được yêu cầu đi khám sức khoẻ. Việc khám sức khoẻ thường được thực hiện vào ban đêm, trong lúc Lâm công tử ngả người trên một chiếc đi văng êm ái, uống rượu và ngắm người đẹp. Thoạt đầu “bác sĩ” của Lâm Lập Quả bắt các cô gái phải cởi bỏ hết y phục, kể cả quần lót và nịt vú, và sau đó các cô gái phải biểu diễn nhiều tư thế khác nhau. Nếu Lâm Lập Quả đặc biệt thích một cô gái nào thì cô gái ấy phải trở lại khám thêm một vài lần nữa, và phải chịu đựng nhiều thế đứng, nằm và ngồi khác nhau để Lâm công tử được chiêm ngưỡng cho thoả thích. Không những thế, Lâm Lâp Quả còn đặt máy quay phim, thâu lại những buổi “khám sức khoẻ” này, rồi sau đó mời bạn bè họp mặt, cho chiếu lại phim để cùng thưởng ngoạn lại tất cả những nét đẹp trên thân thể người con gái Trung Hoa.


Lâm Lập Quả loại bỏ những cô gái nào không vừa mắt, và đưa họ vào đoàn nữ quân nhân không quân. Những cô nào lọt vào mắt xanh của Lâm Lập Quả thì bước tới giai đoạn cuối cùng là vào phòng ngủ của Lâm công tử. Trong các cuộc tuyển lựa công phu này, Lâm Lập Quả chọn được khoảng hai mươi cô gái làm người tình. Đôi khi cũng có những sự kháng cự của một số cô gái, khi bất thần bị dẫn vào phòng ngủ của Lâm Lập Quả. Một trong những cô gái nạn nhân này về sau kể lại kinh nghiệm “gần gũi” Lâm Lập Quả của mình. Cô ta kể, “Khi Lâm Lập Quả nổi hứng, hắn thường đánh hoặc cắn vú và đùi của tôi cho đến bị thương tím đen lại. Bộ phận sinh dục của tôi cũng bị thương. Sau khi ân ái với tôi xong, hắn thường đứng ngay dậy, mặc lại quân phục, và, với dáng vẻ của một ông tướng, hắn sỉ vả tôi là quê mùa, chậm tiến, hủ lậu, không hiểu ý nghĩa của nam tính, và không thức tỉnh khỏi sự ngu dốt mà hắn đang ra tay cứu vớt tôi ra khỏi.”


Trong cuốn hồi ký Life And Death In Shanghai (Sống Và Chết Tại Thượng Hải), tác giả Trịnh Niệm, một nạn nhân của cuộc Cách mạng Văn hoá, đã mô tả hoạt động săn gái của Lâm Lập Quả như sau:


“Khi chiếc xe đi tới khu đại học và quân sự bên ngoài thành phố, thì có cuộc diễn hành của không lực tiến về phía chúng tôi. Dẫn đầu đoàn diễn hành là đoàn quân gồm những thiếu nữ xinh đẹp. Trông họ có vẻ là những diễn viên điện ảnh cực kỳ xinh đẹp, đi đóng phim cho không lực hơn là đi diễn hành thực sự. Sau này khi tôi được trả tự do, và khi Lâm Bưu đã bị hạ bệ và bị chỉ trích công khai, thì tôi mới được biết lai lịch của “đoàn quân những người đẹp” này. Lúc bấy giờ nhân dân Trung Hoa mới biết rằng Lâm Bưu đã phong cho con trai cưng Lâm Lập Quả làm tư lệnh phó không lực Trung Hoa khi hắn mới có hai mươi lăm tuổi, và vừa tốt nghiệp học viện quân sự dành riêng cho con cái các ông tướng trong quân đội Trung Hoa. Từ khắp các nơi trên nước Trung Hoa, những kẻ theo phò Lâm Bưu đã tuyển chọn những cô gái xinh đẹp nhất trong vùng lãnh thổ của mình, và gửi về cho Lâm Lập Quả thành lập một đạo quân gồm ba ngàn bông hoa đẹp trong tư dinh, rập khuôn của hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng khi xưa lập cung A Phòng. Các cô gái ấy được trao những nhiệm vụ trong không lực, gọi là để lấy tiếng chứ thực ra không phải làm gì cả. Vì việc tham gia quân đội là một bảo đảm cho bản thân cá nhân một địa vị cao hơn, một đời sống vật chất thoải mái hơn, đồng thời gia đình cũng được biệt đãi hơn, cho nên các cô gái kia hăm hở lăn xả vào, chứ đâu biết rằng họ được chọn để làm đồ chơi cho Lâm Lập Quả. Những cô gái ấy được tập trung về Thượng Hải, nơi Lâm Lập Quả lập bản doanh bí mật và đặc biệt. Những cô gái này được lọc lại – lấy cớ là để khảo sát thể lực – những cô gái nào không vừa mắt Lâm Lập Quả sẽ bị đẩy vào làm việc thật sự trong không lực. Đó là gốc gác của “đạo quân người đẹp” mà tôi gặp sáng hôm đó ở gần phi trường quân sự Thượng Hải.”


Sự lộng hành của Lâm Lập Quả chỉ có thể xẩy ra trong một chế độ cộng sản độc tài, trong đó nhân phẩm không còn giá trị gì nữa. Nếu không có một bà mẹ nhiều tham vọng, thì cuộc đời Lâm Lập Quả chỉ là hưởng thụ những lạc thú dục tình và các đặc ân đặc quyền của một đại gia, con một lãnh tụ cộng sản lớn. Nhưng bà Diệp Quần đã có sẵn một chương trình cho tương lai của dòng họ Lâm, và huy động tất cả thuộc hạ của chồng cho mục tiêu đưa dòng họ Lâm lên thống trị Trung Hoa. Giai đoạn đầu tiên của chương trình này là tìm chỗ cho Lâm Lập Quả tập sự nắm quyền hành. Nhưng âm mưu của bà mẹ không được cậu con đồng ý hoàn toàn, vì Lâm Lập Quả đang ngụp lặm trong các khoái lạc, không muốn đi xa hơn những gì đang được hưởng thụ. Vì thế Lâm Lập Quả cố tránh gặp mẹ, cho đến một hôm hai người đụng độ nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt.


Lâm Lập Quả là một người ngỗ nghịch, không thích phục tùng người trên, nên cậu con trai được nuông chiều này bắt đầu đặt máy nghe lén trong nhà. Hành động này phát xuất từ tính tò mò, và cũng do Lâm công tử muốn học đòi kinh nghiệm gián điệp của ông bố. Nhưng Lâm Lập Quả rất đỗi kinh ngạc khi khám phá được mẹ mình và tướng Hoàng Vĩnh Thắng tư tình với nhau. Diệp Quần là một người đàn bà đẹp và đa tình. Bà lấy Lâm Bưu vì địa vị của Lâm Bưu, chứ không phải là con người Lâm Bưu, một người nhỏ con gầy gò, và đau yếu thường xuyên. Chắc chắn một người đàn bà có nhiều quyền hành ở tuổi hồi xuân mới trên bốn mươi tuổi mà đa tình ấy, không thể thoả mãn với một ông chồng lúc nào cũng sợ nắng gió dễ cảm mạo, phế quản thường xuyên bị viêm nhiễm, nhiều khi nói không ra hơi như Lâm Bưu. Chuyện ngoại tình của Diệp Quần với tướng tham mưu trưởng Hoàng Vĩnh Thắng không có gì đáng ngạc nhiên. Hoàng Vĩnh Thắng là một trong “Tứ Đại Kim Cương”, tức là bốn tướng thuộc hạ thân tín nhất của Lâm Bưu. Trong số các tướng thuộc hạ của Lâm Bưu thì Hoàng Vĩnh Thắng là người mạnh khoẻ và đẹp trai nhất.


Lâm Lập Quả quyết định dùng cuốn băng thu lén được làm áp lực bà mẹ, bắt mẹ phải cho mình được tự do hơn nữa. Lâm Lập Quả đem cuốn băng quay lại cho mẹ nghe một cuộc đối thoại giữa bà và Hoàng Vĩnh Thắng, hai người đang trao đổi những lời âu yếm yêu đương tình tứ. Lâm Lập Quả chờ đợi bà Diệp Quần sẽ ngạc nhiên, hoảng hốt và khóc lóc xin lỗi con, và xin con giữ bí mật mối tình vụng trộm của bà. Lúc đó Lâm Lập Quả sẽ đưa ra những điều kiện, đòi bà mẹ phải để cho mình được tự do phóng túng hơn trước. Nhưng Lâm Lập Quả bị một phen kinh ngạc, vì bà Diệp Quần không hề xúc động hoảng sợ trước những bằng chứng phản bội chồng hiển nhiên đó. Trái lại, bà còn tấn công cậu con trai tới tấp, buộc tội cậu con quá ngây thơ, và giảng cho cậu con một bài học về nhu cầu tình dục của con người, cũng như sự cần thiết phải nuôi dưỡng một sự liên hệ chặt chẽ giữa những người đi theo Lâm Bưu. Bà cho biết việc thân mật của bà với Hoàng Vĩnh Thắng là tối ư cần thiết. Bà vạch cho Lâm Lập Quả biết sự nguy hiểm của Lâm Bưu kể từ ngày được chính thức chỉ định làm người thừa kế Mao Trạch Đông. Kể từ ngày đó, sự liên lạc giữa phe Lâm Bưu và phe Mao Trạch Đông trở nên khó khăn và nguy hiểm. Hoàn cảnh thay đổi và đòi hỏi bà và các bạn bè cũ phải gặp gỡ nhau một cách thân mật thường xuyên vì lý do chính trị.


Rồi bà cho Lâm Lập Quả biết một sự bí mật khác mà trước đây bà chưa có ý định cho con trai biết. Đó là tình trạng sức khỏe của Lâm Bưu. Sức khỏe của Lâm Bưu là một bí mật quốc gia. Gần đây Lâm Bưu rất suy nhược, có triệu chứng của những bệnh kỳ lạ, đủ làm bà lo lắng và phải có một cái nhìn mới về nhiệm vụ của gia đình. Bà cảm thấy có sứ mệnh phải làm cách nào để cho quyền lực nhà họ Lâm được tiếp tục. Bà thấy Tưởng Kinh Quốc nối ngôi Tưởng Giới Thạch làm chúa tể Đài Loan, thì bà nghĩ rằng Lâm Bưu một ngày nào đó sẽ làm chúa tể lục địa Trung Hoa, và chức vụ đó sau này sẽ phải truyền lại cho Lâm Lập Quả. Vì sứ mệnh đó nên bà tự cho phép phải làm mọi cách để sửa soạn cho Lâm Lập Quả tiếp nhận quyền lực sau này, dù có phải vì thế mà thất thân để giữ được lòng trung thành của các tướng thuộc hạ.


Diệp Quần đã thành công thuyết phục cậu con trai tin rằng mình đã ngoại tình vì tương lai của con. Thực ra chính Diệp Quần cũng có tham vọng riêng cho chính mình. Diệp Quần nhiều khi ghen tức với vai trò của Giang Thanh, và muốn một ngày nào đó bà sẽ thay thế Giang Thanh, và sẽ đi xa hơn Giang Thanh bắng cách chính bà nắm quyền lực tối cao tại Trung Hoa. Việc tư tình với Hoàng Vĩnh Thắng cùng một lúc đáp ứng hai nhu cầu của Diệp Quần: tình dục và tham vọng chính trị của riêng Diệp Quần.


Chính Lâm Lập Quả trở nên lúng túng sau lần đụng độ này. Không những thế, cuộc đối thoại giữa hai mẹ con đã mở ra cho Lâm Lập Quả một chân trời mới và một sứ mệnh mới, cũng hấp dẫn không kém công cuộc săn gái hiện nay. Từ trước đến nay Lâm Lập Quả cứ buông thả cuộc đời, như một con thuyền không lái, trôi nổi trong cái hồ ảnh hưởng của ông bố đầy quyền uy và không hề nhìn xa hơn các lạc thú đang hưởng ngày hôm nay. Sức khoẻ suy kém của Lâm Bưu khiến Lâm Lập Quả quyết định phải có một chương trình hành động ngay.


Trong khi đó bà Diệp Quần vẫn nỗ lực bằng mọi phương tiện để sửa soạn cho cậu con trai. Một thành quả lớn nhất của bà là đã thuyết phục được viên tướng tư lệnh không quân bổ nhiệm Lâm Lập Quả vào chức vụ phụ tá tư lệnh hành quân, một chức vụ có rất nhiếu quyền hành, trong lúc Lâm Lập Quả mới ngoài hai mươi tuồi và chưa có một ý niệm gì về quân sự và chính trị. Diệp Quần hứa với tướng không quân Lỗ Miên rằng một ngày nào đó Lỗ Miên sẽ được bổ nhiệm vào chức tham mưu trưởng cho Lâm Bưu.


Tướng Lỗ Miên quả thực là một sự lựa chọn sáng suốt của Diệp Quần. Lỗ Miên đã tổ chức lại hệ thống không quân để gài Lâm Lập Quả vào một chức vụ có quyền hành thực sự, và đã tạo cho Lâm Lập Quả sự hãnh diện và tinh thần trách nhiệm trong chức vụ này. Lỗ Miên đã tự nhường cho Lâm Lập Quả nhiều quyền hành của chính ông ta. Lỗ Miên đã thành công thay đổi Lâm Lập Quả, biến cậu công tử bột mê gái này thành một con người mê say quyền lực, yêu thích chiến tranh. Lỗ Miên cố chứng minh cho Lâm Lập Quả biết rằng, những chiếc phi cơ phản lực MIG cũng hấp dẫn như thân thể những cô gái đẹp vậy.


Lỗ Miên trở thành một cuốn bách khoa tự điển sống cho Lâm Lập Quả. Vốn là một anh hùng không quân, Lỗ Miên được quần chúng ca ngợi và được mời đi diễn thuyết khắp nơi. Trong các buổi diễn thuyết, Lỗ Miên say sưa lưu loát nói về không quân. Lâm Lập Quả rất thán phục Lỗ Miên và coi Lỗ Miên là một kiểu mẫu anh hùng cần phải noi theo. Có lần Lỗ Miên trình bầy một kế hoạch chiến tranh nguyên tử đã được Lâm Bưu chấp thuận. Lâm Bưu cho rằng nếu Hoa Kỳ và Trung Cộng phải xung đột thì Trung Cộng phải ra tay trước, và phải dùng vũ khí nguyên tử tấn công các mục tiêu của Hoa Kỳ tại Đại Hàn và Nhật Bản. Lâm Bưu tin rằng một nước Trung Hoa yếu hơn vẫn có thể thắng được một Hoa Kỳ hùng mạnh hơn, vì Hoa Kỳ thiếu tinh thần. Theo Lâm Bưu thì không một vị tổng thống Hoa Kỳ nào dám tiến tới trong trường hợp có chiến tranh nguyên tử. Trong khi Hoa Kỳ lưỡng lự thì các nước Âu Châu và Nga Sô sẽ cố gắng ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh nguyên tử.


Những cuộc nói chuyện của Lỗ Miên đã thổi một luồng gió mới vào các sinh hoạt hàng ngày của Lâm Lập Quả. Lâm Lập Quả lập tức chấm dứt công cuộc săn gái. Kể từ nay, thay vì bắt các cô gái khoả thân cho mình ngắm thì Lâm Lập Quả huấn luyện các cô gái này biết dùng vũ khí và các mật lệnh. Lâm Lập Quả đặt tổ chức săn gái tại Thượng Hải qua một thời kỳ tập luyện rất gắt gao. Lâm Lập Quả tạo cho những người trong tổ chức tại Thượng Hải một tinh thần trung thành và lòng ham mê quyền lực chính trị, và tâng bốc gọi họ là “Giai Cấp Mới.”


Trong lúc quyền hành của Lâm Lập Quả bành trướng tại Thượng Hải thì tại Bắc Kinh, mục tiêu tối hậu của mọi hoạt động của tổ chức Lâm Lập Quả, Lâm Lập Quả hoàn toàn bất lực, không có một thẩm quyền nào tại đây. Chức vụ phụ tá tư lệnh hành quân không quân, không đem lại cho Lâm Lập Quả những quyền hành cần thiết tại thủ đô. Do đó Lâm Lập Quả cậy cục tư lệnh không quân Ngô Pháp Hiến cho phép được thành lập một đơn vị độc lập của riêng mình trong không quân, với danh nghĩa là một đơn vị Nghiên cứu và Điều tra. Đơn vị này có quyền tuyển người và không cần phải báo cáo với cấp trên về mọi hoạt động. Ngoài ra đơn vị này cũng có quyền đọc những tin tức tình báo, có vũ khí và phương tiện chuyển vận riêng, và được hưởng các đặc quyền dành riêng cho các lãnh tụ quân sự cao cấp. Một đơn vị như thế quả thực là một thứ quân đội trong một quân đội, nhưng Ngô Pháp Hiến đồng ý với đề nghị của Lâm Lập Quả, có lẽ một phần đã được bà Diệp Quần thu xếp trước với Ngô Pháp Hiến rồi.


Lâm Lập Quả rất hãnh diện về sự thành lập và thành công của tổ chức bí mật riêng của mình. Sau đó Lâm Lập Quả cùng một số thuộc hạ thân tín bành trướng đơn vị thành một tổ chức quy mô hơn. Các thuộc hạ thân tín của Lâm Lập Quả gồm có Hồ Bình tham mưu trưởng, Giang Đằng Giao bí thư đảng ủy Cục chính trị, và một số sĩ quan không quân trẻ tuổi nhiệt tình như Vu Tân Dã, Lưu Bái Phong, Vương Phi… Lâm Lập Quả thành công thu nạp được nhiều người có những khả năng đặc biệt, can đảm và tận tuỵ. Đám thuộc hạ của Lâm Lập Quả vốn là những quân nhân nhiều kinh nghiệm, một số nắm những chức vụ cao cấp. Tất cả đem lại cho tổ chức bí mật của Lâm Lập Quả những tài năng khác nhau, có thể sử dụng được các loại vũ khí, máy móc, xe cộ, cũng như tài bắt cóc, ám sát, cải trang, điệp báo và quan sát. Lâm Lập Quả quyết định không để các tài năng này vô dụng, và biến tổ chức bí mật của mình có đủ sức mạnh để phục vụ riêng cho tham vọng của mình.


Chỉ vài tháng sau, tổ chức của Lâm Lập Quả đã lan tới các căn cứ không quân Nam Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu… nơi nào cũng có “phân đội huấn luyện” nằm trong tổ chức, được các chỉ huy trưởng tại các căn cứ đó cầm đầu hoặc che chở, hoặc ít nhất cũng thả lỏng làm ngơ cho tổ chức mặc tình hoạt động. Kỷ luật của tổ chức cũng rất chặt chẽ. Trong mỗi cuộc họp của tổ chức, mọi người phải nghiêm trang đọc lời tuyên thệ chung sau đây:


“Lâm phó chủ tịch là một thiên tài, một vĩ nhân hiếm thấy trong lịch sử, là một lãnh tụ có thể sánh ngang với Mác – Ăng-ghen – Lê-nin – Stalin và các vị thầy cách mạng khác.

“Lâm Lập Quả là một thiên tài, trong chúng ta không ai có thể so sánh được. Đồng chí có thể dạy chúng ta về mọi mặt. Trong tập thể chiến đấu của chúng ta, phải lấy Lâm Lập Quả làm đầu não, làm hạt nhân.

“Trung thành với Lâm phó bộ trưởng là trung thành với Lâm phó chủ tịch, trung thành với Mao chủ tịch. Chúng ta nguyện vĩnh viễn đứng trong đội ngũ của Lâm Lập Quả…”

Trong lúc Lâm Lập Quả hăng say hoạt động, nhiều khi đi ra ngoài phạm vi quyền hạn của mình, và đụng chạm với các giới chức khác thì Ngô Pháp Hiến, tư lệnh không quân, vẫn chăm chú theo dõi hành động của Lâm Lập Quả. Ngô Pháp Hiến lo lắng thấy các hoạt động của Lâm Lập Quả có thể đưa tới các hậu quả tai hại, nhưng Ngô Pháp Hiến thắc mắc không biết việc làm của Lâm Lập Quả có phải là do Lâm Bưu chủ trương hay không. Ngô Pháp Hiến phái một viên sĩ quan thân tín là Chu Vũ Trì gia nhập tổ chức của Lâm Lập Quả để theo dõi, và báo cáo cho ông ta mọi hành tung của tổ chức này.


Tại phòng an ninh không quân có một hồ sơ tối mật để trong tủ sắt mà chỉ một mình Ngô Pháp Hiến mới được mở ra coi. Viên giám đốc sở an ninh không quân cũng không bao giờ dám tìm hiểu những gì bên trong hồ sơ đó. Hắn tưởng đây là một hồ sơ tối quan trọng về quân sự hoặc tình báo. Nhưng thực ra hồ sơ đó không có liên hệ gì với tình báo hoặc quân sự cả. Đó chỉ là những báo cáo rất chi tiết về những hoạt động của Lâm Lập Quả. Tại sao Ngô Pháp Hiến giữ một hồ sơ mật về Lâm Lập Quả? Có phải vì họ Ngô là người quá cẩn thận không, và sẽ làm gì với hồ sơ đó?


Ngô Pháp Hiến là một viên tướng rất nhỏ con, mập phì và lên chức rất mau lẹ. Cuối thập niên 1940, trong lúc đang chỉ huy 30 ngàn quân trong đệ tứ lộ quân chống lại quân Quốc dân đảng thì Ngô Pháp Hiến lọt vào mắt xanh của Lâm Bưu. Khi Trung cộng chiếm trọn Hoa lục năm 1949 thì Ngô Pháp Hiến được phong chức trung tướng, và được cử làm phụ tá cho Lưu Á Lục, tham mưu trưởng đệ tứ lộ quân của Lâm Bưu. Ngô Pháp Hiến có nhiệm vụ tổ chức không quân và được giữ chức chính ủy của binh chủng mới được thành lập này. Đến năm 1966 thì Ngô Pháp Hiến được Lâm Bưu bổ nhiệm làm tư lệnh không quân.


Trong cuộc Cách mạng Văn hoá, Ngô Pháp Hiến tiến rất nhanh trong lãnh vực chính trị, để trở thành ủy viên Bộ Chính Trị, và là một trong ba tướng lãnh quyền lực nhất Trung Cộng, chỉ thua Lâm Bưu và Hoàng Vĩnh Thắng. Ngô Pháp Hiến không bao giờ quên công ơn cất nhắc của Lâm Bưu. Đối với Ngô Pháp Hiến thì bảo vệ quyền lợi của Lâm Bưu có nghĩa là bảo vệ quyền lợi của chính mình vậy. Chính vì thế Ngô Pháp Hiến tự thấy có nhiệm vụ phải theo dõi cẩn thận mọi hành động của Lâm Lập Quả. Sự dại dột của Lâm Lập Quả có thể gây tai hại cho Lâm Bưu và chính hắn.


Lúc Ngô Pháp Hiến nghe tin Lâm Lập Quả gia nhập không quân thì hắn cho đó là một ân huệ cho không quân. Chính Diệp Quần đã bảo đảm với vợ Ngô Pháp Hiến nhiều lần rằng đặt Lâm Lập Quả bên cạnh Ngô Pháp Hiến sẽ thắt chặt mối liên hệ giữa hai gia đình. Ngô Pháp Hiến không có quyền lựa chọn, phải chấp nhận Lâm Lập Quả vào hàng ngũ không quân của mình. Nhưng những việc làm của Lâm Lập Quả trong không quân đã làm Ngô Pháp Hiến rất đỗi lo lắng. Ngô Pháp Hiến vô cùng kinh ngạc khi Lâm Lập Quả được bổ nhiệm chức vụ phụ tá tư lệnh hành quân một cách quá mau lẹ. Đó là một trách nhiệm lớn mà Ngô Pháp Hiến không tin Lâm Lập Quả có thể đảm nhiệm được. Trong khi đó nhóm phụ tá thân tín của Lâm Lập Quả gia tăng rất mau lẹ. Ngô Pháp Hiến chợt thấy mình gặp phải một cảnh ngộ khó xử. Một trong các biện pháp khôn ngoan của Ngô Pháp Hiến là chia bớt sự nguy hiểm của mình cho người khác, bằng cách ủy thác cho Chu Vũ Trì theo dõi Lâm Lập Quả.


Chu Vũ Trì là một đảng viên có thành tích làm việc thông minh và mẫn cán. Hiện Chu Vũ Trì là phụ tá giám đốc văn phòng ủy ban đảng trong không quân. Chu Vũ Trí mang ơn Ngô Pháp Hiến trong các cuộc tranh chấp phe nhóm, vì thế Chu Vũ Trì sẵn sàng theo dõi và báo cáo cho Ngô Pháp Hiến mọi hành động của Lâm Lập Quả và tổ chức. Bằng sự tận tâm, kiên nhẫn, ăn nói hấp dẫn và khả năng chuyên môn, Chu Vũ Trì đã chinh phục được lòng tín nhiệm của Lâm Lập Quả. Lâm Lập Quả không bao giờ nghi ngờ mình bị theo dõi. Ngô Pháp Hiến cứ tự hỏi không biết Lâm Bưu có biết rõ hoạt động của cậu con trai hay không. Lâm Bưu muốn con trai làm gì và định tiến xa tới đâu? Ngô Pháp Hiến tìm cách nói chuyện với bà Diệp Quần để dò xét, nhưng hắn hoàn toàn thất vọng vì Diệp Quần trộn lẫn ý kiến của mình với ý kiến của chồng. Ngô Pháp Hiến thì chỉ cần biết ý kiến của Lâm Bưu mà thôi.


Những báo cáo của Chu Vũ Trì trong những ngày sau đó càng làm Ngô Pháp Hiến thêm lo ngại. Ngô Pháp Hiến cũng gặp Lâm Bưu vài lần để dò hỏi xa xôi bóng gió, nhưng cách nói của Lâm Bưu không những rất dè dặt mà lại còn có thể hiểu thế nào cũng được. Cuối cùng Ngô Pháp Hiến quyết định tìm gặp Lâm Bưu để đặt thẳng vấn đề. Ngô Pháp Hiến tới tư dinh của Lâm Bưu, mang theo các tài liệu về chiến tranh nguyên tử, và các tài liệu về tình trạng nguyên tử tại Nga Sô.


Lâm Bưu ít khi dùng nhiều thời giờ để đọc các báo cáo, nhưng lần này Lâm Bưu chăm chú dọc hàng giờ các bản báo cáo và các bài phân tích về các vị trí của Nga Sô, Nhật Bản, Hoa Kỳ và bán đảo Hàn Quốc. Cho đến lúc bữa ăn tối thì Lâm Lập Quả tình cờ bước vào phòng họp. Lâm Bưu không để ý đến sự hiện diện của con trai, và nói với Ngô Pháp Hiến, “Tôi đồng ý hoàn toàn với quan điểm của tham mưu trưởng. Quân đội nhân dân phải chứng tỏ cho bọn phản động trên thế giới biết vũ khí nguyên tử là con hổ trong tay chúng ta. Không phải là hổ giấy, hổ chết, mà là hổ thực, hổ sống. Một khi lực lượng nguyên tử của chúng ta tung ra thì địch quân sẽ không có cơ hội thoát hiểm.”


Rồi quay về phía Lâm Lập Quả, Lâm Bưu hỏi, “Tiểu Hổ, con có phải là hổ không?”


Trong nhà, Lâm Bưu thường gọi Lâm Lập Quả là Tiểu Hổ. Ngô Pháp Hiến vội vàng trả lời thay cho Lâm Lập Quả, “Đồng chí Lâm Lập Quả là hổ thực. Bây giờ đồng chí ở trong không quân nên tất cả không quân đều biến thành hổ cả.”


Lâm Bưu vẫn không rời mắt khỏi con cừu non Lâm Lập Quả, “Hổ thực à? Hà, hà! Tư lệnh của ngươi bảo ngươi là hổ thực đó. Ngươi nghĩ thế nào? Chú Ngô và ta muốn ngươi thực hiện được điều đó trong ba năm, năm năm hoặc mười năm. Chỉ huy một sư đoàn thì rất dễ dàng; chỉ huy một quân đoàn cũng không khó khăn gì, nhưng chỉ huy một quân đội thì khác hẳn. Tuy nhiên điều đó cũng nằm trong tay ngươi. Khi ta chỉ huy những đơn vị tiền phương trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh thì ta mới có ngoài hai mươi tuổi thôi. Chỉ huy cả một quân đội giống như trèo lên một ngọn núi cao vậy, đòi hỏi mười năm hoặc hai mươi năm mới làm được.”


Những lời nói của Lâm Bưu với con trai khiến Ngô Pháp Hiến tin rằng ý đồ làm chúa tể lục địa Trung Hoa của Lâm Bưu có cậu con trai tham dự. Không quân chính là bàn đạp đầu tiên của Lâm Lập Quả, và có lẽ quyền hạn của Lâm Lập Quả sẽ bao trùm cả Ngô Pháp Hiến nữa. Ngô Pháp Hiến tin chắc khi Lâm Bưu lên địa vị số một thì Lâm Lập Quả sẽ được chọn làm người thừa kế. Kể từ đó Ngô Pháp Hiến chấp thuận bất cứ điều yêu cầu nào của Lâm Lập Quả, vì cho đó là lệnh của Lâm Bưu. Tuy nhiên Ngô Pháp Hiến vẫn ra lệnh cho Chu Vũ Trì phải tích cực theo dõi Lâm Lập Quả.


Chương3



Kế Hoạch 571

Một hôm Chu Vũ Trì yêu cầu được gặp Ngô Pháp Hiến để báo cáo một việc hệ trọng. Hai người giả vờ đi săn tại cùng đồi núi phía tây Bắc Kinh để tiện nói chuyện mà không bị ai dòm ngó. Trong buổi gặp gỡ này, Ngô Pháp Hiến cực kỳ kinh hoàng khi được Chu Vũ Trì cho biết Lâm Lập Quả đang âm mưu lật đổ Mao Trạch Đông. Chính Lâm Lập Quả yêu cầu Chu Vũ Trì tham gia kế hoạch ám sát Mao, được gọi là “Kế Hoạch 571.” Không những thế, Lâm Lập Quả còn cho biết đó là quyết định của Lâm Bưu.


Ngô Pháp Hiến không ngạc nhiên khi nghe nói đó là âm mưu của Lâm Bưu. Chính Ngô Pháp Hiến được chứng kiến sự rạn nứt giữa Mao Trạch Đông và Lâm Bưu trong kỳ đại hội đảng tại Lư Sơn. Trong kỳ đại hội này, Lâm Bưu đã hướng dẫn thuộc hạ ca ngợi Mao Trạch Đông. Lâm Bưu đề cập đến chức vụ tổng thống Trung Hoa còn để trống kể từ khi Lưu Thiếu Kỳ bị hạ bệ và chết trong ngục. Trước đó chính Mao Trạch Đông cho Lâm Bưu biết ý định muốn kiêm nhiệm cả chức vụ tổng thống. Vậy mà khi Lâm Bưu đứng lên đọc diễn văn ca ngợi Mao là thiên tài trong lịch sử nhân loại, là sức mạnh kết hợp đảng và chính phủ, và là người duy nhất xứng đáng nhận lãnh chức vụ tổng thống, thì Mao lập tức quay lại tấn công Lâm Bưu. Đây là nguyên văn lời ca ngợi Mao Trạch Đông của Lâm Bưu, “Mao chủ tịch là một thiên tài rất hiếm hoi, một thiên tài mà thế giới phải mất vài trăm năm và Trung Hoa phải mất vài ngàn năm mới sản sinh được.”


Mọi người ngạc nhiên khi nghe Mao lên án bất cứ ai gọi Mao là thiên tài. Kẻ nào nói như vậy chính là người giả dối và phản bội. Mao còn ra lệnh bắt giam lý thuyết gia Trần Bá Đạt. Trần Bá Đạt nguyên là bí thư của Mao, nhưng nay ngả sang phe Lâm Bưu. Mao còn bắt các tướng dưới quyền của Lâm Bưu, như Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Lý Tác Bằng và Khâu Hộ Tác phải làm tự kiểm thảo. Mao quả thực nhất quyết tung ra một đòn bất ngờ, nhằm “vặt lông cánh” của phe Lâm Bưu.


Phe Lâm Bưu rất đỗi kinh ngạc. Chính Lâm Bưu vẫn tự phụ là người hiểu rõ Mao cũng phải bối rối. Bây giờ Ngô Pháp Hiến biết rõ toan tính của Lâm Lập Quả. Ông tự hỏi tại sao Lâm Bưu cho con áp dụng kế hoạch ám sát Mao, thế mà ông là người thứ ba trong nhóm Lâm Bưu mà không được bàn thảo hỏi ý kiến.


Ngày 20-3-1971, Đinh Sĩ Quý, một sĩ quan không quân tại Thượng Hải, trở về bộ tư lệnh không quân và yêu cầu gặp riêng Ngô Pháp Hiến, để báo về hoạt động phản loạn tại Thượng Hải. Viên sĩ quan này giấu kín không cho ai biết, và quyết định chỉ báo cáo cho một mình Ngô Pháp Hiến, với hy vọng sẽ được Ngô Pháp Hiến trọng thưởng vì lòng trung thành với Mao Trạch Đông của mình. Sở dĩ Đinh Sĩ Quý biết được hoạt động của nhóm Lâm Lập Quả là vì có một sĩ quan trong nhóm phản loạn của Lâm Lập Quả say mê em gái Đinh Sĩ Quý, muốn tìm cách lôi cuốn Đinh Sĩ Quý vào tổ chức với hy vọng thành công chinh phục được người đẹp nhờ tình thân với Đinh Sĩ Quý. Đinh Sĩ Quý liền tương kế tựu kế, đồng ý gia nhập nhóm Lâm Lập Quả để lấy được đầy đủ danh sách những người trong tổ chức. Đinh Sĩ Quý đem theo danh sách này về Bắc Kinh để nộp cho Ngô Pháp Hiến.


Sau khi gặp Ngô Pháp Hiến, trình bầy những bằng chứng phản loạn của tổ chức Lâm Lập Quả, và đưa cho Ngô Pháp Hiến toàn bộ danh sách những người trong nhóm Lâm Lập Quả, Đinh Sĩ Quý ra về và đêm đó ngủ trong Câu lạc bộ không quân. Đến nửa đêm, hai xe chở đầy binh sĩ bao vây câu lạc bộ và bắt viên sĩ quan trẻ tuổi ngây thơ này, còng tay và dẫn đi. Đinh Sĩ Quý bị tra khảo rất dã man, nhưng nhất định không chịu thay đổi lời khai, và cuối cùng bị hành quyết. Sau đó Ngô Pháp Hiến báo cáo về cái chết của Đinh Sĩ Quý như sau: “Đinh Sĩ Quý chống đối Mao chủ tịch, chỉ trích Bộ Chính Trị. Đối với hắn, cái chết là quá nhân đạo. Hắn là một tên phản động.”


Khi giết chết Đinh Sĩ Quý, Ngô Pháp Hiến đã ra công bảo vệ phe Lâm Bưu. Tuy nhiên họ Ngô cũng biết không thể nào che giấu âm mưu phản loạn của Lâm Lập Quả mãi được. Nếu Mao biết được thì Ngô Pháp Hiến chắc chắn không thể biện minh rằng mình không biết gì về những việc tày trời như thế xảy ra bên trong không quân. Mặt khác, nếu âm mưu này do chính Lâm Bưu chủ trương thì họ Ngô cũng không dám chống lại. Ngô Pháp Hiến cảm thấy lâm vào một thế kẹt rất nguy hiểm.


Trong lúc Ngô Pháp Hiến lo lắng tìm cách thoát khỏi cảnh tiến thoái lưỡng nan này thì phe Mao cũng có những phản ứng phòng vệ. Mao đã thay đổi nhiều chức vụ quân sự quan trọng tại quân khu Bắc Kinh. Quân khu Bắc Kinh là một quân khu trọng yếu nhất Trung Hoa, do các đơn vị thiện chiến nhất trấn đóng bảo vệ. Đó là những quân đoàn lừng danh 38, 39 và 40. Trước kia ba quân đoàn này được mệnh danh là ba con hỗ dữ của Lâm Bưu. Quân khu Bắc Kinh trước kia nằm trong tay Lâm Bưu, nhưng đến nay thì Mao đã thay thế các cấp chỉ huy cao cấp bằng người của mình.


Sau hội nghị đảng tại Lư Sơn năm 1970, Mao Trạch Đông phát động chiến dịch “chỉnh đốn” chống Trần Bá Đạt. Trần Bá Đạt bị đả kích là tên lừa đảo chính trị và bị kết tội là kẻ ủng hộ nhóm cực tả 16 Tháng 5. Tháng 12-1970, Mao họp hội nghị mở rộng của Bộ Chính Trị nhằm mục đích mở rộng chiến dịch phê phán những người thuộc phe Lâm Bưu. Mao cũng đề cử một số người của mình nắm giữ những chức vị còn để trống trong Quân Ủy; những người mới bổ nhiệm có nhiệm vụ làm suy yếu ảnh hưởng của Lâm Bưu, phó chủ tịch Quân Ủy, và Diệp Quần, người đang phụ trách hệ thống hành chánh của Quân Uỷ. Tháng 1-1971, Mao cải tổ lại quân khu Bắc Kinh. Trương Vĩ Sơn, tư lệnh quân khu, và Lý Tuyết Phong, chính ủy quân khu bị cách chức; quân đoàn 38 được coi là trung thành với Lâm Bưu bị di chuyển đi nơi khác. Tháng 4-1971, một hội nghị công tác của ban Chấp hành Trung ương được triệu tập, gồm có 99 cấp lãnh đạo chính trị và quân sự tham dự. Tại hội nghị này, Chu Ân Lai phổ biến các bản tự kiểm thảo của 5 ủy viên Bộ Chính Trị đã ủng hộ Lâm Bưu tại hội nghị đảng tại Lư Sơn, và của hai sĩ quan mới bị cách chức của quân khu Bắc Kinh.


Cuộc xung đột tại đại hội đảng Lư Sơn, các chiến dịch phê bình và tự phê bình chống lại Trần Bá Đạt và các tướng lãnh thân tín của Lâm Bưu, việc bổ nhiệm người mới vào quân khu Bắc Kinh, tất cả đã cho Ngô Pháp Hiến biết phe Lâm Bưu đang bị lâm nguy. Trong hoàn cảnh đó, Ngô Pháp Hiến nghĩ rằng Lâm Bưu cũng bắt buộc phải có cách đối phó để tránh số phận như những nhà lãnh đạo khác đã từng bị tiêu diệt khi phải đụng độ với Mao. Vì thế Ngô Pháp Hiến phân vân không biết có nên tố cáo hành động của Lâm Lâp Quả cho Mao biết không. Ngô Pháp Hiến biết rằng làm như vậy thì Lâm Bưu chắc chắn lâm nguy ngay. Họ Ngô cũng lo ngại không biết chính mình có thoát khỏi bị trừng phạt không, và sau đó liệu có lấy được lòng tin của Mao hay không. Ngô Pháp Hiến cũng hy vọng biết đâu sẽ được Mao Trạch Đông trọng thưởng, được thăng chức tham mưu trưởng, hoặc có thể trở thành bộ trưởng quốc phòng thay thế Lâm Bưu. Viễn ảnh ấy thật là hấp dẫn, nhưng Ngô Pháp Hiến chợt nhớ tới những người thân cận của Mao, như Giang Thanh, Trương Xuân Kiều và Chu Ân Lai. Những người này rất khó đối phó.


Ngô Pháp Hiến nhớ lại thời Cách mạng Văn hoá đang lộng hành. Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình bị tấn công hạ bệ. Lưu Thiếu Kỳ một sớm một chiều, từ tuyệt đỉnh danh vọng quyền thế rơi xuống một cái chết tủi nhục. Những đòn hiểm độc của các đồng chí chơi nhau thật là ác liệt và dã man khiến Ngô Pháp Hiến thấy ớn lạnh xương sống. Lại còn gương thống chế Bành Đức Hoài, một người từng sát cánh với Mao Trạch Đông từ chiến khu cộng sản đầu tiên tại Tỉnh Cương Sơn trong tỉnh Giang Tây, và sau này tại căn cứ Diên An, Bành Đức Hoài ở ngay cạnh nhà Mao Trạch Đông, làm tới chức bộ trưởng quốc phòng, mà vẫn bị Mao thẳng tay loại bỏ, để mặc chết trong bệnh viện như một tên ăn mày vô thừa nhận. Những con người như Giang Thanh thật là bí hiểm đáng sợ. Không ai biết được con cọp cái này sẽ làm gì. Biết bao nhiêu nhân vật quyền thế trong đảng đã bị bắt đi mất tích. Phe Mao biết rõ Ngô Pháp Hiến có liên hệ chặt chẽ với Lâm Bưu, và chắc chắn họ Ngô sẽ không có chỗ đứng trong hàng ngũ của Mao. Rồi Ngô Pháp Hiến buồn bã tự kết luận rằng, mình chẳng là gì cả nếu không có sự cất nhắc giúp đỡ của Lâm Bưu. Thế là Ngô Pháp Hiến quyết định phải đi theo Lâm Bưu tới cùng, dù hậu quả như thế nào. Nếu Lâm Bưu thành công thì Ngô Pháp Hiến cũng được hưởng kết quả của chiến thắng, còn hơn là phản lại Lâm Bưu mà không chắc tương lai sẽ như thế nào.


Một hôm Ngô Pháp Hiến được Lâm Bưu cho gọi vào bàn việc cơ mật. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại bản doanh của Lâm Bưu trên một ngọn đồi về phía tây Bắc Kinh. Trước cuộc Cách mạng Văn hoá thì khu vực này dùng làm dinh thự cho mười thống chế Trung Hoa và các tướng lãnh cao cấp nhất. Nhưng về sau Lâm Bưu sử dụng khu vực này làm chỗ hội họp riêng của mình. Những toà nhà xây trên đồi, cái sau cao hơn cái trước, tượng trưng cho sự vươn lên của quyền lực. Hai toà nhà dành riêng cho Lâm Bưu nằm trên đỉnh đồi. Đây là nơi Lâm Bưu coi như lâu đài riêng của mình. Chính tại đây Lâm Bưu họp bàn với các tướng thuộc hạ, và có rất đông vệ sĩ canh phòng vô cùng cẩn mật.


Ngô Pháp Hiến hơi ngạc nhiên tại sao Lâm Bưu muốn hội họp tại bản doanh, trong lúc Lâm Bưu đang dự định đi nghỉ hè tại Bắc Đới Hà. Chính Ngô Pháp Hiến vừa sửa soạn ba phi cơ phục vụ cho chuyến đi nghỉ hè của Lâm Bưu. Một phi cơ Trident do Anh quốc chế tạo dùng để chở vợ chồng Lâm Bưu; một phi cơ Nga IL-18 để chở quân hộ tống, và một vận tải cơ dùng để chở xe hơi và các dụng cụ nặng.


Một điều làm Ngô Pháp Hiến không kém ngạc nhiên là Lâm Bưu cũng như Mao Trạch Đông, đều không thích đi lại bằng phi cơ, nhất là nơi nghỉ mát là Bắc Đới Hà chỉ cách Bắc Kinh chừng 200 dặm thôi. Vậy mà Lâm Bưu còn đòi phi cơ phải bay vòng vòng ít nhất 3 giờ trước khi hạ cánh tại phi trường Sơn Hải Quan. Ngô Pháp Hiến không dám nói lên sự ngạc nhiên của mình, nhưng cũng suy đoán có lẽ việc này có liên quan đến cuộc đảo chánh của Lâm Lập Quả.


Lâm Bưu mời Ngô Pháp Hiến ăn tối. Sau đó Lâm Bưu đưa Ngô Pháp Hiến vào phòng làm việc riêng của mình. Lâm Bưu không chịu ngồi xuống ghế, cứ đi đi lại lại trong phòng, dường như có ý chờ đợi Ngô Pháp Hiến lên tiếng trước. Cuối cùng Ngô Pháp Hiến đằng hắng và hỏi Lâm Bưu trong kỳ đại hội đảng tại Lư Sơn vừa qua, Mao chủ tịch có ý định gì. Lâm Bưu yên lặng nghe Ngô Pháp Hiến hỏi, thỉnh thoảng nhăn mặt lại. Cuối cùng Lâm Bưu lên tiếng bằng một giọng bình tĩnh:


“Ngươi nghĩ Mao chủ tịch định đối xử với ta như thế nào?”


Bị hỏi bất ngờ nên Ngô Pháp Hiến lúng túng không tìm ra câu trả lời ngay. Diệp Quần

vốn là một người rất khéo nói mà bây giờ cũng ngồi yên lặng. Cuối cùng Lâm Bưu bước thẳng lại phía Ngô Pháp Hiến và nói:


“Chủ tịch đang xét lại việc chọn người thừa kế.”


“Thưa thống chế, thống chế có chắc tin đó chính xác không?”


Lâm Bưu trả lời Ngô Pháp Hiến bằng cách gật đầu. Đến đây Diệp Quần lên tiếng:


“Mao chủ tịch đã nói vấn đề này với thống chế rồi. Chủ tịch nói không có vấn đề bất tử. Có lẽ Mao chủ tịch nghĩ rằng Lâm thống chế có thể chết trước chủ tịch, hoặc nếu không thì Lâm thống chế cũng chỉ làm chủ tịch được mười hoặc mười lăm năm là cùng. Chúng tôi nghĩ Mao chủ tịch đang tìm một người trẻ hơn, khoảng 40 hoặc 50 tuổi.”


Lâm Bưu vội vung tay ngắt lời vợ, “Đó là chuyện xảy ra trước kỳ đại hội đảng tại Lư Sơn. Bây giờ chủ tịch nhất quyết muốn ta chết trước chủ tịch. Và chủ tịch cũng muốn tất cả các ngươi cũng đi theo ta. Chủ tịch muốn chúng ta nằm xuống thành những con sư tử đá.”


Ngô Pháp Hiến hoảng hốt kêu lên, “Không thể được. Chủ tịch nói như vậy sao?”


Lâm Bưu mỉm cười lắc đầu, “Chờ chủ tịch nói như thế thì quá trễ rồi. Chúng ta phải ra tay trước. Chừng nào chúng ta còn thời giờ thì chiến thắng vẫn là của chúng ta.”


Ngô Pháp Hiến ngập ngừng, “Vậy thống chế quyết định…”


Lâm Bưu trả lời huỵch toẹt, “Danh nghĩa của Mao Trạch Đông không cần phải hủy bỏ, nhưng quyền hành của hắn cần phải tước bỏ. Tuy vậy chúng ta phải hành động mau lẹ. Chúng ta phải kiểm soát được tình hình. Chúng ta phải chấm dứt cuộc Cách mạng Văn hoá khủng khiếp trong lịch sử Trung Hoa.”


Ngô Pháp Hiến liền hỏi, “Thống chế định dùng phương tiện đặc biệt?”


Diệp Quần reo lên, “Các thiên tài đều suy nghĩ giống nhau!”


Lâm Bưu ngồi xuống ghế, hai bàn tay để trên đầu gối, nét mặt lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Lát sau Lâm Bưu nói khẽ, “Chúng ta phải hành động trước khi họ trở tay. Chúng ta có thể không giỏi chính trị, nhưng chúng ta thừa khả năng đối địch với Mao Trạch Đông bằng quân sự.”


Diệp Quần nói như để Ngô Pháp Hiến an lòng, “Chỉ là một khúc quanh của lịch sử, giống như đêm cách mạng của Nga Sô. Làm cách mạng là biệt tài của tướng quân phải không?”


Ngô Pháp Hiến không biết trả lời như thế nào. Họ Ngô hành động theo thói quen trong quân ngũ, đứng thẳng lên và tuyên thệ, “Bất cứ điều gì Lâm thống chế sai khiến tôi, tôi sẽ thi hành cho đến chết.” Câu nói đó vang lên đối với Ngô Pháp Hiến như là lời nói của một người nào khác. Họ Ngô biết mình vừa đi đến một quyết định không thể nào trở lui được nữa.


Sau đó Lâm Bưu tiếp tục thuyết phục Ngô Pháp Hiến về cách giải quyết Mao một cách gọn gàng, vì theo Lâm Bưu thì chính Mao cũng đang quyết định như vậy đối với Lâm Bưu. Có những dấu hiệu cho thấy Giang Thanh và Trương Xuân Kiều đang tìm hết cách cắt giảm quyền độc tôn quân sự của Lâm Bưu. Sự liên lạc giữa Lâm Bưu và Giang Thanh gần đây đã hết sức căng thẳng. Trước kia hai người cộng tác với nhau rất mật thiết, nhưng sau kỳ đại hội đảng tại Lư Sơn vừa qua thì Giang Thanh bí mật điều hành các chiến dịch chống Lâm Bưu. Giang Thanh đã thành công gieo những ý nghĩ nghi ngờ vào đầu óc Mao, và lôi cuốn những người bất mãn với Lâm Bưu vào phe nhóm của mình.


Về phía Mao cũng có những hành động lạ lùng. Mao thường triệu tập các tướng tư lệnh các quân khu mà không cho Lâm Bưu biết. Trong các cuộc hội họp với các tướng quân khu, Mao thường chỉ trích hai tướng Hoàng Vĩnh Thắng và Ngô Pháp Hiến là bọn thư lại bất tài. Mao còn gọi Lâm Bưu là tên thống chế tội ác, chứ không còn gọi là đồng chí như trước nữa. Trước kia Lâm Bưu thường được mời dùng bữa tối với Mao, nhưng gần đây, Lâm Bưu nhận thấy những bữa ăn tối ấy thưa hẳn đi. Mao lấy cớ kém sức khoẻ nên giảm bớt công việc để đọc sách. Nhưng Lâm Bưu biết rất rõ là Mao đang hoạt động mạnh hơn bao giờ hết, họp liên miên với các cộng sự thân tín để trao đổi tin tức và ý kiến.


Điều Lâm Bưu bực mình nhất là bị Mao lừa và sỉ nhục trong đại hội đảng tại Lư Sơn. Trước kia chính Mao thường nói với Lâm Bưu ý định rời bỏ chức vụ chủ tịch đảng để nắm chức tổng thống và chú trọng tới các vấn đề quốc tế. Bất chợt đúng vào ngày đại hội, Mao đổi ý và gọi đề nghị của Lâm Bưu mời Mao làm tổng thống là điên rồ ngớ ngẩn. Lâm Bưu cảm thấy chẳng sớm thì muộn, Mao sẽ lại giở độc thủ hãm hại nhân vật số hai như các lần trước. Giống như những người từng phục vụ Mao, Lâm Bưu chính là một trái chanh đã vắt hết nước và đã đến lúc cần phải liệng bỏ. Lâm Bưu không biết Mao sẽ dùng phương cách nào để phế thải mình. Dù nếu Lâm Bưu chỉ bị cách chức một cách nhẹ nhàng thì Lâm Bưu cũng chẳng bao giờ có cơ hội trở lại quyền hành nữa. Giang Thanh và Chu Ân Lai sẽ như hai con tằm đói, mau lẹ ăn hết “lá dâu quyền hành” ngay lập tức.


Lâm Bưu tin có thể đánh bại được Mao nếu còn nắm được bộ máy quân sự. Lâm Bưu tin trước sẽ có một cuộc thay đổi quyền hành giữa các phe nhóm. Nếu phe quân sự của Lâm Bưu không ngóc đầu lên được thì phe của Giang Thanh sẽ làm bá chủ chính trường. Lúc Lâm Bưu lên thay thế Bành Đức Hoài làm bộ trưởng quốc phòng năm 1959, Lâm đã chứng kiến Mao rất lạnh lùng loại bỏ một số đồng chí thân tín lâu năm nhất. Mao còn tuyên bố người lãnh đạo quốc gia phải khôn ngoan biết cách bắt các tướng lãnh phải ngoan ngoãn, và không bao giờ để cơ hội cho các tướng nổi loạn.


Lời hăm doạ đó còn rõ rệt trong trí nhớ của Lâm Bưu. Lâm Bưu có quyền quân sự tối cao, nhưng từ trước cho tới nay, Lâm Bưu chỉ dùng quyền đó để bảo vệ Mao, thần thánh hoá Mao, che chở Mao khỏi sự tấn công của kẻ thù, loại bỏ những người Mao không ưa, và chiến đấu cho Mao trong nhiều mặt trận. Quyền lực quân sự ấy cũng đưa Lâm Bưu lên địa vị chỉ thua kém một mình Mao thôi. Bây giờ Lâm Bưu không thể nào bỏ quyền lực ấy được nữa. Lâm Bưu đã lên tới gần tột đỉnh rồi, và Lâm Bưu chợt thấy mình đang ở vào một thế cưỡi cọp vô cùng nguy hiểm.


Lâm Bưu hậm hực nói, “Ta được mệnh danh là một thống chế bất bại. Vậy ta đã làm được gì cho ta? Thực tế ta chỉ có một tài năng không bao giờ vụng về bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Một khi đã bỏ lỡ thì cơ hội đó không bao giờ trở lại nữa. Ta và chủ tịch sẽ phải đụng độ nhau một chuyến. Cơ hội này sẽ chẳng bao giờ có nữa.”


Lòng tự tin của Lâm Bưu khuyến khích Ngô Pháp Hiến tin vào chiến thắng. Ngay trong phòng làm việc tối lờ mờ của Lâm Bưu, Ngô Pháp Hiến đã có thể hình dung được ánh sáng huy hoàng của chiến thắng. Niềm tin tưởng đó đã theo đuổi Ngô Pháp Hiến trên ba mươi năm nay, từ những chiến trường miền đông bắc cho tới những trận đánh cuối cùng chiến thắng Quốc dân đảng. Bây giờ Ngô Pháp Hiến thấy không thể bỏ Lâm Bưu được nữa. Lâm Bưu tin và cần đến Ngô Pháp Hiến. Ngô Pháp Hiến cảm thấy mình phải đứng cạnh Lâm Bưu như một đồng chí thân cận nhất cho tới ngày cuối cùng.


Đêm hôm đó Ngô Pháp Hiến được biết thêm Lâm Bưu cũng nói những điều tương tự với Hoàng Vĩnh Thắng, và cũng sẽ nói như thế với Lý Tác Bằng và Khâu Hộ Tác. Rõ ràng Lâm Bưu muốn thi hành một cuộc đảo chánh cấp tốc trước khi lên đường đi nghỉ mát tại Bắc Đới Hà.


Chương4



Nguyên Nhân Cuộc Thư Hùng Lâm-Mao

Tình đồng chí giữa Mao Trạch Đông và Lâm Bưu rất khắng khít trong nhiều năm, tượng trưng cho sự hoà hợp giữa đảng và quân đội. Hai người đã nghe biết và ngưỡng mộ tên tuổi của nhau trước khi gặp nhau lần đầu năm 1928, khi Lâm Bưu tới gia nhập chiến khu Tỉnh Cương Sơn của Mao Trạch Đông. Sau đó Lâm Bưu đã nổi tiếng khi chỉ huy trung đoàn Công Nông thứ 28 thuộc tứ quân do Mao Trạch Đông lãnh đạo. Khi trung đoàn này phát triển thành lộ quân đầu tiên của hồng quân Trung Hoa thì Lâm Bưu trở thành tư lệnh lúc mới có 23 tuổi.


Những Chiến Công Của Lâm Bưu


Lâm Bưu sinh năm 1907 tại tỉnh Hồ Bắc thuộc một gia đình khá giả và được học hết bậc trung học. Với sức học ấy, Lâm Bưu được coi là có học thức trong các tướng lãnh hồng quân, vì có những danh tướng khác của Trung Cộng xuất thân từ mục đồng, chuyên nghề chăn trâu cắt cỏ như thống chế Bành Đức Hoài, đại tướng tham mưu trưởng Hoàng Vĩnh Thắng… Khi trường quân sự Hoàng Phố thành lập thì Lâm Bưu là một trong những khóa sinh đầu tiên. Năm 1925, Lâm Bưu gia nhập nhóm thanh niên xã hội tại Thượng Hải. Thoạt đầu Lâm Bưu phục vụ trong quân đội của Tưởng Giới Thạch, và tham dự cuộc chiến Bắc Phạt do Tưởng Giới Thạch chủ trương.


Năm 1927, Lâm Bưu bỏ Tưởng Giới Thạch, gia nhập đảng cộng sản Trung Hoa, và tham gia cuộc khởi nghĩa tại Nam Xương ngày 1-8-1927 do Chu Ân Lai điều khiển. Cuộc khởi nghĩa thất bại sau ba ngày chiếm được Nam Xương, và phe cộng sản phải rút lui chạy trốn vào rừng núi, vì không chống lại được lực lượng hùng mạnh của tướng Trương Phát Khuê. Đến tháng 3 năm 1928, Lâm Bưu và nhóm cộng sản thất bại tại Nam Xương gia nhập đạo quân của Mao Trạch Đông và Chu Đức tại Tỉnh Cương Sơn. Binh nghiệp của Lâm Bưu là những bước tiến mau lẹ lên những cấp bậc cao hơn. Năm 1929, Lâm Bưu trở thành tư lệnh một quân đoàn nhờ sự nâng đỡ của Mao Trạch Đông. Đó là quân đoàn số 1 của hồng quân Trung Hoa.


Lâm Bưu có hai nhược điểm là không có tài gây ấn tượng trước quần chúng và sức khoẻ yếu kém. Lâm nhỏ con, gầy yếu và xanh xao, tướng mạo không có gì đặc biệt, trừ cặp lông mày quá rậm và chiếc mũi quá cao so với một người Trung Hoa bình thường. Tuy thế Lâm Bưu cũng là một con người đầy nghị lực và quyết tâm, cũng như có khả năng quân sự thiên phú. Lâm Bưu dường như là một viên tướng gặp vận may nhiều nhất và con đường võ nghiệp của Lâm Bưu tiến bộ cực kỳ mau lẹ, được nắm quyền chỉ huy những đại đơn vị khi còn rất trẻ.


Lâm Bưu tiếp tục tạo được những kỳ công chiến trường trong suốt bốn đợt bao vây tiễu trừ của Tưởng Giới Thạch, tấn công vào văn cứ sô viết Giang Tây. Nhưng đến đợt bao vây lần thứ năm thì hồng quân tại Giang Tây bị quân của Tưởng Giới Thạch đánh bại, và bắt buộc phải dẫn nhau chạy trốn lên miền Thiểm Tây hoang giá trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Lâm Bưu chỉ huy lộ quân trung ương trong cuộc di tản chiến thuật này. Khi cuộc Vạn Lý Trường Chinh chấm dứt, Lâm Bưu được phong làm tư lệnh phó của cả hồng quân Trung Hoa.


Năm 1936, sau cuộc Vạn Lý Trường Chinh, Lâm Bưu trở thành giám đốc Học viện Quân sự Diên An. Trong những cuộc tranh chấp nội bộ trong cộng đảng Trung Hoa sau đó, đôi khi Lâm Bưu cũng bất đồng quan điểm với Mao Trạch Đông, nhưng bao giờ cũng đứng trong phe của Mao. Năm 1937 Lâm Bưu chỉ huy sư đoàn 115 thuộc bát lộ quân mới thành lập cùng với Nhiếp Vĩnh Trăn làm chính uỷ. Lâm Bưu chứng tỏ tài năng quân sự quán thế trong một trận đánh nổi tiếng, đánh bại đoàn quân Nhật bách chiến bách thắng của tướng Itagaki Seshiro tại Bình Hình Quan. Chiến thắng này tạo được một niềm phấn khởi vô biên cho Trung Hoa, và cũng là một khúc quanh lịch sử quan trọng cho Trung Hoa và cho sự nghiệp của cả Lâm Bưu và Mao Trạch Đông.


Sau đó Lâm Bưu phải sang Nga Sô để điều trị các thương tích của những trận đánh trong năm 1938. Trong thời gian dưỡng thương tại Nga Sô, Lâm Bưu đảm nhiệm chức vụ đại diện cho Trung Cộng tại tổ chức cộng sản quốc tế tại Mạc Tư Khoa. Năm 1942 Lâm Bưu trở về Trung Hoa và làm viện trưởng Viện Chính trị Quân sự chống Nhật tại Diên An. Lâm Bưu ủng hộ Mao Trạch Đông hơn bao giờ hết. Lâm Bưu tuyên bố cộng đảng Trung Hoa có thể thành công như cộng đảng Nga Sô nếu được Mao Trạch Đông tiếp tục lãnh đạo. Tháng 4-1945 Lâm Bưu được bầu làm ủy viên ban Chấp hành Trung ương đảng cộng sản Trung Hoa.


Sau khi Nhật Bản đầu hàng tháng 9-1945, Mao phái Lâm Bưu sang Mãn Châu nắm quyền quân sự và chính trị tối cao tại đây. Lâm đã thành công giữ cho lực lượng cộng sản đương cự với quân đội Quốc dân đảng mạnh hơn, mà chỉ bị rất ít tổn thất. Đến năm 1947 thì Lâm Bưu đã loại được Quốc dân đảng và làm chủ được toàn thể lãnh thổ Mãn Châu. Tháng 10-1948 Lâm Bưu trở thành tư lệnh của đệ tứ dã chiến quân cùng với La Vĩnh Hoàn làm chính ủy. Trong giai đoạn từ 1947 đến 1949, Lâm Bưu tiến xuống miền nam và lãnh đạo một trong ba chiến dịch quan trọng nhất đánh bại Quốc dân đảng. Chiến thắng cuối cùng của Lâm Bưu là chiếm được đảo Hải Nam tại miền cực nam của Trung Hoa. Quân số dưới quyền Lâm Bưu bành trướng từ một trăm ngàn lên tới trên một triệu. Lâm đã đạt được chiến thắng trên khắp lãnh thổ Trung Hoa. Chính vì thế, mặc dầu mới có 42 tuổi, Lâm Bưu đã trở thành một nhân vật danh tiếng lẫy lừng nhất của quân đội nhân dân Trung hoa.


Từ 1949 đến 1954, Lâm Bưu là ủy viên Hội đồng Chính phủ Nhân Dân Trung ương, và đồng thời là phó chủ tịch Hội đồng Quân sự, kiêm chủ tịch ủy ban quân quản tại miền nam Trung Hoa. Lâm Bưu đứng hàng thứ ba trong số mười thống chế của hồng quân Trung Hoa, sau Chu Đức và Bành Đức Hoài. Sau cuộc giải phóng, Lâm Bưu dường như lui vào bóng tối. Lâm Bưu rất ít khi xuất hiện trước công chúng, một phần vì lý do sức khoẻ. Tuy nhiên Lâm Bưu vẫn tiếp tục giữ những chức vụ quân sự và chính trị cao cấp, và được quân đội hậu thuẫn. Lâm Bưu đã lợi dụng lúc thống chế Bành Đức Hoài bận chỉ huy chí nguyện quân Trung Hoa tại Hàn Quốc và thống chế Chu Đức quá già yếu, để củng cố quyền lực của mình trong bộ máy quân sự Trung Cộng. Lâm Bưu có bốn thuộc hạ thân tín trong quân đội, và bốn tướng này thường được gọi là Tứ Đại Kim Cương của Lâm Bưu.


Tứ Đại Kim Cương


Hoàng Vĩnh Thắng, đại tướng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Trung Hoa, là viên tướng đứng đầu Tứ Đại Kim Cương. Hoàng Vĩnh Thắng là một trẻ mục đồng tại tỉnh Giang Tây trước khi gia nhập hồng quân. Năm 1931 Hoàng Vĩnh Thắng trở thành một trung đoàn trưởng. Trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh, Hoàng Vĩnh Thắng nổi danh là một anh hùng trong hồng quân tại cầu Đại Độ. Khi ấy hồng quân bị quân Qưốc dân đảng truy đuổi ráo riết, và chạy tới bờ sông Đại Độ, một con sông hiểm trở có nhiều ghềnh thác chảy xiết và nhiều vực thẳm. Trong lịch sử Trung Hoa đã có nhiều trận đánh quyết định ngay trên bờ sông Đại Độ này. Con sông Đại Độ chỉ có một cây cầu bằng giây xích lớn bắc ngang sông, bên trên giây xích là những tấm ván bằng gỗ. Khi thấy hồng quân tiến tới gần con sông, quân đội của sứ quân Lưu Văn Hội đã tháo gỡ những tấm ván gỗ bắc trên những sợi xích, khiến cho hồng quân không qua sông được và mắc kẹt bên bờ sông, trong lúc đại quân Quốc dân đảng đang gấp rút đuổi tới phía sau. Vượt qua cầu Đại Độ là một trong những khó khăn lớn nhất của hồng quân trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Một số hồng quân, trong đó có Hoàng Vĩnh Thắng, liều mạng đu theo những giây xích sang tấn công quân trú phòng ở đầu cầu bên kia, trong lúc súng máy của quốc quân bắn xối xả. Rất nhiều hồng quân trúng đạn rơi xuống sông. Nhưng một số ít, trong đó có Hoàng Vĩnh Thắng, qua được đầu cầu bên kia, ném lựu đạn vào các ổ phòng thủ của quốc quân, và chiếm được đầu cầu.


Tuy nhiên sự thực không đúng như tài liệu của hồng quân ghi lại. Tình hình cuộc Vạn Lý Trường Chinh do chính những hồng quân trong cuộc kể lại, và do đó không khỏi có phần đề cao và phóng đại thành tích của hồng quân. Thực ra gặp lúc cực kỳ khốn quẫn tại bờ sông Đại Độ, Mao Trạch Đông đã viết thư năn nỉ xin sứ quân Lưu Văn Hội mở đường cho hồng quân thoát hiểm. Mao Trạch Đông cũng giải thích cho Lưu Văn Hội biết rằng sau khi Tưởng Giới Thạch diệt xong phe cộng sản thì sẽ quay lại diệt các sứ quân. Lưu Văn Hội cũng e sợ Tưởng Giới Thạch sẽ tiêu diệt mình, một khi đã loại trừ được Mao Trạch Đông và phe cộng sản, nên quyết định để cho hồng quân qua cầu Đại Độ. Sau này khi cộng sản làm chủ Hoa lục, Lưu Văn Hội được Mao Trạch Đông rất trọng dụng để trả ơn cứu tử tại cầu Đại Độ. Trong cuộc Cách mạng Văn hoá, Hoàng Vĩnh Thắng được Lâm Bưu bổ nhiệm vào chức tổng tham mưu trưởng, thay thế tướng Dương Thành Vũ.


Viên tướng thứ hai trong Tứ Đại Kim Cương là Ngô Pháp Hiến, tư lệnh không quân. Ngô Pháp Hiến là đại diện không quân trong Bộ Chính Trị. Họ Ngô khởi binh nghiệp bằng các chức vụ chính ủy của các trung đoàn và sư đoàn. Trong trận đánh Thiên Tân dưới quyền chỉ huy của Lâm Bưu, Ngô Pháp Hiến là chính ủy của đệ tứ dã chiến quân, và sau đó giữ chức vụ then chốt tại Quảng Tây. Năm 1957 họ Ngô trở thành chính ủy của không quân và đến năm 1965 trở thành tư lệnh không quân. Ngô Pháp Hiến có liên hệ mật thiết với Lâm Bưu từ cuộc chiến tranh Quốc-Cộng. Vì thế năm 1967 Ngô Pháp Hiến được Lâm Bưu bổ nhiệm thêm chức vụ điều khiển bộ máy an ninh chính trị của hồng quân Trung Hoa.


Người thứ ba là Khâu Hộ Tác, tư lệnh hậu cần của hồng quân Trung Cộng và được coi là người tin cẩn nhất của Lâm Bưu. Năm 1949 Khâu Hộ Tác nắm phân bộ chính trị tại Hồ Nam và phục vụ cho đệ tứ dã chiến quân. Từ 1952 đến 1954, họ Khâu đảm trách chính trị cho toàn thể miền nam Trung Hoa, và sau đó làm chính ủy cho quân khu Quảng Đông. Năm 1955 Khâu Hộ Tác được thăng chức trung tướng. Từ năm 1959 trở đi, họ Khâu đảm trách phần vụ hậu cần cho hồng quân Trung Cộng và là hội viên của Quân ủy hội từ năm 1965. Năm 1969, nhờ ảnh hưởng của Lâm Bưu, Khâu Hộ Tác trở thành ủy viên chính thức của Bộ Chính Trị.


Người cuối cùng trong Tứ Đại Kim Cương là Lý Tác Bằng, chính ủy hải quân. Họ Lý sinh tại Giang Tây và chiến đấu với Lâm Bưu tại Mãn Châu. Trong những năm 1950, họ Lý phục vụ tại Hải Nam và được phong chức phó đô đốc. Năm 1964 Lý Tác Bằng trở thành tư lệnh phó của hải quân. Vốn thân cận Lâm Bưu từ nhiều năm, Lý Tác Bằng trở thành một nhân vật chính yếu trong bộ máy an ninh chính trị của hồng quân Trung Cộng.


Khi thay thế Bành Đức Hoài trong chức bộ trưởng quốc phòng, Lâm Bưu đã thành công thu phục được tất cả quyền hành cá nhân của Bành Đức Hoài trong các tổ chức quân đội. Nhưng phải mãi đến năm 1966, khi cuộc Cách mạng Văn hoá khởi sự thì quyền hạn của Lâm Bưu mới thực sự bắt đầu lan rộng. Thời kỳ này đã tạo cho Lâm Bưu một cơ hội ngàn năm một thuở, để bành trướng ảnh hưởng bằng cách sử dụng sức mạnh quân sự, một tài năng đặc biệt của Lâm Bưu.


Cuộc Cách mạng Văn hoá do Mao Trạch Đông phát động, đã gây nên một sự hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử Trung Hoa. Mao chủ trương “lấy đại loạn đạt tới đại trị” nên vào lúc sôi nổi nhất thì các phe nhóm hỗn chiến với nhau ngay ngoài đường phố, trong xưởng máy và trường học. Các người đồng chí cũ say sưa giết nhau bằng gậy gộc, dao búa hoặc bất cứ vật gì vớ được. Cuộc cách mạng hung hãn đến nỗi Chu Ân Lai cũng phải than, “Thực là một cảnh không rét mà run!” Trường học và cơ xưởng hầu như bị tê liệt, phải đóng cửa và nền kinh tế quốc gia ngưng trệ. Nhưng tại sao Mao phát động một cuộc cách mạng tai hại đến như thế?


Trước hết chúng ta phải nhận thức tinh thần độc tôn của Mao Trạch Đông. Trong con người của Mao có hai cá tính khác nhau, một cá tính của một lãnh tụ cách mạng, và một cá tính của một vị hoàng đế. Mao đã thực sự trở thành một hoàng đế tân thời có quyền hành vô biên, nhưng vẫn cố gắng đóng cái vỏ bề ngoài là một lãnh tụ cách mạng. Mao coi mình vượt lên trên tất cả mọi người khác, như một hoàng đế ngày xưa vậy. Mao nghĩ rằng mình là người sáng lập đảng cộng sản thì mình cũng có quyền thay đổi đảng theo ý riêng có lợi cho cá nhân mình. Chính Mao là người xây dựng đảng cộng sản Trung Hoa, nhưng cũng chính Mao là người nhiều lần phá hoại đảng này. Vì muốn duy trì chỗ đứng truyệt đỉnh trong tâm trí quần chúng Trung Hoa, nên Mao ganh ghét giới trí thức vốn được quần chúng ngưỡng vọng. Mao coi sự xuất hiện của giới thượng lưu trí thức Trung Hoa như là một sự thất bại của cuộc cách mạng, và cũng là một sự đe dọa cho địa vị độc tôn của mình. Mao đã tìm mọi cách đầy ải sỉ nhục giới trí thức, như bắt họ phải về miền quê làm công việc hốt phân. Nhiều trí thức như nhà văn Lão Xá, nhà toán học danh tiếng Hoa La Canh, viện trưởng Hàn lâm Khoa học Tôn Đề Phương, phó chủ tịch Hàn Lâm Khoa học Lý Bồi Sâm đã bị đem ra sỉ nhục. Mao gọi trí thức là “tư sản” hoặc “tiểu tư sản,” là một giai cấp “bẩn thỉu.” Theo Mao thì chỉ có giai cấp công nông “là trong sạch hơn cả.” Mao đã thành công phân tán lực lượng trí thức vốn đã yếu kém của Trung Hoa. Ngoài ra tinh thần độc tôn đưa Mao đến việc tìm cách diệt trừ những người có hy vọng thừa kế mình. Mao không chấp nhận một ai được bình đẳng với mình. Một trong những lý do khiến Mao phát động cuộc Cách mạng Văn hoá là muốn loại trừ Lưu Thiếu Kỳ, tổng thống Trung Cộng và là người thừa kế chính thức của Mao.


Lưu Thiếu Kỳ là một đảng viên cộng sản kỳ cựu, gia nhập cộng đảng từ năm 1921 trong lúc là một sinh viên du học tại Nga Sô. Tại Diên An trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, chính Lưu Thiếu Kỳ là người đã cố công đặt Mao Trạch Đông ngang hàng với Các-Mác và Engels. Lưu cũng là người đầu tiên nói về “Tư tưởng Mao Trạch Đông,” và phát động phong trào thần thánh hóa Mao. Năm 1949 Lưu Thiếu Kỳ đứng bên cạnh Mao Trạch Đông tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, trong lúc Mao tuyên cáo thành lập nước Công hoà Nhân dân Trung Quốc. Sau đó Lưu Thiếu Kỳ đảm nhiệm chức vụ tổng thống đầu tiên của quốc gia này.


Tuy Lưu Thiếu Kỳ cực lực ủng hộ Mao Trạch Đông nhưng họ Lưu là một người khác hẳn Mao Trạch Đông. Mao là người thích thay đổi luật lệ để thích hợp với hoàn cảnh và phục vụ cho quyền lợi của mình, thì Lưu Thiếu Kỳ là một người rất khuôn mẫu. Mao nhấn mạnh sự tranh đấu giai cấp và động viên quần chúng cho cuộc tranh đấu này, thì Lưu Thiếu Kỳ nhấn mạnh kỷ luật và sự đồng nhất. Trên một phần tư thế kỷ, Lưu Thiếu Kỳ là sức mạnh xây dựng và quân bình cho đảng và chế độ Trung Cộng. Lưu từng tuyên bố, “Nhân loại gồm cả những địa chủ, phú nông, những kẻ phản động và các phần tử xấu. Giai cấp vô sản không ích kỷ, và có một tâm hồn cởi mở. Giai cấp vô sản không thể giải phóng được xã hội mà không cải tạo các phần tử xấu thành những con người tốt.” Trái lại, định nghĩa về “nhân dân” của Mao Trạch Đông hoàn toàn khác hẳn. Mao loại trừ địa chủ, phú nông, phản động và phần tử xấu ra khỏi nhân dân. Theo Mao thì chính vì chống lại các phần tử xấu trong nhân dân mà người vô sản phải đứng lên chiến đấu.


Mao đã phạm phải một số lỗi lầm trong chiến dịch Bước Tiến Nhảy Vọt và cuộc hạ bệ Bành Đức Hoài. Uy tín của Mao không còn hoàn toàn như trước nữa, trong khi đó Lưu Thiếu Kỳ vẫn được quần chúng quý trọng, vì Lưu chủ trương cho quần chúng được hưởng một phần quyền tư hữu. Đấy chính là mầm mống cái chết của Lưu Thiếu Kỳ: Mao không thể chấp nhận có một lãnh tụ khác ngang hàng với mình, và đe dọa địa vị của mình. Giang Thanh được Mao giao cho trọng trách lãnh đạo cuộc cách mạng, lấy sức mạnh của Thượng Hải áp đảo phe chính trị tại Bắc Kinh. Giang Thanh cùng ba đồng chí lãnh đạo cuộc cách mạng được gọi là “tứ nhân bang.” Tứ nhân bang gồm có Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên và Vương Hồng Văn. Giang Thanh dùng hàng triệu trẻ con, thành lập đạo quân Vệ Binh Đỏ, gồm những đứa trẻ, nhiều khi còn hỷ mũi chưa sạch, đứng ra làm việc nước. Những vị “tiểu tướng quân” này tha hồ đập phá, và hành hạ đánh đập những người bị tình nghi chống lại Mao Trạch Đông. Chính trong giai đoạn này kho tàng văn hoá của Trung Hoa bị huỷ diệt nhiều nhất.


Cuộc Cách mạng Văn hoá chủ trương phá bỏ Tứ Cổ Hủ, tẩy trừ bốn cái cũ, như tư tưởng cũ, văn hoá cũ, phong tục cũ và tập quán cũ, và triển khai cuộc vận động Tứ Thanh (bốn cái trong sạch), gồm có trong sạch về tổ chức, trong sạch về tư tưởng, trong sạch về chính trị và trong sạch về kinh tế. Nhưng tất cả chỉ là cái diện bề ngoài, còn mục đích chính là loại các đối thủ chính trị để giữ vững địa vị độc tôn cho Mao Trạch Đông và phe nhóm Giang Thanh. Thoạt đầu cuộc cách mạng tấn công những nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh như Bành Chân và Ngô Hàm, thị ủy và phó thị ủy Bắc Kinh. Ngô Hàm bị bức hại chết trong ngục; vợ Ngô Hàm là bà Viên Chấn, một nhà trí thức, cũng bị bức tử. Nhưng mục tiêu tối hậu phải là Lưu Thiếu Kỳ.


Ngày 10-4-1967, vệ binh đỏ xông vào tư dinh của Lưu Thiếu Kỳ trong khu vực Trung Nam Hải nằm về phía tây Cấm Thành, và bắt vợ của ông là bà Vương Quang Mỹ, dẫn ra quỳ trước một đám đông trên một trăm ngàn người tại đại học Bắc Kinh để nghe vệ binh đỏ kể tội. Theo vệ binh đỏ thì tội của bà Vương Quang Mỹ nhiều lắm. Một trong số những tội đáng kể của bà là vào năm 1963, bà đã mặc một chiếc áo xường xám để hở cả đùi, đã ôm và khiêu vũ với tổng thống Nam Dương Sukarno, đã bắt tay với những vũ công cổ truyền Nam Dương ăn mặc gần như trần truồng. Ngày 18-7, vệ binh đỏ lại vào khu vực Trung Nam Hải và kêu gọi đuổi vợ chồng Lưu Thiếu Kỳ ra khỏi khu vực sang trọng này.


Ngay buổi tối hôm đó, vợ chồng Lưu Thiếu Kỳ bị dẫn tới hai buổi đấu tố khác nhau. Lưu Thiếu Kỳ lúc đó đã gần 70 tuổi, phải đứng cúi khom người suốt hai giờ đồng hồ để nghe đám đông hạch tội và hành hạ. Hai tuần lễ sau đó, vợ chồng Lưu Thiếu Kỳ lại phải trải qua một cuộc đấu tố khác. Vệ binh đỏ dùng cuốn sách “Tư Tưởng Mao Trạch Đông” đánh vào mặt Lưu Thiếu Kỳ đến sưng vù lên. Vị tổng thống đầu tiên của Trung Hoa trông thật thảm hại, tuột cả giầy và chân bị cứng đơ. Sau đó vệ binh đỏ dẫn hai vợ chồng Lưu Thiếu Kỳ giam lại. Khi được vệ binh đỏ dẫn đi ngang qua mặt chồng, bà Vương Quang Mỹ vùng ra khỏi tay vệ binh đỏ, và nhào lại ôm choàng lấy chồng. Hai vợ chồng Lưu Thiếu Kỳ nắm chặt tay nhau, mặt nhìn mặt tha thiết đầy thương cảm, không đếm xỉa gì tới sự đấm đá giằng giật của vệ binh đỏ, vì ông bà biết rằng đây là giây phút cuối cùng hai người còn nhìn thấy nhau. Cuối cùng vệ binh đỏ đánh gục Lưu Thiếu Kỳ và giằng được bà vợ ra và dẫn đi. Đó là lần cuối cùng hai vợ chồng già được gặp nhau.


Sau đó hai vợ chồng Lưu Thiếu Kỳ bị đem đi biệt giam. Sức khoẻ của họ Lưu suy giảm mau lẹ sau những trận đòn hội chợ. Lúc đầu Lưu Thiếu Kỳ phải mất từ một đến hai giờ mới mặc được quần áo, phải mất một giờ mới có thể lần mò đi tới phòng ăn. Về sau Lưu Thiếu Kỳ không còn đi được nữa. Người ta phải mang đồ ăn tới phòng giam của ông. Tuy vậy cơm nước cũng không được cung cấp đều đặn. Đồ ăn cho một bữa phải dành ăn cho vài ngày. Đồ ăn khô cứng và có mùi chua, và ông chỉ còn lại có bẩy cái răng. Chân tay run rẩy nên ông không thể tự múc đồ ăn mà không làm đổ. Cuối cùng Lưu Thiếu Kỳ bị bệnh tiểu đường, nhưng vệ binh đỏ cấm ông dùng thuốc.


Khi bác sĩ được gọi tới chữa trị cho Lưu Thiếu Kỳ thì các đề nghị của bác sĩ đều bị bác bỏ. Lưu Thiếu Kỳ được phép sống, nhưng phải sống để chịu đựng những sự đau đớn ê chề. Trong phòng của họ Lưu chứa đầy những khẩu hiệu buộc tội. Những người có nhiệm vụ săn sóc Lưu Thiếu Kỳ, như y tá, thì lại dùng ống nghe của bác sĩ để đánh ông. Những mũi thuốc chích chỉ có mục đích tạo sự đau đớn cho thân xác. Dần dần Lưu Thiếu Kỳ yếu đến nỗi không ra khỏi giường được. Chẳng có ai bận tâm đến thay quần áo cho ông, và cũng chẳng có ai dẫn ông vào phòng vệ sinh.


Ngày 24-11-1968, đúng ngày sinh nhật thứ 70, Lưu Thiếu Kỳ không ăn được nữa, và đồ ăn phải được chuyển vào qua mũi. Lưu nằm đó trong cơn đau đớn để nhận được tin của đại hội đảng lần thứ tám, đã khai trừ ông ra khỏi đảng. Ngày 1-10-1969, Lâm Bưu ra lệnh đưa tất cả nhân viên cao cấp đang bị thất sủng vào khám đường tỉnh Khai Phong. Lưu Thiếu Kỳ gần như loã thể được chở đi vào giữa đêm khuya lạnh lẽo, và do đó ông bị bệnh sưng phổi. Một tháng sau, ngày 12-11-1969, Lưu Thiếu Kỳ từ trần vì nhiều thứ bệnh. Một vệ sĩ cũ của Lưu Thiếu Kỳ được lệnh gọi từ Bắc Kinh tới Khai Phong để nhận xác. Khi tới nơi, người vệ sĩ thấy chủ cũ nằm trần truồng trên nền nhà, mình phủ một tấm khăn giường.


Người vệ sĩ cũ cắt tóc, cạo râu và mặc quần áo cho Lưu Thiếu Kỳ rồi chụp một tấm hình cuối cùng. Nửa đêm hôm đó, xác của Lưu Thiếu Kỳ được xe díp quân đội chuyển sang nhà thiêu xác một cách bí mật, hai cẳng chân của ông thò cả ra ngoài xe. Lưu Thiếu Kỳ được thiêu xác dưới cái tên Lưu Vệ Hoàng. Mãi ba năm sau con cháu nhà họ Lưu mới được thông báo về cái chết của Lưu Thiếu Kỳ, và phải mười năm sau quần chúng mới biết về cái chết của ông.


Mặc dù Lưu Thiếu Kỳ, nguyên nhân của cuộc Cách mạng Văn hoá, đã chết rồi, nhưng các cuộc hỗn loạn vẫn tiếp tục dữ dội như trước. Lơi dụng tình thế đó, Lâm Bưu hướng dẫn quân đội ủng hộ “phe tả”. Lâm Bưu biết rất rõ là tất cả mọi phe phái thù nghịch nhau đều tự nhận là “phe tả” cả. Tất cả đều giương danh Mao và văn hoá để giết lẫn nhau cho mục đích tranh giành quyền hành và chức vị. Lâm Bưu ra lệnh cấp phát vũ khí cho mọi phe thù nghịch nhau một cách rất rộng rãi để cho họ mặc sức giết nhau. Lâm Bưu đã biến cuộc Cách mạng Văn hoá thành một cuộc nội chiến trên toàn quốc. Các địa danh Trung Hoa trở thành những bãi chiến trường, và hàng trăm ngàn người bỏ mạng trong các cuộc hỗn chiến. Trong lúc đó Lâm Bưu hờm sẵn, đóng vai ngư ông chờ đợi, tung một mẻ lưới quơ trọn quyền hành của cả hai phe Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ.


Giữa cơn máu lửa, Mao Trạch Đông thấy mình đã đạt được mục tiêu, nhưng cuộc cách mạng đã đi quá đà. Những người do Mao chỉ định lãnh đạo cuộc Cách mạng Văn hoá như Giang Thanh và Trương Xuân Kiều đã không muốn ngưng cuộc cách mạng. Giang Thanh thấy đây là cơ hội loại hết đối thủ để có thể trở thành chúa tể Trung Hoa.

Giang Thanh rất thân mật với Trương Xuân Kiều. Người ta đồn hai người tư tình với nhau và đã sinh được một đứa con riêng. Mao không còn kiềm chế được Giang Thanh nữa, vì Giang Thanh đã nắm được một nhược điểm của Mao. Mao và người nữ thư ký riêng tư tình với nhau và sinh được một đứa con. Việc đó Mao và người nữ thư ký giữ hết sức bí mật, nhưng Giang Thanh cũng biết được và dùng việc đó như một lá bùa để bắt bí Mao. Mao rất sợ thần tượng của mình bị mai một nên cứ đành để Giang Thanh lộng hành một thời gian khá dài. Lần đầu tiên kể từ năm 1949, Mao cảm thấy quyền kiểm soát Trung Hoa của mình lâm vào một tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Chu Ân Lai đã báo cho Mao biết nền kinh tế đã tới bên bờ vực thẳm. Chu Ân Lai đã phải dùng hầu hết ngân sách quốc gia để tránh một sự đổ vỡ hoàn toàn. Cuối cùng Mao quyết định không còn cách nào khác hơn là phái “Quân đoàn 8341” và vệ binh thân tín ra tái lập trật tự tại các trường học và cơ xưởng tại Bắc Kinh.


Thời cơ mong đợi của Lâm Bưu đã tới. Dựa theo hành động của Mao, và dùng danh hiệu của Mao, Lâm Bưu tung quân đội ra tái lập trật tự và kiểm soát toàn thể Trung Hoa. Quân đội đã mau lẹ làm chủ tình thế, và Trung Hoa hầu như nằm trong tay Lâm Bưu. Các phe nhóm thù nghịch nhau trước kia được Lâm Bưu trợ giúp vũ khí tận tình thì nay được nếm mùi vị trừng phạt của Lâm Bưu. Tất cả vũ khí đều bị tịch thu lại, và tất cả các phe thù nghịch nhau đều bị phân hoá, sát nhập vào các cơ chế quân sự của Lâm Bưu. Cuộc Cách mạng Văn hoá tạm thời tan rã.


Mao Trạch Đông cám ơn Lâm Bưu đã ra tay “giải phóng” quốc gia một lần nữa. Điều Mao không ngờ là sự kiểm soát quân sự của Lâm Bưu trở thành vĩnh viễn, và Lâm Bưu không tỏ dấu sẽ bước xuống, nhường quyền lực lại cho đảng và nhà nước. Ngoại trừ Thượng Hải nằm chắc trong tay Trương Xuân Kiều, tất cả các ủy ban tỉnh và thành thị trên toàn quốc đều nằm trong tay quân đội. Vì thế trong kỳ đại hội đảng năm 1969, Lâm Bưu chính thức được đề cử làm người thừa kế Mao. Lâm Bưu trở thành người mạnh nhất. Phe của Lâm Bưu nắm giữ trên 50% thành phần chính phủ và quốc hội. Trong số 150 chức chủ tịch ủy ban của đảng thì trên 100 chức nằm trong tay các tư lệnh quân đội; một số chức chủ tịch còn lại cũng nằm trong tay những người gốc quân đội, trước kia từng phục vụ dưới quyền Lâm Bưu. Ngay một số bộ trưởng của thủ tướng Chu Ân Lai cũng là người của Lâm Bưu. Cả trong Bộ Chính Trị, phe Lâm Bưu cũng chiếm đa số, gồm có Lâm Bưu, bà vợ Diệp Quần, Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Lý Tác Bằng, Khâu Hộ Tác, Trần Bá Đạt, Hứa Thế Du, tư lệnh quân khu Nam Kinh, Lý Đức Sinh, tư lệnh tỉnh đội An Huy và Lý Tuyết Phong, chính ủy quân khu Bắc Kinh.


Trong tổ chức quân đội thì quyền hạn của Lâm Bưu trở nên tuyệt đối. Tay chân thân tín của Lâm Bưu nắm chức tư lệnh của những quân khu lớn. Chỉ một người duy nhất có thể làm thay đổi cán cân lực lượng lúc đó là Mao Trạch Đông. Tuy nhiên ảnh hưởng của Mao trong quân đội lúc đó không còn được coi là chắc chắn nữa. Trong một thời gian khá lâu, Mao đành để cho uy tín của Lâm Bưu vươn lên mà không làm gì được. Bây giờ thay vì phục vụ cho Mao thì nhóm thân cận của Lâm Bưu bắt đầu gây áp lực cho Mao. Các tướng lãnh bây giờ hướng về Lâm Bưu để nhận mệnh lệnh thay vì hướng về Mao Trạch Đông như trước. Trong một diễn văn ngày Quân Lực 1-8-1970, tổng tham mưu trưởng Hoàng Vĩnh Thắng đã nói, “Quân đội giải phóng nhân dân của chúng ta là do Mao chủ tịch, lãnh tụ vĩ đại của chúng ta, đích thân xây dựng và lãnh đạo, và do Lâm phó chủ tịch trực tiếp chỉ huy.” Hoàng Vĩnh Thắng muốn nhấn mạnh sức mạnh quân sự bây giờ nằm trong tay Lâm Bưu, chứ không còn của Mao Trạch Đông nữa. Cán cân quyền lực đã thay đổi và khó tái lập lại như cũ.


Nếu đúng lúc ấy Lâm Bưu tiến lên thì có thể loại được Mao Trạch Đông để làm lãnh tụ số một. Nhưng bản tính Lâm Bưu vốn quá cẩn thận nên đã bỏ lỡ cơ hội. Mao rất cần thời giờ để xoay chuyển lại tình thế. Con sư tử Lâm Bưu mà không tung móng vuốt ngay thì lâu dần sẽ bị con quỷ chính trị Mao Trạch Đông quật ngược lại. Đó là kết quả của đại hội đảng tại Lư Sơn năm 1970. Lâm Bưu bị Mao lừa gạt và chiếm lại được thế thượng phong.


Bây giờ Lâm Bưu ở vào thế cưỡi cọp, tiến thoái đều khó khăn. Lâm Bưu đã toan tính nhiều phương cách khác nhau, và đều đi đến kết luận là chẳng phương cách nào toàn vẹn cả. Mao Trạch Đông đã chính thức tuyên chiến. Bây giờ Lâm Bưu hoặc chẳng làm gì cả để bị Mao đánh bại, hoặc nhất quyết “chơi” lại và hy vọng có thể thắng. Đánh bại chủ tịch đảng và nhà nước có nghĩa là phải đảo chánh. Khi Lâm Bưu đi đến kết luận này rồi thì nhất quyết không trở lui nữa. Trước hết Lâm Bưu bàn với bà vợ Diệp Quần. Diệp Quần vẫn có tham vọng chính trị lớn, muốn thay thế vai trò của Giang Thanh, nhưng nếu phải phiêu lưu đảo chánh thì nguy hiểm quá, nên bà hoảng sợ, năn nỉ chồng tìm cách khác. Lâm Bưu nổi giận hét lên, “Lâm Bưu này có còn là Lâm Bưu nữa hay không?” Bà vợ không biết nói sao, đành phải chấp nhận quyết định của chồng.


Vấn đề khó khăn của Lâm Bưu là chọn người cộng sự. Diệp Quần giúp chồng thảo một danh sách gồm 200 người có thể tham dự cuộc đảo chánh. Lâm Bưu xem xét từng người và cuối cùng loại bỏ toàn bộ danh sách. Lâm Bưu sợ một nhóm đảo chánh đông đảo như vậy có thể gây rắc rối khó khăn, và khó bảo mật được kế hoạch. Lâm Bưu nghĩ đến một kế hoạch khác, dùng một vài tướng tư lệnh quân khu mà ông sẽ thuyên chuyển, đặc biệt là quân khu Nam Kinh và Thẩm Dương. Lâm Bưu nghĩ hai quân khu Thẩm Dương và Nam Kinh có thể kết hợp với quân khu Quảng Châu do người của Lâm Bưu chỉ huy, làm thành nòng cốt cho cuộc đảo chánh. Nhưng cuối cùng Lâm Bưu cũng bác bỏ ý định này, vì sợ rằng thay đổi nhân sự sẽ mất nhiều thời giờ. Lâm Bưu đặc biệt muốn giới hạn kế hoạch trong số những cộng sự mà ông đã biết rõ.


Cuối cùng Lâm Bưu chỉ chọn bốn danh tướng đàn em, Tứ Đại Kim Cương, là Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Lý Tác Bằng và Khâu Hộ Tác. Với sự trợ giúp nhiệt tình của bốn tướng này, Lâm Bưu đã củng cố được sức mạnh của mình trong quân đội. Lâm Bưu không tin cẩn ai hơn bốn tướng đàn em này. Hoàng, Ngô, Lý và Khâu được coi như bốn người em kết nghĩa của Lâm Bưu. Sự kết nghĩa bắt đầu từ những ngày đầu của cuộc Cách mạng Văn hoá khi cả bốn người đều bị vệ binh đỏ tấn công và được Lâm Bưu ra tay bảo vệ, và đưa họ lên địa vị ngày nay. Để tưởng nhớ công ơn hải hà của Lâm Bưu, ngày 13-5-1967, tất cả bốn viên tướng bí mật tuyên thệ kết hợp thành một khối để phục vụ cho Lâm Bưu và bà Diệp Quần. Từ đó hàng năm cứ đến ngày 13-5, bốn viên tướng này lại họp mặt nhau để củng cố thêm tình kết nghĩa.


Mặc dầu Lâm Bưu rất tin tưởng ở lòng trung thành của bốn tướng Hoàng, Ngô, Lý và Khâu, nhưng Lâm Bưu vẫn chuẩn bị có thể họ không đồng ý lệnh đảo chánh của mình. Theo thói quen cẩn thận mỗi khi gặp một vấn đề quan trọng, Lâm Bưu tìm gặp và thuyết phục từng người một, và cũng để dò xét phản ứng của họ. Người được gọi đầu tiên là Hoàng Vĩnh Thắng, rồi đến Ngô Pháp Hiến. Ngô Pháp Hiến sẽ được biết rằng Hoàng Vĩnh Thắng đã đổng ý rồi. Kế đó là Lý Tác Bằng và Khâu Hộ Tác. Mỗi người sẽ được cho biết quyết định của người đã được mời trước. Nếu một người nào thối lui thì đó là dấu hiệu phản bội, và lập tức sẽ bị bắt cóc và thủ tiêu bằng một cái chết có thể coi chết vì bệnh tim. Vốn cẩn thận, Lâm Bưu đã có sẵn bên cạnh hai chuyên viên, một người có khả năng làm cho nạn nhân trở thành ngơ ngẩn mất trí, người kia có thể làm nạn nhân bị bệnh đứt gân máu như thật.


Khi Hoàng Vĩnh Thắng nghe quyết định của Lâm Bưu thì hắn sợ hãi và bật khóc. Lâm Bưu và Hoàng Vĩnh Thắng ôm lấy nhau và an ủi trấn an nhau. Ngô Pháp Hiến thì hơi hoảng hốt, nhưng giữ được bình tĩnh. Lý Tác Bằng thi tuyên bố nếu là Lâm Bưu thì đã hành động tương tự rồi, nhưng không muốn tự mình đưa ra ý kiến trước. Khâu Hộ Tác tỏ ra rất bình tĩnh và cương quyết. Lâm Bưu rất hài lòng về phản ứng của các thuộc hạ.


Lần đầu tiên khi Lâm Bưu họp với tất cả bốn tướng thuộc hạ cùng một lúc, thì Lâm Bưu nhấn mạnh nếu Mao biết được kế hoạch đảo chánh thì không một ai thoát được sự trả thù của Mao. Lâm Bưu đem các thí dụ điển hình của Lưu Thiếu Kỳ, Bành Đức Hoài, Cao Cương và Vương Minh – tất cả đều bị Mao triệt hạ một cách tàn nhẫn – để nhắc nhở bốn tướng thuộc hạ biết lòng dạ trả thù của Mao đáng sợ như thế nào. Lâm Bưu cho biết càng già thì lòng dạ Mao càng thêm hiểm độc. Lâm Bưu bắt bốn tướng thuộc hạ phải thề thà chết chứ không bao giờ tiết lộ kế hoạch đảo chánh. Cuối cùng Lâm Bưu bắt mỗi người phải quyết định ngay tại chỗ cách tự tử của mỗi người khi âm mưu đảo chánh bị bại lộ. Chắc chắn bốn viên tướng phải đưa ra những cách tự tử ghê gớm lắm, cho đẹp lòng Lâm Bưu. Nhưng sau này, khi kế hoạch bị bại lộ thì cả bốn viên tướng đầu hàng lời kêu gọi của Chu Ân Lai một cách dễ dàng, và mau lẹ khai đầy đủ chi tiết các kế hoạch của Lâm Bưu, và đổ tội cho cha con Lâm Bưu. Chỉ có một số sĩ quan trẻ thuộc nhóm của Lâm Lập Quả là dùng súng lục bắn vào đầu để tự tử, mặc dù trước đó Lâm Lập Quả không yêu cầu họ phải tự tử như thế.


Chương5



Kế Hoạch “Tháp Bảo Sơn” Của Lâm Bưu

Kế hoạch đảo chánh lật đổ Mao Trạch Đông do chính Lâm Bưu soạn thảo lấy một mình. Ngay cả khi bốn tướng thuộc hạ được thông báo quyết định của Lâm Bưu muốn đảo chánh giết Mao Trạch Đông, không ai biết Lâm Bưu sẽ dùng phương pháp gì để đạt được mục tiêu. Nhưng khi Lâm Bưu tiết lộ kế hoạch cho Diệp Quần và bốn tướng thuộc hạ Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Lý Tác Bằng và Khâu Hộ Tác thì tất cả đều tán thành ngay, và công nhận đó là một diệu kế.


Lâm Bưu đã cân nhắc rất nhiều ý kiến khác nhau trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Vấn đề nan giải là: một cuộc đảo chánh thu hẹp sẽ không bao giờ tạo được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng, cần thiết để đưa cuộc đảo chánh tới thành công, trong khi một cuộc hành quân rộng lớn thì khó che giấu được tai mắt của Mao Trạch Đông. Lâm Bưu hy vọng không những giết được Mao, mà còn đảm bảo được quyền kiểm soát của mình trên toàn lãnh thổ Trung Hoa sau đó.


Lâm Bưu biết chắc có thể huy động quân đội cần thiết để kết liễu Mao. Nhưng sau đó Lâm Bưu sẽ phải đặt quốc gia dưới một chế độ độc tài quân phiệt trong một thời gian. Trong trí tưởng tượng phong phú, Lâm Bưu chợt thấy rằng một cuộc đụng độ với Nga Sô là một hoàn cảnh lý tưởng cho cuộc đảo chánh lật đổ Mao. Sự đụng độ giữa quân Nga Sô và quân Trung Cộng phải đủ mạnh để Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai tin rằng Nga Sô và Trung Cộng sắp sửa có chiến tranh thực sự, nhưng thực ra chỉ cần một cuộc phục kích tại biên giới cũng đủ gây ra được một tình trạng như thế. Chỉ trong hoàn cảnh như thế Lâm Bưu mới có thể sử dụng hết sức mạnh quân sự của mình mà không bị nghi ngờ.


Cuối cùng Lâm Bưu thảo ra được hai kế hoạch chiến thuật. Theo kế hoạch thứ nhất thì quân đội Trung Cộng sẽ gây hấn với Nga Sô trước. Các cuộc xung đột giữa quân biên phòng hai nước vẫn thường xảy ra, đặc biệt là tại biên giới các tỉnh Hắc Long Giang và Tân Cương. Tuy nhiên những vụ đụng chạm này không dữ dội lắm. Trước kia có lần Lâm Bưu muốn gia tăng uy tín và địa vị của mình tại đại hội đảng lần thứ 9, nên đã ra lệnh cho quân trú phòng tại Tân Cương pháo kích sang lãnh thổ Nga Sô, trong lúc một số đông sĩ quan Nga đang tụ họp. Quân trú phòng Nga Sô ngạc nhiên, nhưng cũng trả đủa lại rất dữ dội. Mao vội cho mời Lâm Bưu vào Cấm Thành để bầy tỏ mối lo ngại về viễn tượng một cuộc xung đột với Nga Sô. Mao tuy chống Nga Sô, thách đố sự lãnh đạo cộng sản thế giới của Nga Sô, nhưng lại rất e ngại một sự xung đột quân sự với Nga Sô, vì Mao hiểu rằng bộ máy chiến tranh của Nga Sô quá hùng mạnh.


Tuy cảnh cáo Lâm Bưu về viễn tượng xung đột với Nga Sô, nhưng đồng thời Mao Trạch Đông cũng căn dặn Lâm Bưu phải chuẩn bị chiến tranh. Lập tức Lâm Bưu cho thiết lập một tổ chức báo động khắp toàn quốc, để sẵn sàng đối phó với một tình trạng khẩn cấp. Ngay Mao cũng ngạc nhiên trước hành động mau lẹ của Lâm Bưu, nhưng biến cố này cho Lâm Bưu một cơ hội tập dượt trước, và tự tin có thể áp dụng quyền hạn của mình trong trường hợp khẩn cấp thực sự, hoặc trong trong trường hợp khẩn cấp giả tạo khi phải đảo chánh để giết Mao. Giai đoạn kế tiếp là sắp đặt một cuộc phục kích giả tạo vào quân Trung Cộng tại biên giới, bằng chính pháo binh của Trung Cộng.


Kế hoạch thứ hai của Lâm Bưu đòi hỏi nhiều thời gian sửa soạn hơn, và cần có một sự móc nối với Nga Sô trước, và sẽ có đền ơn cho người Nga sau này, nếu Nga Sô hợp tác gây chiến theo kế hoạch của Lâm Bưu. Lâm Bưu ưa thích kế hoạch thứ hai hơn.


Một hôm Lâm Bưu cho gọi tướng Hoàng Vĩnh Thắng, tổng tham mưu trưởng, vào dò hỏi ý kiến. Hai người gặp nhau trong một căn phòng đặc biệt, nối liền với biệt thự của Lâm Bưu, toạ lạc trên một trong những ngọn đồi đẹp đẽ nhất của vùng phía tây Bắc Kinh. Đây là một căn phòng rộng, trải một tấm thảm cực kỳ sang trọng xa hoa, mầu đỏ và vàng, phủ kín khắp căn phòng. Tấm thảm này trị giá hai trăm ngàn đô la, là một món quà của bộ quốc phòng và Quân ủy hội tặng Lâm Bưu, trong dịp kỷ niệm mười lăm năm Lâm Bưu được phong chức thống chế.


Tuy nhiên điểm nổi bật nhất trong căn phòng không phải là tấm thảm đẹp đẽ sang trọng này, mà là chiếc sa bàn vĩ đại, lớn bằng sáu chiếc bàn pinh pông ghép lại, và bao gồm nhiều bộ phận bằng điện tử. Lâm Bưu chỉ cần bấm vào một cái nút điện thì sa bàn sẽ phô diễn những trận đánh giả giữa Trung Cộng, Nga Sô, Nhật, Hoa Kỳ tại bất cứ vùng nào tại Trung Hoa hay trên thế giới. Người ta cũng có thể biết được những tài liệu về số lượng và loại phi cơ sẵn sàng được sử dụng, mục tiêu của các phi cơ, các đường bay của phi cơ và thời gian bay cần thiết.


Buổi họp hôm ấy giữa Lâm Bưu và Hoàng Vĩnh Thắng tập trung vào khu vực Hà Bắc và Mãn Châu và các vùng phụ cận, nghĩa là khu vực giáp giới với Nga Sô. Các quân khu chính yếu hiện lên sa bàn là các đại quân khu Bắc Kinh và Thẩm Dương, cũng như lực lượng của Nga sô tại vùng Khabarovsk và vùng hồ Baikal và Mông Cổ. Các đạo quân tham gia trận đánh giả này bao gồm những quân đoàn dã chiến Trung Cộng, những sư đoàn chiến xa, không quân, những đơn vị không vận cùng với lục lượng hải quân. Sau khi trình bầy những diễn biến tưởng tượng của một cuộc xung đột Nga-Hoa giả tưởng, Lâm Bưu nói với một giọng đầy tự tin:


“Khi Brezhnev ra lệnh, lực lượng pháo binh Nga sẽ pháo kích các vị trí tiền đồn của ta tại miền bắc, chiến xa Nga sẽ tràn qua biên giới, theo sau là bộ binh. Cuộc tấn công đến bất thình lình. Các phi cơ Mig của Nga sẽ oanh tạc các cơ sở quân sự của ta. Các tiềm thuỷ đỉnh của Nga cũng xuất hiện ngoài khơi Đại Liên và phóng hoả tiễn vào các hải cảng của Trung Quốc. Điều mà Mao Trạch Đông e ngại nhất từ lâu nay cuối cùng sẽ xảy ra. Nhưng nhà lãnh tụ vĩ đại của Trung Quốc sẽ không khi nào chịu đầu hàng. Bởi vì Mao đã có ta, một tư lệnh vô địch, một viên tướng nổi danh khắp thế giới. Mao sẽ tạm quên mối bất hoà giữa ta và hắn, để cho ta lãnh đạo cuộc chiến tranh. Mao sẽ phải chăm chú nghe lời khuyên của ta. Ta sẽ cho Mao biết rằng vùng đông bắc sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, bởi vì Nga Sô sẽ tiến công Bắc Kinh. Ta sẽ khuyên Mao hãy tạm lánh vào các công sự đặt trong Tháp Bảo Sơn.”


“Trong khi tại bộ chỉ huy ngay gần đấy, ta và các cố vấn quân sự của ta điều khiển cuộc chiến đấu. Trong lúc ấy từ nơi trú ẩn an toàn tại Tháp Bảo Sơn, Mao Trạch Đông sẽ quan sát diễn biến của cuộc chiến. Cũng giống như những gì chúng đã làm trong cuộc nội chiến trong thập niên 1940, Mao và Chu Ân Lai sẽ tha hồ thảo luận về chiến lược chiến thuật với nhau, và sẽ nóng lòng chờ tin chiến thắng của hồng quân Trung Quốc. Nhưng cả hai sẽ không bao giờ ngờ rằng chẳng bao giờ có chiến thắng cả, và tương lai của chúng sẽ là một cái chết không vinh dự gì.”


Đến đây Lâm Bưu hạ thấp giọng, “Người của ta sẽ chặn lối ra của đường hầm của công sự đặt trong Tháp Bảo Sơn. Trước khi Mao có thời giờ tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bom hơi ngạt đã làm cho Mao tắt thở rồi. Xác Mao sẽ mau chóng trở thành tro bụi. Đó là kế hoạch Tháp Bảo Sơn của ta.”


Hoàng Vĩnh Thắng ngồi chăm chú nghe Lâm Bưu nói. Họ Hoàng có vẻ cảm phục lòng tự tin tuyệt đối của Lâm Bưu. Lâm Bưu nói y như là những diễn biến đó sắp xảy ra như thực. Tuy vậy trong nhiều năm làm tham mưu trưởng, Hoàng Vĩnh Thắng luôn quan tâm đến sự nguy hiểm và những khó khăn. Họ Hoàng đưa ra rất nhiều câu hỏi, nhưng Lâm Bưu đã có sẵn các câu trả lời, đánh tan mọi lo ngại của Hoàng Vĩnh Thắng.


Hoàng Vĩnh Thắng hỏi Lâm Bưu về những tổn thất có thể xảy ra, thì Lâm Bưu cho biết sự tổn thất của Nga Sô có thể vào khoảng từ hai trung đoàn đến một sư đoàn, và sự tổn thất về phía Trung Cộng sẽ cao hơn. Nhưng nếu tất cả diễn tiến tốt đẹp thì chỉ cần ba tuần lễ là hoàn thành được cuộc đảo chánh. Lâm Bưu cầm một thanh kiếm đâm vào sa bàn và hỏi, “Phải chăng đây chẳng phải là một cuộc thao diễn hỗn hợp hay sao? Nếu đạt được kết quả thì sự tổn thất có đáng quan tâm không?”


Đến đó Hoàng Vĩnh Thắng bầy tỏ sự bi quan về mệnh lệnh tấn công ngay chính quân của mình. Lâm Bưu trả lời Hoàng Vĩnh Thắng không cần phải đi qua hệ thống quân sự thông thường. Lâm Bưu cho rằng quân khu biên giới có thể sửa soạn phòng ngự và phải có một kế hoạch trả đủa. Lâm Bưu sẽ có cách làm cho quân đội biên phòng phải ngỡ ngàng khó hiểu, bằng cách ra những mệnh lệnh khác hẳn nhau. Tất cả những mệnh lệnh này sẽ phục vụ cho mục tiêu tối hậu là hạ được Mao Trạch Đông. Lâm Bưu nói thêm, “Chúng ta sẽ tìm người thi hành được kế hoạch này, một người bình tĩnh máu lạnh khi đương đầu với Nga Sô. Một người có cách làm cho Nga Sô hoảng sợ.”


Hoàng Vĩnh Thắng nêu ý kiến có thể nào gây chiến mà không cần phải bắt liên lạc với Nga Sô trước hay không, và việc thương thuyết với Nga Sô có thể sắp đặt sau cuộc đảo chánh hay không. Lâm Bưu cho biết cũng đã nghĩ tới giải pháp này rồi, và cũng lo ngại không biết kết quả giải quyết vấn đề với Nga Sô sẽ ra sao. Nga Sô có thể có phản ứng lạnh nhạt, hoặc tệ hơn nữa, Nga Sô có thể mượn cơ hội này tấn công Trung Cộng thực sự luôn.


Về sau này khi bị thẩm vấn, Hoàng Vĩnh Thắng thuật lại buổi thảo luận với Lâm Bưu ngày hôm đó như sau:


“Lâm Bưu hôm đó mặc một chiếc áo choàng màu xám nhạt, đội mũ lưỡi trai và đi dép vải. Ông bước lại gần chiếc sa bàn và bắt đầu điều khiển các hoạt động phô diễn trên sa bàn. Lâm Bưu hoàn toàn say mê với những hành động này. Có lần Lâm Bưu nhận thức rằng không cần phải giới hạn hoạt động quân sự trong một cuộc xung đột với Nga Sô. Lâm Bưu nghĩ có thể khai thác hoàn cảnh để đi tới những kết quả lớn lao, vĩnh viễn và sâu rộng hơn. Sau cuộc xung đột thì Trung Cộng và Nga Sô sẽ đi đến một cuộc đình chiến thân hữu. Mạc Tư Khoa sẽ sửa soạn một đại lễ để đón tiếp nhà lãnh đạo cao cả nhất của Trung Quốc là thống chế Lâm Bưu, trong khi đó Bắc Kinh sẽ mở cửa Thiên An Môn để đón tiếp đại đồng chí Brezhnev. Lâm Bưu nói thế giới sẽ nín thở chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó.


Lâm Bưu ước tính một triệu hai trăm ngàn quân Trung Cộng hiện đang trấn đóng tại bốn quân khu giáp giới với Nga Sô sẽ được di chuyển vào các tỉnh vùng duyên hải của Nga Sô để thiết lập các chế độ cộng sản. Việt Nam sẽ bành trướng chiếm thêm đất đai về phía Đông Nam Á – như Cam Bốt chẳng hạn. Nga Sô sẽ chuyển quân từ biên giới Trung Cộng sang Âu Châu để làm lệch cán cân quân sự thế giới. Toàn thể khối Âu Á hiện nay gồm rất nhiều nước nhỏ, sẽ trở thành một pháo đài rộng lớn và khủng khiếp của cộng sản chống lại Tây phương. Các quốc gia mới sẽ nuốt chửng những lân quốc và đưa chủ nghĩa cộng sản lan tràn khắp thế giới. Phe cộng sản sẽ dùng bom nguyên tử, quân đội xâm nhập, phá hoại đảo chánh và xâm chiếm bằng quân sự để mở rộng sự liên kết giữa Nga Sô và Trung Cộng. Như vậy cuộc đảo chánh hạ Mao Trạch Đông sẽ thay đổi lực lượng thế giới, có lợi cho phe cộng sản.


Lâm Bưu tuyên bố rằng thảm kịch của Trung Quốc nằm ngay trong sự cai trị của một con người đầy tham vọng như Mao Trạch Đông. Mao là người muốn lãnh đạo đảng cộng sản thế giới, và do đó, đã cô lập Trung Quốc giữa các quốc gia cộng sản. Như vậy Mao Trạch Đông đã dẫn Trung Quốc đi sai trật con đường cộng sản. Sức mạnh của thế giới vô sản, của quân đội cách mạng Trung Quốc, đã dùng để hăm dọa các quốc gia cộng sản khác. Quân đội Trung Quốc đã vô tình trở thành sức mạnh đồng minh của khối Bắc Đại Tây Dương, phục vụ cho các nước tư bản. Theo quan niệm của Lâm Bưu thì quân dội Trung Cộng đã trở thành một điều khôi hài và rất cần một sự lãnh đạo hướng dẫn mới.


Lâm Bưu đã long trọng tin tưởng rằng cuộc đảo chánh sẽ là một biến cố đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, làm đảo ngược và thay đổi hình ảnh suy kém, cô lập và xung khắc nội bộ. Không những quốc gia cổ kính này sẽ xây dựng một cuộc đời mới cho mình, mà còn làm như vậy bằng sức mạnh quân sự khủng khiếp của mình.


Câu nói cuối cùng của Lâm Bưu là: “Sự liên hệ mới của ta với Nga Sô, sự chuyển tiếp từ chiến tranh tới đình chiến, từ thù nghịch sang đồng minh, từ sự móc nối bí mật tới quan hệ công khai, đòi hỏi rằng cần phải cố gắng lớn lao để thay đổi thái độ và lòng tin của quần chúng.”


Lâm Bưu nhất quyết đi theo kế hoạch thứ hai, nghĩa là móc nối tìm sự cộng tác của Nga Sô trong âm mưu đảo chánh hạ Mao Trạch Đông. Công việc kế tiếp là Hoàng Vĩnh Thắng sẽ phải tìm một điệp viên thi hành việc tiếp xúc móc nối với Nga Sô.


Chương6



Người Điệp Viên Bất Đắc Dĩ

Người được Hoàng Vĩnh Thắng chọn để móc nối với Nga Sô là Vũ Chung An, một kỹ sư cao cấp của Trung Cộng. Vũ Chung An dáng người mảnh khảnh, lúc nào cũng có vẻ trầm mặc xa xôi, như một người thất tình. Trong những năm 1950, Vũ Chung An học ngành kỹ thuật tại đại học Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, Vũ được bổ nhiệm làm việc với các chuyên viên Nga Sô trong công tác phát triển bộ máy chiến tranh của Trung Cộng. Trong nhiệm vụ này, Vũ có dịp xuất ngoại thường xuyên, đặc biệt là sang Nga Sô, Đông Đức và Tiệp Khắc.


Trong thời gian công tác tại Nga Sô, chàng thanh niên Trung Hoa ưu tú họ Vũ đã yêu một cô gái Nga gốc người Đức. Nàng tên là La La, có mái tóc vàng ánh và đôi mắt xanh thật quyến rũ. Mối tình của Vũ Chung An và La La, một thanh niên anh tuấn đông phương với một sắc đẹp hấp dẫn tây phương, thật là đẹp tuyệt với, nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi. Hai người phải xa nhau khi tuần trăng mật giữa Mao Trạch Đông và Khruschev chấm dứt.


Vũ Chung An phải trở về Trung Cộng năm 1959, và không hy vọng tái ngộ với người tình La La. Chính vì tình yêu La La mà Vũ Chung An đã bí mật chấp nhận làm điệp viên cho Nga Sô. Quyết định dấn thân vào nghề gián điệp của Vũ một phần do sự cưỡng bức của các giới chức Nga Sô, một phần vì Vũ có ý niệm mơ hồ rằng nếu làm việc cho người Nga, thì một ngày nào đó chàng sẽ gặp lại người chàng yêu dấu.


Vũ Chung An không ngờ áp lực của nghề gián điệp lại kinh khủng đến thế. Vũ cũng không ngờ rằng hai nước anh em Nga-Hoa lại có ngày thù nghịch nhau đến như vậy. Tình yêu cho người tình bên kia biên giới trong lòng Vũ lúc nào cũng say đắm ngất ngây. Nhưng vì hoàn cảnh, Vũ đành phải chấp nhận một cuộc sống nhạt nhẽo tại quê nhà, phải lấy vợ, có con và hưởng sự yên tĩnh đầm ấm của đời sống gia đình.


Một hôm Vũ Chung An nhận được tin của La La. Nàng có thể thu xếp cho Vũ ra khỏi ngành gián điệp của Nga, và sang sống với nàng tại Nga Sô. Thân phụ nàng, một viên chức cao cấp của ngành tình báo Nga Sô, hứa sẽ làm mọi việc để giúp hai người có thể đoàn tụ với nhau. Bây giờ chính Vũ Chung An phải hành động để đạt được mục đích ấy.


Chính lúc nhận được tin của La La thì Vũ Chung An đang sửa soạn cho một chuyến viếng thăm một quốc gia tây phương có liên lạc ngoại giao với Trung Cộng. Với tư cách là trưởng phái đoàn của một toán chuyên viên nghiên cứu kỹ thuật, Vũ có thể trốn khỏi phái đoàn, và tìm tới toà đại sứ Nga Sô để được đưa sang Nga Sô. Công việc thực là giản dị và dễ dàng, và chẳng có gì lưu luyến Vũ tại Trung Hoa cả.


Vũ Chung An có rất ít bà con tại Trung Quốc. Chàng có một người chị cùng cha khác mẹ, nhưng bà chị này già hơn chàng tới 20 tuổi, nên tình thân mật cũng không đằm thắm cho lắm. Ngoài ra Vũ cũng có vợ và các con nữa. Trước kia Vũ lấy vợ không phải là vì tình yêu, và định tâm trước nếu cơ hội xảy tới, chàng sẽ bỏ vợ con ở lại để đi theo tiếng gọi của tình yêu với La La. Một điều Vũ không ngờ là lâu dần chàng có thể yêu vợ và các con đến như thế.


Chính vì lý do đó, Vũ Chung An bị xâu xé, một bên là tình yêu quyến luyến gia đình và tổ quốc, và một bên là sự hấp dẫn được ra khỏi thế giới gián điệp và gặp lại người yêu cũ. Vũ chán ghét công việc làm gián điệp lúc nào cũng dễ gặp nguy hiểm. Nhưng bỏ cuộc ngay cũng không phải dễ dàng gì. Nếu chàng cứ sống tại Trung Hoa thì sớm muộn cũng có ngày bại lộ, và bại lộ thì chắc chắn sẽ đưa tới cái chết tủi nhục vì tội phản quốc. Và đây là cơ hội thoát hiểm rất hiếm hoi.


Vũ Chung An cứ lưỡng lự cho tới phút chót. Rồi cuối cùng chàng bác bỏ đề nghị của La La, và trở về Trung Hoa cùng với phái đoàn. Khi Vũ về tới Trung Hoa sau chuyến xuất ngoại, việc đầu tiên chàng làm là viết một bản tự thú rất dài và rất tỉ mỉ về những hoạt động chàng làm gián điệp cho người Nga. Bản tự thú này đã tới tận cơ cấu cao nhất về tình báo trong bộ tổng tham mưu. Lập tức chính quyền tổ chức một cuộc họp giữa ủy ban quốc phòng và tình báo, có cả sự hiện diện của Vũ Chung An. Kết quả của buổi họp là Vũ Chung An được lệnh phải tiếp tục nghề gián điệp như cũ, nhưng lần này làm phản gián, chống lại Nga Sô cho quyền lợi của Trung Cộng.


Thế là Vũ Chung An vẫn phải tiếp tục công việc gián điệp như trước, và tiếp tục cung cấp tin tức tình báo cho Nga, nhưng những tin Vũ cung cấp đều là những tin đã được tình báo Trung Cộng soạn ra để lừa Nga Sô. Vũ lại phải tiếp tục một cuộc sống hai mặt: một gián điệp bí mật và một chuyên viên nhà nước. Vũ là một chuyên viên giỏi, một kiểu mẫu thông minh và làm việc chính xác. Đáng lẽ Vũ được đề bạt lên những chức vụ cao cấp hơn, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt với vai trò gián điệp và chuyên viên khiến Vũ không được thăng cấp. Người ta muốn Vũ tiếp tục là một người không đáng chú ý.


Tuy nhiên chẳng bao lâu Vũ Chung An bước vào một giai đoạn “ngủ yên.” Tin rằng Vũ không thể và không muốn trốn sang Nga Sô với mình, La La lại xuất hiện và cho Vũ biết chàng có thể rời bỏ nhiệm vụ gián điệp của mình. Sự cho phép tỵ nạn chính trị tại Nga Sô trước kia nay vẫn còn hiệu lực. La La hối thúc Vũ phải có quyết định ngay.


Thoạt đầu Vũ Chung An lo ngại không biết cấp trên tiếp nhận sự móc nối của La La như thế nào. Nhưng cấp trên của Vũ Chung An tỏ ra hiểu biết và giúp đỡ chàng trở lại cuộc sống bình thường. Không những Vũ được phép rời khỏi nghề gián điệp, mà chàng còn được tha thứ hết mọi tội làm gián điệp cho Nga trước kia. Vũ Chung An cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài. Chàng bắt đầu yêu đời và những kỷ niệm với La La ngày một mờ nhạt dần. Mọi việc trở nên yên lặng bình an trong vài năm, cho mãi tới năm 1971, một năm đen tối nhất trong đời Vũ Chung An.


Vũ Chung An không bị ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Văn hoá, nhờ sự che chở của sở tình báo quân đội. Bởi vậy một hôm chàng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai người lạ mặt bước vào văn phòng của chàng. Họ yêu cầu Vũ phải trở lại nghề tình báo như trước kia. Vũ được lệnh phải lập lại sự liên lạc với tình báo Nga Sô. Họ cho biết đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng họ giao cho Vũ, nhưng không cho biết tại sao phải liên lạc với tình báo Nga. Vũ nhận thấy mình đã quá ngây thơ khi tin rằng những bí mật trong quá khứ của mình đã được mọi người quên rồi. Chàng vẫn còn là một vũ khí của hệ thống tình báo, mặc dù vũ khí ấy đã được cất đi một thời gian khá lâu.


Lúc Vũ Chung An bắt đầu làm gián điệp cho sở tình báo quân đội trong thập niên 1960 thì bộ An Ninh được lệnh phải trợ giúp chàng. Vào năm 1971 thì bộ An Ninh và sở tình báo quân đội đã trải qua những thay đổi lớn lao về nhân sự sau cuộc Cách mạng Văn hoá. Các lãnh tụ quen biết Vũ nay không còn nữa, người bị cầm tù, người thì bị thuyên chuyển đi nơi khác.


Cả hai cơ quan an ninh và tình báo quân đội trước kia do Lương Sĩ Thành cầm đầu. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá, Lương Sĩ Thành là tù nhân của Lâm Bưu. Chức vụ trước kia của Lương Sĩ Thành nay do Hoàng Vĩnh Thắng và Sài Phúc Chi đảm nhiệm. Sài Phúc Chi là một con cáo già trong ngành tình báo, và đã thành công liên lạc được với mọi phe nhóm: Mao, Lâm Bưu, Giang Thanh và Chu Ân Lai. Sài Phúc Chi được Mao dùng để tạo ra những sự xung đột trong cuộc Cách mạng Văn hoá, nên Sài Phúc Chi rất quen với việc phục vụ chính trị cho cấp trên.


Công việc chính của Sài Phúc Chi tại bộ An Ninh được giao cho Lý Giản. Lý Giản là một trong hai tướng Trung Cộng không có kinh nghiệm quân sự từ thời hồng quân mới thành lập, đã tỏ ra có khả năng chính trị từ lúc phục vụ tại quân khu Thẩm Dương. Trong cuộc Cách mạng Văn Hoá, Lâm Bưu đã tìm cách cho Lý Giản được bổ nhiệm cầm đầu ủy ban kiểm soát trong bộ An Ninh, sau khi những người tình nghi thuộc phe nhóm Lưu Thiếu Kỳ và Lương Sĩ Thành bị loại hết. Lâm Bưu quả thực đã thắng Giang Thanh trong cuộc chạy đua bổ nhiệm người của mình vào những chức vụ bỏ trống.


Sự thay đổi cấp lãnh đạo khiến Vũ Chung An rất bối rối khi bắt buộc phải trở lại nghiệp tình báo. Vấn đề khó là phe quân sự không cho bộ An Ninh biết mục đích công tác của Vũ Chung An. Lâm Bưu có lẽ đã yêu cầu Lý Giản để mặc Vũ Chung An tự do hoạt động trong công việc móc nối với người Nga. Lâm Bưu thực ra cũng không tin cẩn Lý Giản lắm, nên che giấu việc làm của Vũ Chung An. Nhưng các nhân viên bộ An Ninh tỏ ra quá mẫn cán và biết được sự liên lạc với người Nga của Vũ Chung An. Bộ An Ninh ngờ rằng bộ tổng tham mưu không biết rõ lý lịch của Vũ Chung An, và tin rằng Vũ đang hoạt động cho Nga Sô. Vì thế bộ An Ninh tự ý mở cuộc điều tra về hành tung của Vũ Chung An.


Một hôm nhân viên bộ An Ninh theo dõi Vũ Chung An tới nhà Quán Dịch thuộc bộ ngoại giao, tại đó Vũ Chung An ăn tối với một người đàn ông trung niên, ăn mặc sơ sài. Họ trông thấy Vũ Chung An trao cho người đàn ông một chiếc cặp da nhỏ. Người đàn ông ấy vội vã rời khỏi nhà Quán Dịch, bước vào một chiếc xe hơi mang bảng số tại Bắc Kinh đang chờ sẵn bên ngoài. Nhân viên bộ An Ninh theo dõi chiếc xe hơi đó chạy quanh các đường phố Bắc Kinh, và đi tới khu vực cấm của quân đội. Chiếc xe đó đi qua hàng rào kiểm soát rất ngặt nghèo của bộ tổng tham mưu một cách dễ dàng mau lẹ, rồi chạy thẳng tới khu vực bộ tổng tham mưu. Đến đó thì nhân viên bộ An Ninh không còn thấy gì thêm nữa.


Một bản báo cáo chi tiết của nhân viên phản gián bộ An Ninh về Vũ Chung An đã được gửi tới bàn giấy của Lý Giản ngày 24-8-1971. Bản báo cáo xác định lệnh cho Vũ Chung An liên lạc với Nga Sô xuất phát từ giới chức cao cấp tại bộ tổng tham mưu, có thể chính là Hoàng Vĩnh Thắng. Bản báo cáo kết luận tất cả hành động của Vũ Chung An cần phải được thông qua tại bộ An Ninh, nếu không thì hành động của Vũ Chung An được coi là tội phản quốc, và có thể bị trừng phạt bằng án tử hình.


Lý Giản rất đỗi kinh ngạc khi đọc bản báo cáo. Trong suốt mấy tháng nay, Lý Giản bận hoạt động về an ninh cho những cuộc thương thuyết bí mật giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Tiến sĩ Kissinger và thủ tướng Chu Ân Lai đã bí mật gặp nhau để sửa soạn cho cuộc viếng thăm của tổng thống Nixon năm 1972, nhằm chấm dứt sự thù nghịch của hai nước từ mấy chục năm nay. Bây giờ những cuộc móc nối bí mật với Nga Sô có thể làm hỏng tất cả công trình hoà giải của Trung Cộng với Hoa Kỳ. Chắc chắn Mao Trạch Đông sẽ rất tức giận nếu hay biết nội vụ.


Lý Giản điều tra thì được biết Mao Trạch Đông vẫn chưa biết việc móc nối của bộ tổng tham mưu với Nga Sô, nhưng Lý Giản không biết việc này có phải do Lâm Bưu chủ trương hay không. Thật là một hoàn cảnh mâu thuẫn: trong lúc Mao Trạch Đông đang cố trình bày một nụ cười thân thiện với người Mỹ thì Lâm Bưu lại muốn bắt tay với người Nga.


Lý Giản có hai lựa chọn để giải quyết vấn đề: trình bày tất cả sự việc cho cấp trên của mình là Sài Phúc Chi, hoặc gặp thẳng Hoàng Vĩnh Thắng. Nhưng đối với Lý Giản thì cả hai cách đều không ổn. Lý Giản biết chắc Sài Phúc Chi sẽ mau lẹ hy sinh một vài thuộc hạ, buộc tội họ theo chân Lưu Thiếu Kỳ hoặc theo phe tư bản. Sài Phúc Chi chẳng ngại ngùng quẳng một số người cho sư tử nếu hắn ta được hưởng lợi đôi chút. Lý Giản không muốn Hoàng Vĩnh Thắng và Lâm Bưu gặp khó khăn mà có lợi cho Sài Phúc Chi. Chính Lâm Bưu trước kia đã giúp Lý Giản rất nhiều tại quân khu Thẩm Dương và Bắc Kinh. Lý Giản biết mình chịu ơn Lâm Bưu rất nặng và bây giờ phải hết lòng đền ơn Lâm Bưu.


Đến gặp Hoàng Vĩnh Thắng cũng không có lợi gì cho Lý Giản. Nếu Hoàng Vĩnh Thắng sai lầm làm quấy thì có ngày Lý Giản sẽ bị liên lụy. Cuối cùng Lý Giản đi đến một giải pháp theo hắn là ổn thỏa nhất. Lý Giản sẽ ra lệnh chấm dứt các cuộc điều tra về Vũ Chung Anh, và tỏ ra không biết gì về vụ này. Lý Giản sẽ không bao giờ hỏi về mục đích của Vũ Chung An, và không muốn dính dấp đến chuyện rắc rối này.


Công việc đầu tiên của Lý Giản là cách chức tất cả nhóm đi điều tra về Vũ Chung An và viết bản báo cáo về Vũ Chung An. Lý Giản gặp năm nhân viên điều tra từng người một, và tống giam họ với lý do “có bằng chứng phạm tội ác.” Việc làm đó rất dễ dàng đối với Lý Giản. Trong những năm vừa qua, Lý Giản đã từng bắt giam hàng ngàn người như vậy trong bộ An Ninh, và giả mạo đó là lệnh của Sài Phúc Chi. Lý Giản đã lập một danh sách những thuộc cấp sẽ bị gán cho tội “liên lạc với ngoại quốc bất hợp pháp.” Những người này sẽ không bao giờ được xét xử công khai. Khi cần, Lý Giản chỉ cần nói cho họ biết họ có tội và bắt giam họ.


Sau khi nhóm năm người thuộc ban điều tra bị bắt giam rồi, Lý Giản dự định cất giấu tài liệu rắc rối này đi, hy vọng sẽ chẳng có ai biết. Bề ngoài có vẻ Lý Giản đang bảo vệ Lâm Bưu và Hoàng Vĩnh Thắng, nhưng thưc ra Lý Giản đang cố gắng bảo vệ chính mình bằng cách hy sinh năm nhân viên thuộc hạ. Lý Giản cố hết sức tránh né một cuộc đụng độ trong đó Lý Giản chẳng có lợi lộc gi.


Nhưng không may cho Lý Giản, một trong năm người bị bắt giam đã cố gắng hết sức để tự giải thoát, và chứng tỏ sự trung thành của mình. Người này viết lại những sự kiện của cuộc điều tra mà anh ta và bốn người khác cùng tham dự. Bản điều trần này đã lọt được vào tay Hứa Sang, phụ tá của Lý Giản. Hứa Sang là một trong số vài người còn sót lại trong số mười ba phụ tá bộ trưởng An Ninh. Hứa Sang đã từng được Chu Ân Lai che chở trong các cuộc tấn công của cuộc Cách mạng Văn hoá. Chu Ân Lai còn ca ngợi Hứa Sang về sự chăm chỉ thi hành nhiệm vụ. Hứa Sang rất đỗi kinh ngạc trước hành động rửa tay của Lý Giản. Hứa Sang quyết định tự mình trình bày sự việc cho Sài Phúc Chi và thủ tướng Chu Ân Lai.


Ngày 7-9-1971, Chu Ân Lai sai người bí thư thân cận lâu năm là Giang Đức Hồng đến toà Nhân Dân Đại Sảnh để gặp Hứa Sang. Hứa Sang lúc nào cũng khâm phục Giang Đức Hồng vì họ Giang hết lòng trung thành với Chu Ân Lai, và cũng được Chu Ân Lai tin cẩn. Cuộc gặp gỡ giữa hai người rất ngắn ngủi.


Giang Đức Hồng nói với Hứa Sang, “Thủ tướng đã nắm vững mọi vấn đề. Ngoài thủ tướng và Sài Phúc Chi, đừng nên cho ai biết việc này. Thủ tướng rất biết ơn ông trong vụ này.”


Hứa Sang cảm thấy an tâm và hài lòng với mình. Hứa Sang rất sung sướng đã báo đáp lại Chu Ân Lai những ơn trước kia Chu Ân Lai đã giúp mình. Hứa Sang tin rằng Chu Ân Lai sẽ giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan.


Chương7



Chu Ân Lai Nhập Cuộc

Chu Ân Lai là thủ tướng đầu tiên của Trung Cộng, và giữ chức vụ này cho đến lúc chết năm 1976. Họ Chu có một sự nghiệp chính trị hiển hách hơn bất cứ một thủ tướng nào khác đồng thời với ông.


Chu Ân Lai là một người lịch thiệp, sành điệu và cũng là một chính trị gia khôn ngoan, biết nương theo hoàn cảnh để sinh tồn. Phần đông các nhân vật cao cấp của Trung Cộng ủng hộ Chu Ân Lai, vì khả năng hành chánh và nhân cách của ông. Sự hấp dẫn và bản chất thực tế của Chu Ân Lai đã khiến ông được nhiều người ưa chuộng và nể vì. Vẻ đẹp trai và dáng dấp hấp dẫn bề ngoài tạo cho Chu Ân Lai danh tiếng là một lãnh tụ được nhiều người đẹp ái mộ. Tuy nhiên cuộc đời tình ái của Chu Ân Lai là một bí mật hoàn toàn. Người ta chỉ biết ông kết duyên với một người bạn học là Đặng Dĩnh Siêu, và sống hết đời với bà Đặng, mặc dù hai người không có con. Mãi tới cuối thập niên 1950, một bé trai người Đức lai Trung Hoa đã nhận Chu Ân Lai là ông ngoại. Lúc đó người ta mới biết rằng trong thời kỳ du học tại Đức Quốc, Chu Ân Lai đã có một người tình người Đức và sinh được một con gái.


Nhưng đằng sau cái vẻ thư thái tươi cười của Chu Ân Lai là một lòng dạ sắt thép, lạnh lùng không tình cảm. Năm 1931, mật vụ của Tưởng Giới Thạch tại Thượng Hải đã phá vỡ một đơn vị đặc nhiệm của tổ chức cộng sản, và bắt giữ được Cố Thuận Chương, tổ trưởng của đơn vị đặc nhiệm này. Cố Thuận Chương không chịu nổi sự tra khảo của mật vụ, nên đã đưa cho mật vụ một danh sách những đảng viên cộng sản tại Thượng Hải. Kết quả là tổng bí thư đảng Hướng Trung Phát bị mật vụ bắt và giết chết. Tuy vậy phần đông các đảng viên khác đã may mắn trốn thoát. Cố Thuận Chương phục vụ dưới quyền Chu Ân Lai, và chính Chu Ân Lai đích thân tiến hành cuộc trừng phạt hành quyết Cố Thuận Chương. Một hôm bà già giúp việc trong nhà Cố Thuận Chương đi chợ về, trông thấy Chu Ân Lai đứng trên ban công nhà cùng một vài người khác, trong khi đó bên trong nhà mở nhạc thật lớn và có tiếng pháo nổ. Bà già nhận biết được Chu Ân Lai vì Chu Ân Lai thường lui tới nhà, nhưng không biết những người đang cười nói chuyện trò với Chu. Bà già sợ hãi bỏ chạy. Sau đó khi trở lại, bà già thấy nhiều vết máu trong nhà và cả nhà họ Cố đều bị thảm tử. Chu Ân Lai đã dùng những tiếng hát ồn ào làm phương tiện tuyệt vời để che giấu những tiếng động của việc giết người. Chu Ân Lai đã bình thản giám sát việc hành quyết toàn gia của một cộng sự viên thân tín.


Chu Ân Lai đã đạt tới địa vị rất cao trong cộng đảng Trung Quốc trước khi ngôi sao của Mao Trạch Đông nổi bật trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Chu Ân Lai là người tổ chức hàng loạt những cuộc nổi dậy của công nhân tại Thượng Hải năm 1927. Ông cũng là người lãnh đạo cuộc nổi dậy tại Nam Xương năm 1927, một thành công quan trọng đến nỗi ngày nay hàng năm vẫn được tưởng niệm bằng Ngày Quân Lực của hồng quân Trung Cộng. Trong giai đoạn đầu của cuộc Vạn Lý Trường Chinh, Chu Ân Lai, Bác Cổ và tướng Lý Đức (tức là viên tướng Otto Braun người Đức do Stalin cử sang giúp cộng đảng Trung Quốc) là bộ ba lãnh đạo cuộc rút lui chiến thuật lên miền núi non của tỉnh Thiểm Tây. Lúc ấy Mao Trạch Đông đang bị thất sủng, và ngay cả em ruột của Mao Trạch Đông là Mao Trạch Đàm cũng bị bỏ lại, không được phép chạy trốn theo. Về sau Mao Trạch Đàm bị quân Quốc dân đảng bắt và hành quyết. Nhưng với những thủ đoạn quỷ quyệt của một con cáo già chính trị, chỉ vài tháng sau Mao Trạch Đông đã đoạt lại được quyền lãnh đạo tối cao cuộc Trường Hành này sau hội nghị Tuân Nghĩa. Sau khi Nhật Bản bại trận tại Trung Quốc, Chu Ân Lai đại diện cho cộng đảng trong các cuộc thương thuyết lâu dài với Quốc dân đảng. Sau này Chu Ân Lai là đồng minh chiến lược chính yếu của Mao Trạch Đông trong cuộc chiến chống lại Quốc dân đảng Trung Hoa. Cuối cùng, khi Mao Trạch Đông tuyên cáo thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc năm 1949, thì Chu Ân Lai trở thành người đứng đầu chính phủ với tư cách là Tổng Lý Quốc Vụ Viện, tức là chức vụ thủ tướng.


Điều mà thế giới bên ngoài biết rất ít về Chu Ân Lai là hoạt động tình báo bí mật của ông. Trong những năm đầu của cộng đảng Trung Quốc, Chu Ân Lai thường tham gia các hoạt động kín tại những thành phố lớn, như Thượng Hải. Hoạt động của Chu Ân Lai bao gồm việc tuyển lựa các đảng viên hoạt động tình báo, tổ chức những cuộc họp bí mật, điệp báo, bắt cóc và ám sát. Trong đệ nhị thế chiến, khi cộng đảng Trung Hoa và Quốc dân đảng đang ở giai đoạn hai của cuộc liên hiệp chống Nhật Bản, thì Chu Ân Lai là đại diện cao cấp nhất của cộng đảng tại Nam Kinh và Trùng Khánh. Trong lúc Chu Ân Lai bị tình báo Quốc dân đảng canh chừng theo dõi gắt gao, thì ông vẫn thành công thiếp lập được một màng lưới gián điệp của cộng sản tại Trùng Khánh. Chu Ân Lai đã tỏ ra rất giỏi nghề gián điệp, và sở tình báo cũng như sở phản gián của Quốc dân đảng không thể ngăn chặn được hoạt động của ông.


Sau khi được bổ nhiệm làm thủ tướng, Chu Ân Lai ủng hộ Mao Trạch Đông hết mình trong tất cả các cuộc tranh giành quyền lực giữa Mao và các lãnh tụ cộng sản khác. Trong cuộc thanh trừng hạ bệ Cao Cương bất thần năm 1956, trong đợt kêu gọi giới trí thức Trung Hoa bày tỏ quan điểm của mình qua chiến dịch “Trăm Hoa Đua Nở, Trăm Nhà Đua Tiếng” và cuộc đàn áp trí thức, giáo sư, học giả, khoa học gia, sinh viên sau đó, trong cuộc sửa sai hạ bệ một đồ đệ trung thành của Mao là Bành Đức Hoài, trong sự rạn nứt giữa Nga-Hoa, và cuối cùng trong trận tấn công Lưu Thiếu Kỳ của cuộc Cách mạng Văn hoá, Mao Trạch Đông luôn luôn yêu cầu sự cộng tác của Chu Ân Lai và được Chu Ân Lai hợp tác.


Chu Ân Lai không đồng ý phát động cuộc Cách mạng Văn hoá, nhưng vẫn đi theo vì không dám trực tiếp đối đầu với Mao Trạch Đông, để giữ vững được chức thủ tướng của ông. Cuộc Cách mạng Văn hóa gây cho Chu Ân Lai rất nhiều khó khăn và khổ tâm. Vợ chồng Chu Ân Lai không có con, chỉ có một người con gái nuôi là Tôn Duy Thế. Tôn Duy Thế du học tại Nga Sô và là giám đốc viện kịch nghệ. Giang Thanh vốn thù ghét Tôn Duy Thế từ lâu, vì Tôn Duy Thế là thông dịch viên trong cuộc hội đàm giữa Mao Trạch Đông và các lãnh tụ Nga. Khi Giang Thanh dò hỏi Tôn Duy Thế về các vấn đề bàn cãi trong cuộc hội đàm, thì Tôn Duy Thế không chịu cho Giang Thanh biết, và còn nói đó là những bí mật quốc gia mà Giang Thanh không cần phải biết. Bây giờ là lúc Giang Thanh trả thù. Tôn Duy Thế bị vệ binh đỏ của Giang Thanh tấn công, bắt giam và hành hạ đến chết trong tù. Vậy mà Chu Ân Lai vẫn không dám lên tiếng phản đối. Chu Ân Lai vẫn hy vọng mình có thể gia tăng ảnh hưởng sau này, nên luôn luôn áp dụng chính sách khuyến dụ hoặc áp lực kẻ thù của Mao, phục vụ cho Mao vô điều kiện. Chu Ân Lai đã cố công giữ cho một nền kinh tế bị xáo trộn không sản xuất khỏi bị đổ vỡ. Trước quần chúng, bao giờ Chu Ân Lai cũng cầm cuốn sách màu đỏ “Tư Tưởng Mao Trạch Đông”, hô khẩu hiệu “Mao chủ tịch vạn tuế” và nhảy múa với những kẻ trung thành với Mao.


Khả năng của Chu Ân Lai có thể làm việc nhiều năm với Mao Trạch Đông, mà không bị Mao tấn công hãm hại là vì Chu Ân Lai hiểu biết rõ con người của Mao. Chu Ân Lai cố tránh không bao giờ đảm nhận chức vụ làm người thứ nhì của chế độ. Ông bằng lòng với vai trò một người thứ ba, hoặc thứ tư của chế độ. Họ Chu biết cách tìm hiểu ý tứ Mao, đọc tâm trí Mao và làm vừa lòng Mao.


Về phần Mao Trạch Đông cũng rất biết ơn Chu Ân Lai sẵn sàng làm những công việc gỡ rối cho mình. Mao cần một người quét dọn những bừa bãi sau mỗi lần mở cuộc tấn công một đối thủ nào. Chu Ân Lai là người tin cẩn chứ không phải là một đe dọa cho Mao. Chu Ân Lai không liên kết với bất cứ nhóm nào nên Mao có thể nói chuyện với Chu Ân Lai về mọi việc. Chính vì vậy, Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông đã có thể là bạn với nhau cho tới lúc chết.


Mối liên lạc giữa Chu Ân Lai và Lâm Bưu không rõ rệt như đối với Mao Trạch Đông. Thực ra trước kia Chu Ân Lai là cấp trên của cả Mao Trạch Đông và Lâm Bưu trong một thời gian lâu dài, cả về tuổi tác và kinh nghiệm. Khi Chu Ân Lai là một giảng viên cao cấp tại trường quân sự Hoàng Phố thì Lâm Bưu chỉ là một khoá sinh. Khi Chu Ân Lai lãnh đạo cuộc nổi dậy tại Nam Xương ngày 1-8-1927 thì Lâm Bưu mới chỉ là một trung đội trưởng.


Vậy mà Chu Ân Lai cũng như nhiều người khác đã thành thực thán phục chàng thanh niên Lâm Bưu vì những thành quả quân sự hiển hách của Lâm Bưu. Tại Trùng Khánh trong thời Trung Nhật chiến tranh, một ký giả hỏi ý kiến Chu Ân Lai về Lâm Bưu sau khi Lâm Bưu và sư đoàn 115 của Lâm Bưu thắng quân Nhật một trận quan trọng tại Bình Hình Quan, thì Chu Â Lai trả lời, “Sư đoàn trưởng Lâm Bưu là người đã thắng những trận quan trọng. Mặc dù còn trẻ hơn chúng tôi, nhưng trong lãnh vực quân sự, Lâm Bưu giỏi hơn chúng tôi.”


Tuy vậy Chu Ân Lai không bao giờ tin cậy Lâm Bưu. Ông không hề quan tâm đến cách Lâm Bưu bành trướng ảnh hưởng trong tứ lộ quân. Chu Ân Lai cho đó là tinh thần sứ quân lỗi thời, có mục đích đoạt được sức mạnh chính trị bằng sự xâm nhập quân sự và lật đổ. Chu Ân Lai tỏ ra không thích giới quân sự, vì đã quá quen thuộc với sự tham lam vô hạn của giới tướng lãnh Trung Cộng.


Không phải mãi tới cuộc Cách mạng Văn hoá Lâm Bưu mới có thể sử dụng quân sự cho quyền lợi của mình. Chu Ân Lai cũng biết ngoài Lâm Bưu ra, không ai có thể ổn định được những xáo trộn chính trị. Vì thế khi Lâm Bưu thay thế Lưu Thiếu Kỳ trở thành nhân vật số hai của chế độ và là người thừa kế Mao Trạch Đông thì Chu Ân Lai ủng hộ Lâm Bưu trong các cuộc tranh chấp phe nhóm, vì có lợi cho Chu. Chu Ân Lai đã ủng hộ Lâm Bưu ngay cả khi Lâm Bưu xung đột với thống chế Trần Nghị, lúc đó là ngoại trưởng, và thống chế Hạ Long là chủ tịch ủy ban giáo dục, mặc dù Trần Nghị và Hạ Long là đồng minh cố cựu của Chu Ân Lai trong nhiều năm.


Bề ngoài hành động của Mao Trạch Đông tấn công Lâm Bưu tại đại hội Lư Sơn có vẻ như không có dụng ý khiêu khích, nhưng Chu Ân Lai biết rõ hơn thế. Tháng 11-1969 và tháng 6-1970, Mao Trạch Đông nhận được những báo cáo về sức khoẻ của Lâm Bưu do các bác sĩ của bệnh viện quân sự số 301 thuộc quyền kiểm soát của quân nhu và Khâu Hộ Tác. Hai bản báo cáo cho biết sức khoẻ của Lâm Bưu cực kỳ tốt đẹp, và mặc dù Lâm Bưu bị nhiều thương tích trong quá khứ, nhưng Lâm Bưu vẫn mạnh khoẻ như một người kém Lâm Bưu đến 25 tuổi. Hai bản báo cáo kết luận Lâm Bưu có thể sống thọ từ 98 đến 117 tuổi.


Mao Trạch Đông nghi ngờ sự xác thực của các báo cáo này, và nghi ngờ Khâu Hộ Tác cố ý phóng đại hoặc sửa đổi sự thực. Mao rất bực mình về mục đích của sự lừa dối này. Mao không biết sức khỏe của Lâm Bưu suy đồi đến mức nào, nhưng Mao biết chắc chắn có những điều phe Lâm Bưu cố ý che giấu, và Mao muốn biết những điều đó là gì.


Tháng 7-1970, Mao Trạch Đông gọi Chu Ân Lai vào Cấm Thành để thảo luận về sức khoẻ của Lâm Bưu. Mao yêu cầu Chu Ân Lai chọn một số bác sĩ đáng tin cậy trong số các bác sĩ tại bộ y tế để khám sức khỏe toàn diện cho Lâm Bưu. Không muốn cho Lâm Bưu biết được ý định của mình, nên Mao đề nghị Chu Ân Lai ra một thông cáo yêu cầu các viên chức cao cấp của đảng và nhà nước phải qua một cuộc khám sức khoẻ toàn diện, vì có dấu hiệu bệnh ung thư đang gia tăng. Nếu có một thông cáo như vậy thì Lâm Bưu sẽ không nghi ngờ và tuân theo.


Bản báo cáo của các bác sĩ do Chu Ân Lai lựa chọn khác hẳn với những bản báo cáo của quân y viện 301. Theo báo cáo này thì Lâm Bưu có triệu chứng của nhiều chứng bệnh khác nhau. Lâm Bưu bị cứng động mạch, thận và nang thượng thận bị sưng và ảnh hưởng tới đường tiểu tiện; hệ thống các hạch bị tắc nghẽn và không hoạt động bình thường; tình trạng tinh thần suy kém đến nỗi Lâm Bưu chỉ làm việc được mỗi ngày ba giờ. Cuối cùng bản báo cáo tiết lộ Lâm Bưu bị chứng bệnh xương đang lan rộng từ ngang thắt lưng, và có thể bị bán thân bất toại.


Bản báo cao thứ hai về sức khoẻ của Lâm Bưu khiến Mao Trạch Đông vừa kinh ngạc vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Mao đã đoán rất đúng, và bản báo cáo này là một lý do chính đáng để Mao tái xét việc chọn người thừa kế. Mao nghĩ rằng tìm được một người thừa kế đúng ý Mao thì có thể bảo đảm được ảnh hưởng của Mao tại Trung Quốc trong nhiều thế hệ sau.


Chu Ân Lai là người đầu tiên Mao Trạch Đông hỏi ý kiến về việc chọn người thừa kế mới, thay thế Lâm Bưu, bởi vì Chu Ân Lai không có ý định dòm ngó chức vị thừa kế ấy, và Chu Ân Lai cũng không ở trong phe Lâm Bưu. Thực ra Chu Ân Lai rất vui mừng thấy Mao không còn liên kết với Lâm Bưu bữa. Nếu Lâm Bưu trở thành người lãnh đạo tối cao của Trung Cộng thì Chu Ân Lai không nghĩ rằng ông có thể tiếp tục phục vụ Lâm Bưu với chức thủ tướng hoặc cố vấn chính trị. Chu Ân Lai muốn có một người trẻ hơn, và ít kinh nghiệm hơn giữ vai trò tối cao và tượng trưng, trong khi Chu Ân Lai đứng sau nắm thực quyền. Bây giờ Mao không muốn Lâm Bưu kế vị nữa, Chu Ân Lai có thể ảnh hưởng Mao chọn một người thừa kế khác, hợp ý mình hơn. Chu Ân Lai đã khuyến khích Giang Thanh và Trương Xuân Kiều đề cử Vương Hồng Văn, lãnh tụ của các cuộc cách mạng vô sản tại Thượng Hải.


Tuy nhiên Chu Ân Lai vẫn tiếp tục liên lạc với Lâm Bưu, nếu không có bản báo cáo của Hứa Sang tại bộ An Ninh. Đang lúc Chu Ân Lai sửa soạn đón tiếp cuộc viếng thăm lịch sử của tổng thống Nixon thì nghe tin bộ tổng tham mưu muốn đi đêm với Nga Sô. Việc bắt tay với Hoa Kỳ rất quan trọng đối với Chu Ân Lai. Chu Ân Lai có thể gây xúc động cho Nga Sô, và gia tăng ảnh hưởng của mình vào chính sách ngoại giao của Trung Cộng.


Bây giờ kế hoạch vĩ đại này đang gặp nguy hiểm, vì phe quân nhân muốn đạp đổ. Khi Chu Ân Lai gặp Sài Phúc Chi vào tháng 8-1971 để thảo luận cách thức giải quyết vấn đề Vũ Chung An, thì cả hai đồng ý phải tiếp tục cuộc điều tra về hoạt động của Vũ Chung An. Chu Ân Lai không dùng người của bộ An Ninh, mà đặc phái nhóm 646, một nhóm điều tra chuyên môn của bộ ngoại giao, và rất có kinh nghiệm thi hành những nhiệm vụ bí mật từ nhiều năm qua, bí mật đến nỗi không ai ngoài tổ chức của họ biết được sự hiện hữu của tổ chức này. Người lãnh đạo trực tiếp của nhóm điều tra đặc biệt 646 là Giang Đức Hồng, cánh tay mặt của Chu Ân Lai.


Chu Ân Lai ra lệnh nhóm 646 không những phải theo dõi Vũ Chung An, mà còn phải mở rộng phạm vi điều tra tới ủy ban quân sự và bộ tổng tham mưu nữa. Chu Ân Lai yêu cầu họ phải dùng những phương tiện tối tân nhất. Cuối cùng Chu Ân Lai biết hết tất cả mục tiêu muốn “kết thân” với Nga Sô của phe Lâm Bưu.


Nếu những nhân viên tình báo Nga Sô nhận được tin tức đảo chánh của Lâm Bưu một cách nghiêm trọng hơn, và chuyển lên đến Brezhnev ngay, và Brezhnev bật đèn xanh hợp tác với kế hoạch lật đổ Mao Trạch Đông của Lâm Bưu, thì hai nước Nga-Hoa đã trở thành thân hữu như cũ rồi. Nhưng người Nga không hành động ngay cho tới khi quá trễ. Trong khi đó Hoàng Vĩnh Thắng tỏ ra rất lo ngại vì không thấy tiến bộ trong việc móc nối với Nga Sô. Mặc dù Hoàng Vĩnh Thắng không tin sự im lặng của Nga Sô là điềm xấu, nhưng họ Hoàng sợ để lâu, sự việc có thể bị bại lộ. Cuối cùng Hoàng Vĩnh Thắng bàn luận với Lâm Bưu, và cả hai đồng ý hành động móc nối với Nga Sô là một

lỗi lầm. Cả hai quyết định chấm dứt kế hoạch liên kết với Nga Sô.


*


Chu Ân Lai là người đi ngủ rất trễ, vì giờ làm việc chính của ông là từ nửa đêm tới 5 giờ sáng. Thường người bí thư Giang Đức Hồng không bao giờ đánh thức ông dậy. Nhưng sáng hôm đó Giang Đức Hồng nhận được một bản tin khẩn cấp của nhóm điều tra 646. Họ báo cáo cho Giang Đức Hồng biết rằng Vũ Chung An được hai sĩ quan tình báo đưa tới phi trường Bắc Kinh để lên một trực thăng. Khi cách Bắc Kinh 290 dặm về phía tây thì chiếc trực thăng chở Vũ Chung An đâm vào núi. Tất cả mọi người trên trực thăng đều chết hết.


Chu Ân Lai và Giang Đức Hồng đặt ra nhiều giả thuyết về vụ trực thăng đâm vào núi: có lẽ một lý do nào đó khiến phe Lâm Bưu thấy cần phải thủ tiêu Vũ Chung An để bảo mật. Nhưng tại sao lại bây giờ, sau khi vai trò của Vũ Chung An đã chìm một thời gian? Sau đó sẽ là gì? Phe Lâm Bưu đang toan tính gì? Có nên báo cáo cho Mao Trạch Đông biết không?


Cuối cùng Chu Ân Lai quyết định phải thông báo cho Mao Trạch Đông. Ông ra lệnh cho Giang Đức Hồng phải lên đường đi gặp Mao đang kinh lý tại Hàng Châu. Giang Đức Hồng mang theo tất cả tài liệu mật, những hình ảnh chụp lén, bản sao tài liệu nghe lén về cuộc đối thoại của Vũ Chung An về công việc móc nối với tình báo Nga. Một bằng chứng đáng ngại nhất là một đoạn đối thoại bằng điện thoại giữa phó chủ tịch ủy ban tình báo quân đội và một sĩ quan tình báo chuyên về Nga Sô. Viên phó chủ tịch nói, “Hoàng Vĩnh Thắng nói với tôi là phó chủ tịch Lâm Bưu không thể kiên nhẫn chờ đợi được thêm nữa. Ông phải thử một lần nữa, và nếu không có kết quả thì sẽ dùng phương tiện khác.”


Kèm theo tài liệu này là một lá thư báo động Mao Trạch Đông hai vấn đề: bộ tổng tham mưu và những người đang có liên lạc với Nga Sô có lẽ biết được rằng hành tung của họ đã bị nhóm 646 khám phá, và nhóm phản loạn này có lẽ đang chuyển hướng hành động sang một mức độ nguy hiểm hơn.


Giang Đức Hồng còn được lệnh truyền cho Mao Trạch Đông một tin bằng miệng mà Chu Ân Lai không dám viết ra giấy: Mao nên chấm dứt cuộc kinh lý và quay về Bắc Kinh ngay lập tức. Hơn nữa, trước khi về tới Bắc Kinh, Mao cần phải quyết định về kế hoạch tấn công lại Lâm Bưu.


Mao Trạch Đông nhận được tin ngày 8-9-1971 tại Hàng Châu, trong lúc đang định đến thăm Quảng Châu vài ngày nữa. Khi được tin của Chu Ân Lai, Mao Trạch Đông lập tức đổi ý, và quay trở về Bắc Kinh ngay, để kịp đối phó với một tình thế có vẻ khẩn trương.


Chương8



Người Đẹp Thượng Hải

Thưởng Hải là một trong những vùng có nhiều người đẹp nhất Trung Hoa. Trong đầu thập niên 1970, một trong những người đẹp nhất Thượng Hải phải là Lâm Nhã Muội, một thiếu nữ lúc đó 18 tuổi. Không biết người ta có thể ví Lâm Nhã Muội với Tứ Đại Mỹ Nhân của nước Trung Hoa cổ là Tây Thi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi hay không, nhưng ít nhất dung nhan của Lâm Nhã Muội đã làm mọi người phải ngẩn ngơ khi trông thấy nàng. Từ mái tóc óng ả mượt mà, đôi mắt hồ thu trong sáng, đôi môi hồng tươi thắm lúc nào cũng như tươi cười, đến tấm thân cân đối thướt tha đầy hấp dẫn và giọng nói cực kỳ thanh tao êm dịu của nàng là một kỳ công của tạo hoá, biến nàng thành một niềm mơ ước cho những ai có cơ hội nhìn thấy nàng.


Lâm Nhã Muội sinh trưởng tại Thượng Hải. Sau khi học xong trung học, Nhã Muội không muốn về công tác lao động tại miền quê, và tìm cách ở lại với cha mẹ tại Thượng Hải. Nàng sống một cuộc đời rất đơn giản và nhàn rỗi, suốt ngày tìm đọc tủ sách âm nhạc của thân phụ và học vũ điệu “ballet”. Thỉnh thoảng Nhã Muội đi thăm người anh tại Thanh Đảo, một nơi nghỉ mát danh tiếng của Trung Hoa, tại đó nàng rất thích đi dạo trên bãi biển và vui đùa với sóng nước.


Chính tại Thanh Đảo vào mùa hè năm 1970, Lâm Lập Quả gặp Lâm Nhã Muội lần đầu tiên. Tuy cả hai người cùng họ Lâm, nhưng không có liên hệ gia tộc với nhau. Chiều hôm đó Lâm Lập Quả vừa đi chơi thuyền về cùng với mấy người bạn trai. Ngay khi Lâm Lập Quả bước xuống thuyền thì trông thấy Lâm Nhã Muội đang đi dạo cùng với hai người bạn gái khác, và đi ngang qua mặt Lâm Lập Quả. Nghe giọng nói trong trẻo cao vút của Nhã Muội, một người bạn trai quay lại nói với Lâm Lập Quả, “Con nhỏ này nhất định phải là người Thượng Hải.”


Về phần Lâm Lập Quả, hắn bỗng thấy bàng hoàng ngây ngất như nhấp phải một thứ men rượu đê mê, nhưng hắn nhất định không thèm quay lại nhìn Nhã Muội thêm một lần nữa. Tuy vậy cậu đại gia mê gái này đã dặn khẽ thủ hạ, “Dù con nhỏ này ở đâu cũng phải tìm cách đưa về Thượng Hải cho ta.”


Khi Nhã Muội trở về Thượng Hải thì nàng nhận được giấy báo của quân đội cho biết nàng được chọn vào phục vụ cho một sĩ quan cao cấp trong không quân. Dĩ nhiên nàng rất sung sướng khi nhận được tin vui này. Đây là cơ hội nàng có được việc làm khá mà không phải vất vả như về công tác lao động tại miền quê. Nhã Muội mau lẹ qua được những lần khám sức khoẻ đầu tiên. Mấy hôm sau nàng được gọi trở lại tái khám thêm một lần nữa. Khi nàng tới nơi hẹn thì đã có hai sĩ quan đứng đợi. Họ mời nàng dùng trà và kẹo, trong lúc họ quan sát nàng một cách soi bói. Tối hôm ấy, nàng được chở tới một nơi khám sức khoẻ bí mật. Tất cả những gì nàng nhận thấy khi xuống xe là có rất đông quân nhân đứng đầy sân trại.


Người ta dẫn Nhã Muội vào một phòng khám bệnh, và giới thiệu nàng với hai nữ bác sĩ. Các bác sĩ hỏi nàng rất nhiều câu hỏi, rồi đo thị giác, thính giác và khám phổi cho nàng. Sau đó Nhã Muội phải cởi bỏ hết y phục để cân đo thân thể. Cuối cùng nàng được lệnh phải làm nhiều động tác trong tư thế khoả thân. Kết quả Lâm Nhã Muội được công bố đầy đủ sức khoẻ để được bổ nhiệm vào một chức vụ đặc biệt trong không quân. Tuy nhiên người ta nghiêm khắc cảnh cáo nàng trước là chức vụ của nàng đòi hỏi nàng phải kín miệng, không được tiết lộ cho ai biết về việc này.


Nhã Muội được cấp phát quân phục, và phải tham gia một khoá huấn luyện ngay. Các cấp trên trực tiếp của Nhã Muội đối xử với nàng hết sức tử tế và trọng đãi. Nàng được cấp một phòng ngủ bên trong khu vực quân sự cho tiện việc huấn luyện. Nhã Muội phải học quân kỷ, tinh thần trách nhiệm, cũng như phải tập chơi bi-da, lái xe và bắn súng. Cấp trên cho phép nàng được tự do sử dụng các tiện nghi của khu vực quân sự. Chính tại đây Nhã Muội đã có cơ hội trau dồi môn quần vợt của nàng rất nhiều.


Sau ba tháng huấn luyện, và ba ngày được nghỉ phép về thăm nhà, Nhã Muội được thuyên chuyển tới một trại huấn luyện khác tại Bắc Kinh. Tại đây nàng sẽ được huấn luyện đợt thứ nhì để trở thành bí thư cho một viên chức quân sự cao cấp. Nàng cảm thấy lạ lùng tại sao công việc của một nữ bí thư mà phải tập luyện các kỹ thuật đấm bóp, nấu ăn, và đặc biệt là cả cách làm tình nữa. Nàng bị bắt buộc phải đọc những tạp chí khiêu dâm xuất bản tại Hương Cảng. Nàng cũng được lệnh phải xem những phim khiêu dâm. Vì trưởng thành trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá chủ trương đời sống thanh tịnh, nên Nhã Muội đã quen với đời sống đạo đức. Vì thế nàng nhận thấy việc huấn luyện của nàng thật là kỳ lạ khó hiểu.


Cho mãi tới ngày 1-11-1970 Lâm Lập Quả mới đến gặp Lâm Nhã Muội. Trước mắt Nhã Muội thì Lâm Lập Quả là một sĩ quan trẻ tuổi, đẹp trai, cao lớn, tự tin và nói tiếng Quan Thoại rất khéo léo. Dưới cặp lông mày rậm, Lâm Lập Quả cũng quan sát Nhã Muội một cách thật chăm chú, mắt không rời con mồi ngon sắp tới của mình. Lâm Lập Quả tỏ ra rất hài lòng trước nhan sắc và thái độ của Nhã Muội. Về phần Nhã Muội thì cảm tưởng đầu tiên của nàng về Lâm Lập Quả cũng khá tốt đẹp.


Một buổi tối Lâm Lập Quả mời Nhã Muội đi ăn tối. Hai người đi riêng và kể chuyện cho nhau nghe về Thượng Hải và những bãi biển tại Thanh Đảo. Hai người có vẻ thân mật như đã từng quen biết nhau từ lâu. Sau bữa ăn tối, hai người đi bộ trở về, khoác tay nhau âu yếm trong những cơn gió lạnh cuối thu. Khi về tới cổng trại, Nhã Muội cho Lâm Lập Quả biết nàng phải trở về phòng ngay, vì nàng phải tuân theo kỷ luật nghiêm khắc của quân đội. Hơn nữa nàng cũng sắp tới thời kỳ thẩm định quá trình huấn luyện của nàng, và nàng rất quan tâm đến những nhận xét và quyết định của cấp trên.


Nhưng Lâm Lập Quả ôn tồn bảo nàng, “Cô đã qua thời kỳ trắc nghiệm rồi. Chính ta là người ra lệnh đưa cô tới Bắc Kinh, và chính ta là người sẽ chỉ định công tác cho cô.”


Kể từ tối hôm ấy, Nhã Muội trở thành người khách thường xuyên tại tư thất của Lâm Lập Quả, và nghiễm nhiên là người tình số một của Lâm Lập Quả. Người ta không biết mối tình giữa Nhã Muội và Lâm Lập Quả sẽ kết thúc như thế nào, nếu không có sự nhúng tay của Uông Đông Hưng. Uông Đông Hưng là thuộc hạ thân tín nhất của Mao Trạch Đông, chuyên phụ trách về mật vụ. Chính Uông Đông Hưng đã biến Nhã Muội thành gián điệp theo dõi mọi hành động của Lâm Lập Quả và gia đình nhà họ Lâm.


Trong lúc Trung Hoa chỉ trích các cuộc thi hoa hậu tại các quốc gia Tây phương là một sự thoái hoá của chủ nghĩa tư bản, thì chính Trung Hoa vẫn tiếp tục những cuộc tuyển lựa người đẹp, tuyển chọn mỹ nhân để phục vụ khoái lạc cho các lãnh tụ quyền thế của nhà nước, đặc biệt là Mao Trạch Đông. Mao vẫn tiếp tục cuộc sống như các vua chúa thời phong kiến, tuy không có tam cung lục viện và hàng ngàn cung tần mỹ nữ, nhưng luôn luôn phải có nhiều người đẹp khác nhau để hầu hạ chăn gối cho Mao. Điều hơi khác biệt là Mao dùng đàn bà cho hai mục tiêu: vừa để hưởng lạc thú tình dục, vừa dùng để thâu thập tin tức. Những nhân vật tận tụy cung cấp gái tơ cho Mao Trạch Đông nhiều nhất là Uông Đông Hưng, Ngô Pháp Hiến, Cao Lý Hải và Hoa Quốc Phong. Hoa Quốc Phong về sau thừa kế Mao làm chủ tịch nhà nước, có lẽ một phần nhờ công lao dẫn gái cho Mao.


Từ vài tháng trước, ngay sau khi Lâm Nhã Muội đang bị dẫn dụ đi tập luyện quân sự thì Uông Đông Hưng đã đề nghị Mao Trạch Đông sử dụng nàng. Uông Đông Hưng quen biết gia đình Nhã Muội từ lâu. Ông ngoại Nhã Muội là một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên, được huấn luyện quân sự tại trường quân sự Hoàng Phố, và chết trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Lúc còn sống, ông ngoại Nhã Muội có bệnh kinh niên nên không được giao phó những chức vụ quan trọng, nhưng ông ta cũng đã đóng góp rất nhiều cho đảng và nhà nước. Ông ta thân mật với nhiều trẻ con nhà nghèo, và tuyển mộ chúng vào hồng quân. Tất cả những người được ông đưa vào hồng quân đều nhớ ơn ông, và nhiều người thành công trở thành những đảng viên quan trọng. Trong số đó có Uông Đông Hưng.


Về phần Nhã Muội, nàng rất ngỡ ngàng trước những ân huệ to lớn bất ngờ và khó giải thích của không quân dành cho nàng. Nàng tâm sự với bà mẹ và nhờ bà tìm hiểu nguyên nhân. Bà mẹ liền liên lạc với Uông Đông Hưng. Uông Đông Hưng điều tra và biết Nhã Muội được chọn là một trong những người con gái có thể làm vợ Lâm Lập Quả. Nhận thấy Nhã Muội có hoàn cảnh thuận tiện để dò xét nhà họ Lâm, Uông Đông Hưng liền gặp Mao Trạch Đông và đề nghị dùng nàng vào mục đích dò xét nhà họ Lâm.


Mao Trạch Đông cũng rất chú ý đến việc này. Lúc đó Mao Trạch Đông chưa có bằng chứng gì về âm mưu chống đối của Lâm Bưu, nhưng Mao cũng tò mò muốn biết phản ứng của Lâm Bưu về vụ bị Mao tấn công trong đại hội đảng tại Lư Sơn. Từ lâu Mao vẫn có ý định dò xét Lâm Bưu, ngay cả trước khi chọn Lâm Bưu làm người thừa kế. Nhưng bản tính của Lâm Bưu quá thận trọng khiến Mao không biết được gì về Lâm Bưu. Vì thế, nay Mao rất vui mừng dùng cô gái 18 tuổi này, mặc dầu Mao cũng không tin tưởng Nhã Muội có thể đem lại được nhiều tin tức về Lâm Bưu.


Trong thời gian ba ngày về nghỉ phép thăm gia đình, Nhã Muội gặp hai nhân viên mật vụ của Uông Đông Hưng. Nàng có vẻ lo lắng khi nói chuyện với họ, nhưng vì lòng trung thành với Mao Trạch Đông nên nàng không từ chối lời yêu cầu cộng tác của họ. Ngoài việc dạy nàng những phương pháp gián điệp căn bản, họ đòi hỏi nàng phải có một sức mạnh tinh thần. Nàng phải kiềm chế xúc cảm của nàng, không để cho tình yêu làm sao nhãng nhiệm vụ trọng đại được giao phó cho nàng.


Khi trở về Bắc Kinh, mối tình của Nhã Muội với Lâm Lập Quả mỗi ngày một sâu đậm say đắm thêm. Nhã Muội cũng yêu Lâm Lâp Quả, nhưng nàng không bao giờ quên nhiệm vụ bí mật của nàng. Nàng vẫn tiếp tục trao đổi tin tức bằng những ám hiệu bí mật cho mật vụ của Uông Đông Hưng.


Lâm Lập Quả là người rất thận trọng, rất kín miệng, không bao giờ cho các người con gái bồ bịch biết các hoạt động bí mật của mình, dù chàng yêu họ đến thế nào. Nhưng Nhã Muội cũng tìm biết về các hoạt động của nhà họ Lâm qua nhiều người khác, kể cả những người trong nhóm đầu não của Lâm Lập Quả. Các sĩ quan trong tổ chức bí mật của Lâm Lập Quả đều say mê, yêu vụng nhớ thầm cái dung nhan tuyệt vời của Nhã Muội, và hay liếc trộm hoặc tán tỉnh nàng một cách xa xôi. Tuy nhiên sự móc nối quý giá nhất lại do từ một người mà thoạt đầu Nhã Muội không để ý tới.


Người say mê Nhã Muội nhất trong các thuộc hạ của Lâm Lập Quả là Trương Hồng Xiển, bí thư của ủy ban trung ương trong bộ tư lệnh không quân. Trương Hồng Xiển là một người nhà quê, cù lần, mập tròn như một trái bí, và chưa từng tiếp xúc với đàn bà đẹp bao giờ. Lần đầu tiên gặp Nhã Muội, họ Trương ngẩn ngơ xúc động trước vẻ đẹp mê hồn của nàng. Hắn liều lĩnh nắm tay nàng và khoe, “Một ngày nào đó tôi sẽ là bộ trưởng.”


Nếu là trường gợp khác thì Nhã Muội đã tỏ vẻ khinh bỉ hoặc mắng mỏ cho hắn một trận rồi. Nhưng nghĩ đến công tác bí mật, Nhã Muội chỉ mỉm cười lặng thinh. Được khuyến khích bởi thái độ của Nhã Muội, Trương Hồng Xiển bắt đầu tâm sự và thổ lộ rất nhiều bí mật về đời sống riêng tư của Lâm Lập Quả, và các hoạt động chính trị của gia đình nhà họ Lâm. Nhã Muội lúc nào cũng mỉm cười như khuyến khích cho Trương Hồng Xiển thêm hy vọng. Hắn tiếp tục tán tỉnh nàng, và nói cho nàng biết tường tận những bí mật của tổ chức Lâm Lập Quả. Đôi khi Nhã Muội cũng giả bộ yêu hắn. Nhã Muội cảm thấy hoàn cảnh thật là buồn cười, nhưng cũng giả vờ đóng trò để lấy được lòng tin của Trương Hồng Xiển.


Công tác bí mật của Nhã Muội chấm dứt ngày 11-9-1971. Ngày hôm đó nàng gửi cho cấp trên trực tiếp của nàng trong bộ máy mật vụ của Uông Đông Hưng một số tin tức mới nhận được từ Trương Hồng Xiển. Trong vòng mười phút, một điện tín được gửi đến Uông Đông Hưng lúc đó đang đứng cạnh Mao Trạch Đông tại Hàng Châu. Bức điện tín gửi cho Uông Đông Hưng dùng cùng một loại mật mã đặc biệt mới được sáng chế ngay trước khi Mao rời Bắc Kinh đi kinh lý. Bức điện tín này chỉ có một hàng ngắn ngủi: “Kế Hoạch Tháp Bảo Sơn.”


Chương9



Lâm Lập Quả Chuẩn Bị Đảo Chánh

Lâm Lập Quả rất thù ghét Mao Trạch Đông và tin rằng Mao Trạch Đông đang quyết tâm triệt hạ thân phụ mình. Lâm Lập Quả cực kỳ căm phẫn sự sỉ nhục mà Lâm Bưu phải chịu đựng trong kỳ đại hội đảng năm 1970 tại Lư Sơn. Lâm Lập Quả nghĩ rằng Mao Trạch Đông thèm muốn cái danh tiếng của Các Mác và quyền lực của một hoàng đế, nhưng lại thiếu khôn ngoan và khả năng để đạt được một trong hai điều ước muốn ấy. Theo Lâm Lập Quả thì sở dĩ Mao Trạch Đông được tôn sùng là vì sự mù quáng của quần chúng, và kỷ luật chặt chẽ của quân đội.


Lâm Lập Quả rất buồn phiền vì nghĩ rằng Lâm Bưu không nhìn thấy rõ chân tướng Mao Trạch Đông, và phải cúi đầu nhường nhịn Mao Trạch Đông quá nhiều. Lâm Lập Quả nhận thấy mình có bổn phận phải ra tay hành động để hạ Mao, vì Lâm Bưu và các bạn bè của Lâm Bưu đã già quá rồi, không thể làm được những điều cần phải làm.


Hành động đầu tiên của Lâm Lập Quả sau kỳ đại hội đảng tại Lư Sơn là thống nhất hai nhóm Thượng Hải và Bắc Kinh của mình thành một lực lượng liên kết, và đặt tên là “Liên Hạm Đội”, một cái tên lấy ra từ một cuốn phim chiến tranh của Nhật Bản. Lâm Lập Quả đặt bản doanh tại Bắc Kinh, và chia lực lượng làm ba nhóm chính: một nhóm chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Liên Hạm Đội do chính Lâm Lập Quả và Chu Vũ Trì cầm đầu; nhóm thứ hai có nhiệm vụ liên lạc với các đơn vị quân sự khác do phụ tá tham mưu trưởng không quân Hoàng Phế lãnh đạo; và nhóm thứ ba nằm dưới quyền chỉ huy của chính ủy không quân Giang Đằng Giao, có nhiệm vụ soạn thảo mọi kế hoạch.


Ngoài các đơn vị tại Bắc Kinh, Lâm Lập Quả còn có hai đơn vị đặc biệt tại Thượng Hải và Quảng Châu nữa. Đơn vị đặc biệt tại Thượng Hải vẫn do nhóm Thượng Hải cũ của Lâm Lập Quả điều khiển. Đơn vị này thi hành những nhiệm vụ bí mật và huấn luyện. Nhóm huấn luyện có chừng hai trăm người, hăng say huấn luyện tất cả nhân viên thuộc đệ tứ quân đoàn không quân. Đơn vị đặc biệt tại Quảng Châu cũng được thành lập, và hoạt động giống như đơn vị Thượng Hải.


Ít lâu sau, chính Lâm Bưu thấy cần phải chuẩn bị tích cực cho một cuộc bạo động sẵn sàng khi tình thế đòi hỏi. Lâm Bưu kết hợp tổ chức bí mật của Lâm Lập Quả với tổ chức riêng của mình tại Bắc Kinh. Tổ chức bí mật của Lâm Bưu có danh hiệu là “Đại Hạm Đội” do bà Diệp Quần và Tứ Đại Kim Cương lãnh đạo. Lâm Bưu được gọi là “Thủ Trưởng 101” và là lãnh đạo tối cao của cả hai tổ chức. Lâm Bưu phân công cho Liên Hạm Đội của Lâm Lập Quả có nhiệm vụ ám sát, bắt cóc bất cứ ai, và phải sẵn sàng cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang, trong khi Đại Hạm Đội tại Bắc Kinh dưới ảnh hưởng của Diệp Quần, là một lực lượng chiến lược, và sẽ lãnh đạo cuộc đảo chánh.


Khi sẵn sàng thi hành cuộc đảo chánh, Thủ Trưởng 101 sẽ ra hiệu lệnh. Tại Bắc Kinh, Thủ Trưởng 101 sẽ dùng Đại Hạm Đội làm đảo chánh, bắt và giết Mao Trạch Đông, hoặc ép Mao phải nhường chức chủ tịch ngay, trong khi đó, lực lượng của Lâm Lập Quả tại các tỉnh sẽ phát động phong trào hưởng ứng, và tiêu diệt ngay những phần tử chống đối lại Lâm Bưu. Đó là ý đồ của Lâm Bưu, nhưng Lâm Bưu không dè tới một sự phân hoá kình chống nhau ngay trong nội bộ. Đây là sự tranh chấp giữa hai mẹ con Diệp Quần và Lâm Lập Quả. Diệp Quần thì muốn dùng Đại Hạm Đội và đảo chánh ngay tại Bắc Kinh, như thế bà ta sẽ có công lớn, và đoạt được quyền lãnh đạo chính trị. Diệp Quần muốn tranh chức Nữ Hoàng Đỏ của Giang Thanh, và sẽ cai trị Trung Hoa cùng với người tình Hoàng Vĩnh Thắng. Trong khi đó Lâm Lập Quả chủ trương phải giết Mao Trạch Đông trên đường đi kinh lý, và muốn rằng Đại Hạm Đội chỉ ra tay khi tổ chức của Lâm Lập Quả đã thành công. Hai mẹ con đều gờm nhau, người này sợ người kia chiếm được công đầu. Lâm Lập Quả không ưa Hoàng Vĩnh Thắng và các tướng già nên nhất quyết không để Đại Hạm Đội của Diệp Quần ra tay trườc, và cũng nhất quyết không nhượng bộ bà mẹ. Sau này chính vì Diệp Quần dùng ảnh hưởng của Lâm Bưu, cố tình ngăn cản việc thi hành kế hoạch 571 của nhóm Lâm Lập Quả, khiến cho Lâm Lập Quả thất bại không giết được Mao Trạch Đông, trong khi Lâm Lập Quả sắp đạt được mục tiêu.


Những nhân vật nóng cốt trong Liên Hạm Đội của Lâm Lập Quả bao gồm 375 người, trong đó có nhiều người giữ những chức vụ rất cao, có người mang cấp bậc trung tướng. Lâm Lập Quả xác định mục tiêu cho mọi người biết rõ. Lâm Lập Quả giải thích cho mọi người trong Liên Hạm Đội biết rằng Lâm Bưu rất tin tưởng về việc kế vị Mao Trạch Đông, nhưng sự chờ đợi năm, mười năm đến khi Mao chết rồi thì không hấp dẫn lắm. Điều gì cũng có thể xảy ra trong thời gian đó. Ai cũng biết rõ rằng Mao Trạch Đông có khuynh hướng tấn công triệt hạ những nhân vật có địa vị gần với mình nhất. Hiện nay Trương Xuân Kiều đang có vẻ thắng thế, và Lâm Bưu e sợ rằng sẽ bị loại khỏi địa vị thừa kế Mao Trạch Đông.


Ngày 20-3-1971, Lâm Lập Quả và một số nhân vật đầu não của tổ chức Liên Hạm Đội về Thượng Hải bàn định chương trình hành động. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 3, Liên Hạm Đội đã hoàn thành được kế hoạch đảo chánh mà Chu Vũ Trì đã đúc kết lại thành một văn kiện được gọi là “Đại Cương Kế Hoạch 571” như sau đây:


Phần mở đầu của Kế Hoạch 571 xác định mục tiêu đảo chánh của giai cấp cách mạng chống lại nhóm cai trị tham những, ngu dốt và bất tài. Kế Hoạch kêu gọi đưa Trung Hoa tới chế độ xã hội, và tố cáo Mao Trạch Đông đã biến Trung Hoa thành một lò giết người. Kế Hoạch dùng mật mã “B52” để ám chỉ Mao Trạch Đông, và buộc tội Mao mặc quần áo của Các Mác và Lê Nin, nhưng áp dụng các luật lệ của bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng. Tất cả sinh viên, công nhân và nông dân đều bị bóc lột, và hiện có một sự bất mãn khắp nơi; quốc gia đang rơi vào một tình trạng kinh tế bế tắc. Nhưng tiếc thay “B52” vẫn được sự ủng hộ mù quáng của dân chúng. Bởi vậy Liên Hạm Đội của Lâm Lập Quả nhận thấy có sứ mạng giải thoát Trung Hoa khỏi tình trạng nguy ngập hiện nay.


Kế Hoạch 571 đặt ra ba giai đoạn tiến hành cuộc cách mạng.

1. Giai đoạn chuẩn bị: Huấn luyện lực lượng cách mạng, tích trữ vũ khí, thu thập và phân tích tin tức tình báo.

2. Giai đoạn đảo chánh: Ấn định thời gian và phương pháp tiến hành cuộc cách mạng.

3. Giai đoạn hậu cách mạng: Mở rộng và củng cố sự kiểm soát và hướng dẫn quần chúng.


Kế Hoạch 571 dùng chiêu bài “Giải phóng quốc gia” và giương danh Mao Trạch Đông trong cuộc đảo chánh, nhưng sau khi Mao bị giết chết rồi thì phải chứng minh việc loại trừ Mao khỏi chính trường Trung Hoa là một điều cần thiết, vì Mao là một người có đầu óc bệnh hoạn, dâm đãmg và sa đoạ, một người không phục vụ cho quyền lợi của Trung Hoa, mà trái lại, Mao chỉ phung phí tài nguyên quốc gia cho sự hưởng thụ và quyền lợi riêng của cá nhân mình. Kế Hoạch này đòi hỏi mọi người trong tổ chức Liên Hạm Đội phải sẵn sàng chết nếu cuộc đảo chánh thất bại.


Vấn đề khó khăn nhất của Lâm Lập Quả là làm sao bắt được Mao Trạch Đông. Bắt được Mao là một công việc cực kỳ khó khăn, vì Mao là một người rất quỷ quyệt và sống hoàn toàn cách biệt với mọi người. Mao còn lập ra nhiều nơi cư ngụ khác nhau tại Bắc Kinh, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ khác, giống như một con thỏ có nhiều hang nối liền nhau. Bởi vậy mối ưu tư số một của Lâm Lập Quả là phải xác định được nơi ở đích xác của Mao. Khi xác định được vị trí nơi ở của Mao rồi thì Lâm Lập Quả sẽ giết Mao bằng bất cứ phương tiện gì thích nghi nhất: hơi ngạt, khí giới hoá học, bom, tai nạn xe hơi, ám sát, bắt cóc hoặc chiến dịch du kích tại thành phố.


Lâm Lập Quả phải công nhận phương pháp bảo vệ an ninh cho Mao Trạch Đông của Uông Đông Hưng thật là sắt thép và hữu hiệu. Đúng lúc đang lo lắng mà chưa tìm cách gì tấn công được Mao, thì Lâm Lập Quả nghe tin Mao đang chuẩn bị một cuộc đi kinh lý về miền nam, có lẽ vào mùa hè năm 1971. Chuyến đi về miền nam của Mao nói là để đi thanh tra các địa phương xa, nhưng thực ra chuyến đi này không nhằm mục đích thanh tra, mà chính là tạo cơ hội cho Mao giải thích trường hợp của Mao với các viên chức bên ngoài Bắc Kinh trước khi Mao tiến hành cuộc đụng độ với Lâm Bưu. Người ta trích lời của Mao:


“Tôi sẽ nói chuyện với phe Lâm Bưu sau khi tôi trở về Bắc Kinh. Nếu họ không đến với tôi thì tôi sẽ đến với họ. Có thể cứu được một số người trong bọn họ, và cũng có thể không cứu được. Tình thế hoàn toàn tùy thuộc vào hành vi của họ.”


Sau đó, như để chuẩn bị cho thính giả của mình đón nhận một bản án sắp đưa ra, Mao kể tên những nhà lãnh đạo của đảng đã bị lật đổ trong chín cuộc tranh quyền trước đây với Mao. Sau khi hỏi xem họ đã sửa chữa các sai lầm của họ hay không, Mao trả lời chính câu hỏi của mình: “Không, họ không sửa chữa.”


Lúc đó đã là cuối mùa xuân rồi. Lâm Lập Quả vội vàng bắt tay vào việc ngay, vì không còn nhiều thời giờ nữa. Đây là một cơ hội lý tưởng: con thỏ đã ra khỏi hang rồi thì dễ bắt hơn. Lâm Lập Quả hết bay đi Thượng Hải rồi lại Hàng Châu và Nam Kinh để tìm ra phương cách di chuyển của Mao để áp dụng kế hoạch tấn công Mao dọc đường.


Trong những chuyến bay đi thăm dò này, Lâm Lập Quả gặp được một người cựu bí thư của Mao Trạch Đông, chuyên lo việc di chuyển của Mao năm năm về trước. Lâm Lập Quả long trọng mời người cựu bí thư ấy về bản doanh, trọng đãi như một thượng khách, và dò hỏi suốt một ngày một đêm về thói quan di chuyển của Mao. Sau khi khai thác xong, người của Lâm Lập Quả giết chết người cựu bí thư trên đường đưa ông ta về nhà, để bảo mật.


Nhờ những tiết lộ của người cựu bí thư của Mao Trạch Đông, Lâm Lập Quả biết được cung cách đi kinh lý của Mao như thế nào. Các chi tiết về một chuyến đi của Mao bao giờ cũng được coi như một bí mật quốc gia hàng đầu. Các nhân viên sắp đặt chuyến đi của Mao không được phép về nhà cho đến khi Mao đã đi tới nơi bình yên. Các chương trình đều có tính cách linh động, và không ai biết trước giờ khởi hành. Xe lửa phải sẵn sàng, nhưng chỉ chuyển bánh vào lúc nào, và đi về hướng nào thì chỉ vào phút cuối cùng mới được biết. Không ai biết trước được giờ đến và giờ đi của chuyến xe lửa của Mao.


Lâm Lập Quả dự liệu đối phó với cả hai trường hợp: dù Mao Trạch Đông di chuyển theo đúng chương trình ấn định trước hay không cũng vậy. Ngày 25-7-1971, Lâm Lập Quả hội họp các nhân vật đầu não của Liên Hạm Đội tại trường huấn luyện không quân tại ngoại ô phía tây Bắc Kinh. Một điều khôi hài là mười năm sau cũng chính trường huấn luyện này đã được dùng làm nơi xử những người phản loạn trong phe Lâm Bưu. Trong buổi họp này, nhóm Lâm Lập Quả biết chắc chắn Mao sẽ bắt đầu cuộc đi kinh lý về miền nam vào giữa tháng 8, có cả Uông Đông Hưng đi theo. Chuyến đi sẽ ghé lại những thành phố lớn, như Thượng Hải, Hàng Châu, Nam Kinh, Trường Sa, Vũ Hán, Nam Xương và Quảng Châu. Về phương tiện di chuyển, Mao sẽ dùng xe lửa.


Sau khi nghiên cứu lộ trình của Mao Trạch Đông, các cố vấn của Lâm Lập Quả đồng ý nơi lý tưởng nhất để hạ “B52” là Thượng Hải hoặc Hàng Châu, và thời giờ thuận tiện nhất là ngay khi Mao bắt đầu chuyến đi. Cuối cùng nhóm Lâm Lập Quả dự liệu ba phương pháp tấn công như sau:


1. Trong lúc Mao Trạch Đông ở trên xe lửa, trên trục lộ Nam Kinh-ThươngHải-Hàng Châu, thì xe lửa sẽ bị phá nổ tan ngay trên đường rầy, và một lữ đoàn tiền phong sẽ tiến ra kết liễu Mao, nếu Mao còn sống sót trong khi xe lửa bị phá hủy.

2. Ám sát Mao trong lúc Mao không có mặt trên xe lửa.

3. Trong trường hợp Mao dùng phi cơ tại bất cứ chặng nào của chuyến đi kinh lý, thì bộ tư lệnh không quân sẽ dùng hoả tiễn địa không để hạ phi cơ chở Mao.


Về sau điểm thứ hai của kế hoạch trên phải bãi bỏ, sau khi nhóm đảo chánh biết rõ hơn về xe lửa của Mao Trạch Đông. Mao có thói quen tiếp khách ngay trên toa xe lửa riêng của mình. Toa xe này được trang bị đầy đủ các dụng cụ an toàn. Không ai được mang vũ khí khi lên toa này. Bất cứ một vi phạm nào cũng sẽ gây nên một sự báo động tức khắc. Mao rất trông cậy tin tưởng vào hệ thống an ninh trên xe lửa nên rất ít khi Mao rời khỏi toa xe lửa dành riêng cho mình. Ngay cả khi tới những thành phố lớn, Mao vẫn tiếp tục ở trong toa xe lửa đó.


Điểm thứ ba tấn công phi cơ của Mao Trạch Đông có lẽ nhẹ nhàng an toàn hơn cả. Nếu Mao thay đổi ý định và dùng phi cơ thì nhóm đảo chánh trong không quân sẽ biết mọi chi tiết về phi cơ cũng như lộ trình bay của phi cơ. Nhiệm vụ tấn công phi cơ của Mao sẽ được giao phó cho đơn vị tại Thưởng Hải hoặc Hàng Châu, vì các sĩ quan phòng vệ tại hai thành phố này đã được chỉ thị phải tuân lệnh của bộ tư lệnh không quân.


Các hoả tiễn để tấn công phi cơ của Mao Trạch Đông thuộc loại tối tân nhất và chính xác nhất. Đấy là loại hoả tiễn Cờ Đỏ do Trung Cộng chế tạo và đã sử dụng rất hữu hiệu trong chiến tranh Việt Nam, và đã hạ được nhiều phi cơ thám thính của Trung Hoa Quốc Gia. Mức độ trúng đích của các hoả tiễn Cờ Đỏ lên đến 98%. Lâm Lập Quả hy vọng rằng các hoả tiễn này sẽ hoàn thành được mục tiêu hạ phi cơ của “B52”. Lâm Lập Quả cũng muốn kết thúc Mao mau lẹ và êm thấm để không ai có thể tìm ra người chủ mưu. Sau đó Lâm Lập Quả sẽ đổ tội cho chính Giang Thanh muốn hạ Mao để lên thay thế.


Các đồng chí của Lâm Lập Quả trong không quân đã biết chiếc phi cơ riêng của Mao Trạch Đông mang dấu hiệu mặt trời rất lớn, nên rất dễ nhận biết mục tiêu. Kế hoạch tấn công phi cơ chở Mao bằng hoả tiễn tỏ ra là kế hoạch đơn giản nhất và dễ thành công nhất. Nhưng tất cả đều lo ngại là Mao Trạch Đông sẽ không sử dụng phi cơ cho chuyến đi kinh lý. Do đó nếu hai phương pháp hai và ba bị loại thì Liên Hạm Đội của Lâm Lập Quả sẽ phải thực hiện kế hoạch cuối cùng: tấn công xe lửa của Mao.


Chương10



Những Trục Trặc Khi Thi Hành Kế Hoạch 571

Ngày 15-8, Mao Trạch Đông lên đường đi kinh lý miền nam bằng xe lửa, đúng như nhóm Lâm Lập Quả đã biết trước. Chuyến xe lửa đặc biệt chở Mao gồm có sáu toa và một đầu máy diesel loại tối tân nhất. Hai toa giữa dành riêng cho Mao, được trang bị cực kỳ an toàn và êm ái xa hoa, có hệ thống cản âm thanh, cản đạn và chất phóng sạ. Bên trong có hệ thống báo động khẩn cấp. Một toa dùng làm phòng ngủ cho Mao, có thêm một phòng làm việc và một phòng khách rộng rãi. Toa thứ hai là phòng để Mao tiếp khách, và một phòng giải trí, có thể biến thành phòng khiêu vũ hoặc phòng chiếu phim ảnh. Trong hai toa đặc biệt này còn thiết trí những dụng cụ viễn thông tối tân nhất, để Mao có thể liên lạc với bất cứ tư lệnh quân khu nào. Nếu biến cố xảy ra trên đường đi, các toa xe lửa này có thể chịu đựng và ngăn chặn được những cuộc tấn công trong một thời gian để chờ viện binh.


Hai toa đi đầu của chuyến xe lửa chở hàng trăm nhân viên an ninh của Mao Trạch Đông. Toán an ninh được trang bị bằng những dụng cụ quan sát, truyền tin và cấp báo hữu hiệu nhất. Các vũ khí của toán an ninh này được coi là những vũ khí mạnh nhất, tối tân nhất mà Trung Cộng có thể cung cấp được. Hai toa theo sau cùng dùng để chở khoảng 50 vệ sĩ thân tín và cừ khôi nhất của Mao. Cuộc kinh lý của Mao như vậy được bảo vệ an toàn đến tối đa. Khi đến một địa phương nào thì các nhân vật đầu não của chính quyền địa phương phải đến trình diện Mao ngay tại toa xe lửa của Mao. Mao không bao giờ rời khỏi toa xe lửa của mình.


Ban tham mưu của Lâm Lập Quả nhận thấy nếu tấn công bằng bộ binh vào thẳng xe lửa của Mao Trạch Đông, thì rất ít hy vọng thành công trước sức mạnh của nhân viên an ninh và vệ sĩ trên xe lửa. Bất cứ tại đâu, Mao cũng có đủ thời giờ gọi viện binh tới. Cuối cùng Lâm Lập Quả đi đến một kết luận là phải dùng vũ khí nặng, đặc biệt là các loại hoả tiễn cực mạnh của không quân mới mong hoàn thành được mục tiêu.


Kế hoạch mới nhất của Lâm Lập Quả là dùng một căn cứ không quân phóng hỏa tiễn phá huỷ xe lửa của Mao Trạch Đông khi xe lửa đang băng qua một cây cầu gần Hàng Châu. Hỏa tiễn phải đủ mạnh để tiêu hủy tất cả sáu toa xe lửa và cả cây cầu. Kế hoạch dự trù sẽ diễn tiến như sau: Khi xe lửa chở Mao rời Hàng Châu thì tất cả lực lượng của Lâm Lập Quả sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng. Một toán quan sát được bố trí gần cây cầu. Khi xe lửa cách cây cầu mười cây số, và vào đúng tầm quan sát của đơn vị phục kích, thì đơn vị này sẽ báo hiệu về phòng phóng hỏa tiễn. Có tất cả năm nhóm phóng hỏa tiễn khác nhau, để chắc chắn có thể giết được Mao.


Trừ toán quân có nhiệm vụ quan sát, tất cả các toán khác sẽ rút lui ngay sau khi xe lủa nổ tung. Một lữ đoàn khác sẽ có nhiệm vụ lục lọi trong đám tro tàn, để tìm cho ra xác Mao Trạch Đông và Uông Đông Hưng, và sẽ dùng súng phóng hoả đốt cháy tiêu hủy hoàn toàn xác của hai người này. Lữ đoàn này còn có nhiệm vụ không để cho bất cứ một người nào trên xe lửa đươc sống sót. Sau khi nhiệm vụ hoàn tất, lữ đoàn sẽ được trực thăng bốc về Hàng Châu, và từ đó sẽ có phi cơ đưa họ về thẳng Thượng Hải hoặc Bắc Kinh. Chính Lâm Lập Quả sẽ túc trực tại phòng phóng hỏa tiễn, chỉ cách cây cầu khoảng tám cây số.


Ngày 7-9, Lâm Lập Quả bỗng được lệnh gọi về gặp Lâm Bưu tại Bắc Đới Hà. Lệnh gọi này có thể do Diệp Quần xúi bẩy Lâm Bưu, vì Diệp Quần sợ con trai giết được Mao Trạch Đông, lập công đầu thì giấc mơ lãnh đạo Trung Hoa của bà không có cơ thực hiện. Ngày 8-9, nhóm đảo chánh được tin từ Hàng Châu cho biết Mao Trạch Đông sẽ dùng xe lửa đi Thẩm Bình và sẽ trở về Thương Hải ngay. Khoảng ba giờ chiều ngày 9-9, toán phục kính nhận được tin từ Thượng Hải cho biết cấp trên của họ vừa đi Hàng Châu tiễn Mao, và xe lửa của Mao đang trên đường trở về Thương Hải.


Toán phục kích rất hồi hộp. Con mồi đang tiến lại gần họ từng phút một, với tốc độ 95 cây số một giờ. Lâm Lập Quả mới trở lại phòng phóng hỏa tiễn từ Bắc Đới Hà. Liên lạc giữa giữa toán phục kích và Lâm Lập Quả rất tốt đẹp và tiếp tục đều đặn, không có một trục trặc nào cả.


Rồi xe lửa của Mao xuất hiện. Thoại đầu là các toa dẫn đầu chở nhân viên an ninh và vệ sĩ đã tới cây cầu. Hai phút sau đó xe lửa của Mao hiện ra rất rõ trước mắt toán phục kích, và chạy hết tốc độ. Mọi người trong toán phục kích chăm chú nhìn chiếc xe lửa mục tiêu của họ không chớp mắt, và báo hiệu về cho Lâm Lập Quả: “Đây rối! Khai hỏa ngay đi!” Bây giờ xe lửa của Mao chỉ còn cách cây cầu một cây số. Hệ thống liên lạc rất tối tân và Lâm Lập Quả nhận được tin ngay. Toán phục kích hồi hộp chờ đợi những tiếng nổ long trời lở đất. Chuyến xe lửa của Mao, tất cả sáu toa, đang đi vào giữa cây cầu thì toán phục kích nhận được lệnh mới của Lâm Lập Quả: “Lệnh mới! Hoãn cuộc tấn công!”


Xe lửa của Mao qua cầu ngon lành. Toán phục kích phẫn uất, tiếc rẻ cơ hội ngàn năm một thuở đã qua mất, và ngẩn ngơ nhìn theo chuyến xe lửa chở Mao dần dần mất hút ở chân trời. Toàn phục kích vội trở về căn cứ không quân, và khi họ dò hỏi tại sao cuộc tấn công tốt đẹp như thế mà phải hoãn lại, thì được lệnh phải trở về Thượng Hải chờ lệnh mới.


Ngày hôm sau, ban tham mưu của nhóm đảo chánh đi thăm dò một cây cầu khác, khoảng 185 cây số về phía bắc Thượng Hải, trên đường đi Bắc Kinh. Lâm Lập Quả sai thiết lập một đài quan sát tại đây. Lâm Lập Quả dự định sẽ tấn công xe lửa của Mao khi xe lửa đi qua cây cầu này trên đường từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh.


Cuộc phục kích này sẽ hoàn bị hơn. Vùng mục tiêu tấn công bao gồm 30 cây số trước cầu và 30 cây số sau cầu. Lần này hoả tiễn sẽ mạnh gấp năm lần hoả tiễn trước, và phóng từng đợt, mỗi đột 15 hỏa tiễn. Những đợt phóng hỏa tiễn liên tục như vậy không những chắc chắn phá hủy được xe lửa của Mao, mà còn ngăn chặn bất cứ quân tiếp viện nào tiến vào vùng mục tiêu. Cả một khu vực có đường bán kính 8 cây số từ cây cầu sẽ bị triệt hạ tiêu hủy hoàn toàn.


Đúng giữa trưa ngày 11-9, toán phục kích nhận được tin xe lửa của Mao Trạch Đông đang trực chỉ mục tiêu. Toán phục kích liên lạc với Lâm Lập Quả, nhưng không thấy Lâm Lập Quả trả lời. Họ được biết Lâm Lập Quả lại mới trở về Bắc Đới Hà. Phải mất rất nhiều thời giờ, toán phục kích mới nói chuyện được với Lâm Lạp Quả. Nhưng mọi người chưng hửng nghe Lâm Lập Quả ra lệnh cho nhóm phục kích phải trở về căn cứ, hoặc Bắc Kinh, hoặc Thượng Hải, và ngưng hẳn cuộc đảo chánh. Đúng lúc đó thì xe lửa của Mao Trạch Đông lại xuất hiện, bình yên chạy qua cây cầu 185. Cũng trong lúc đó thì Lâm Lập Quả phải đi theo Lâm Bưu và Diệp Quần ra phi trường Sơn Hải Quan để trở về Bắc Kinh. Diệp Quần đã thành công phá hoại được kế hoạch 571 của Lâm Lập Quả. Lâm Lập Quả không giết được Mao Trạch Đông không phải vì kế hoạcn 571 dở, mà chính vì lòng say mê quyền lực mù quáng của bà mẹ, nhất định không cho con trai thành công.


*


Tại sao kế hoạch 571 phải hoãn lại vào phút chót tới hai lần, và đúng vào những lúc có thể đánh trúng mục tiêu như đã dự liệu?


Sự việc Lâm Lập Quả thuyết phục được các sĩ quan trong phòng phóng hỏa tiễn chấp thuận bấm nút phóng các hỏa tiễn theo lệnh của Lâm Lập Quả là một kỳ công. Thực ra các sĩ quan này biết thân phụ của Lâm Lập Quả là Lâm Bưu, một người họ hết sức tôn sùng. Có điều họ cũng hơi ngạc nhiên tại sao mục tiêu của những hỏa tiễn cực mạnh này chỉ là một cây cầu và những đường rầy xe lửa. Tuy nhiên họ vẫn tuân lệnh Lâm Lập Quả, một phần vì họ không hay biết gì về việc di chuyển bằng xe lửa của Mao Trạch Đông.


Về phần Lâm Lập Quả cũng đích thân ngồi trong phòng phóng hỏa tiễn để chắc chắn mọi việc được thực hiện nghiêm chỉnh chu đáo. Nhưng đúng 1:30 ngày tấn công đầu tiên thì Lâm Lập Quả nhận được điện thoại của Chu Vũ Trì cho biết Diệp Quần muốn Lâm Lập Quả phải trở về Bắc Đới Hà ngay, và có một phi cơ đang chờ sẵn để đưa Lâm Lập Quả đi ngay. Trước hết một trực thăng sẽ chở Lâm Lập Quả tới phi trường Thượng Hải, và từ đó sẽ dùng phi cơ đi Bắc Đới Hà. Lâm Lập Quả rất lo ngại sức khoẻ của Lâm Bưu có thể bất thần suy nhược, lâm trọng bệnh, nhưng Chu Vũ Trì cho biết lý do Lâm Lập Quả phải trở về Bắc Đới Hà không liên quan tới sức khoẻ của Lâm Bưu, nhưng lệnh cho biết Lâm Lập Quả phải về ngay. Lâm Lập Quả thấy không tiện sử dụng trực thăng, sợ bại lộ, nên lái xe đến phi trường Thượng Hải và lên phi cơ đi Bắc Đới Hà theo lệnh của mẹ.


Khi Lâm Lập Quả về đến Bắc Đới Hà thì đã 9:50 tối, và Lâm Bưu đã sai tài xế riêng đón Lâm Lập Quả tại phi trường. Khi Lâm Lập Quả về tới nhà thì Lâm Bưu đã đi ngủ rồi. Lâm Lập Quả suốt đêm bàn bạc với Hoàng Phế và nhóm phục kích. Trước khi đi Bắc Đới Hà, Lâm Lập Quả giao toàn quyền cho Hoàng Phế trong việc phóng hỏa tiễn tấn công xe lửa của Mao.


Ngày hôm sau, 8-9, Lâm Lập Quả ăn sáng với Lâm Bưu. Buổi chiều hai cha con lái xe ra bãi biển Đông Sơn để ngắm sóng biển. Hai người nói chuyện với nhau rất ít. Một lúc lâu Lâm Bưu hỏi Lâm Lập Quả nghĩ gì về sóng biển. Lâm Lập Quả ngần ngừ không trả lời vì không hiểu ý tứ của thân phụ. Lâm Bưu bắt Lâm Lập Quả phải trả lời, vì đây là một câu hỏi trắc nghiệm của ông. Lâm Lập Quả suy nghĩ một lúc cũng không biết trả lời thế nào, chỉ đành bẽn lẽn cười.


Lâm Bưu gật đầu, “Con trả lời đúng.”


Lâm Lập Quả ngạc nhiên hỏi lại, “Con có trả lời gì đâu!”


Lâm Bưu giải thích, “Không có câu trả lời là cách trả lời đúng nhất. Không phải bất cứ cái gì cũng hoàn toàn rõ ràng. Người ta không thể làm cho người khác tin tưởng nếu chính mình thiếu tin tưởng.”


Hai cha con tiếp tục ngồi trong xe nhìn sóng biển, những đợt sóng biển chồm lên, xô vào bờ đá, cho tới 3 giờ chiều. Trong suốt thời gian ngồi ngắm sóng biển cho tới lúc về nhà, Lâm Bưu không hề hỏi con trai về các hoạt động riêng của con. Khoảng 5 giờ chiều, sau khi Lâm Bưu nằm nghỉ được một giờ thì cho gọi Lâm Lập Quả vào phòng ngủ của ông. Diệp Quần cũng đang chờ tại đó.


Phòng ngủ của Lâm Bưu không sang trọng lắm. Phòng thật rộng, nhưng trống không và lạnh lẽo. Trong phòng đặt rất nhiều dụng cụ tập thể dục, trông giống như một phòng thể dục hoặc một sân chơi của trẻ con. Nhiệt độ trong phòng được để vừa đủ ấm. Các cửa sổ được lắp tới ba lần kiếng, tường dầy và trang bị hệ thống cản âm thanh; các màn cửa lúc nào cũng buông xuống, vì Lâm Bưu không thích ánh sáng. Chính vì thế phòng ngủ của Lâm Bưu yên lặng và tối mò như một nhà mồ.


Kế phòng ngủ là một phòng khám bệnh thường xuyên của Lâm Bưu. Trước khi Lâm Lập Quả tới, Diệp Quần đã kín đáo dặn một vệ sĩ nấp trong phòng để sẵn sàng bảo vệ Lâm Bưu trong trường hợp Lâm Lập Quả phản kháng và chống lại bố.


Khi Lâm Lập Quả bước vào phòng thì hai cha con bàn về sự khác nhau của thời tiết giữa Thượng Hải, Bắc Kinh và Bắc Đới Hà. Rồi Lâm Lập Quả nói, “Các đồng chí làm việc với con gửi lời kính thăm cha. Họ chúc cha được trường thọ.”


Lâm Bưu cười khà khà hỏi lại con, “Trường thọ! Trường thọ? Làm gì có người thứ hai trên đất nước này được hưởng trường thọ? Tại sao họ chúc tụng như thế cho một nhân vật số hai? Họ muốn nói gì?”


Lâm Lập Quả cãi lại, “Nhưng cha là người thừa kế của chủ tịch.”


“Người thừa kế? Ngươi nghĩ thế nào về vấn đề thừa kế?”


Lần thứ hai trong cùng một ngày, Lâm Lập Quả không biết trả lời thân phụ thế nào.


Bây giờ đúng là lúc Lâm Bưu đi thẳng vào vấn đề. Ông nhìn thẳng vào mắt Lâm Lập Quả và nói, “Này Tiểu Hổ, con có lần hỏi ta những gì xảy ra trong kỳ đại hội đảng lần thứ 9 tại Lư Sơn. Lúc đó ta chỉ nói: “Con hãy tự nghĩ lấy.” Hiển nhiên là con đã có nhiều suy nghĩ, cố gắng làm một cái gì. Con cũng rất can đảm nữa. Nhưng con không nên có một quan niệm sai lầm về hắn. Đã có nhiều sự kiện chứng tỏ con cáo quỷ quyệt không bao giờ hết độc ác và lừa dối. Hắn không thể sống một ngày mà không có những trò bịp bợm lừa đảo. Chúng ta phải cho hắn nếm mùi vị của chính môn thuốc ưa thích của hắn. Chúng ta phải đập tan những toan tính của hắn.”


Lâm Lập Quả gật đầu biểu đồng tình, “Con hoàn toàn đồng ý với cha một trăm phần trăm.”


“Nhưng phương pháp của ta và của con khác hẳn nhau. Ta chẳng bao giờ có ý tưởng dùng phương sách đơn sơ phóng hoả tiễn phá hủy một chiếc xe lửa.”


Lâm Lập Quả giật mình sửng sốt, “Tại sao cha biết chuyện đó.”


Lâm Bưu mỉm cười và không trả lời ngay. Ông để bà vợ đỡ ông, dìu ông lại cái ghế bành bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Lâm Bưu đeo kính và lục trong ngăn kéo và nói, “Ta biết nhiều hơn thế nữa.” Nói rồi Lâm Bưu lấy ra một tập hồ sơ và đưa cho Lâm Lập Quả. “Con hãy đọc những cái này.”


Lâm Lập Quả run rẩy cầm lấy tập hồ sơ. Hồ sơ đầu tiên gồm ba tấm hình. Hình thứ nhất là hình một viên sĩ quan không quân. Hình thứ hai là hình chụp tiểu sử viên sĩ quan này. Hình thứ ba là xác một người chết, đầu vẫn còn những lỗ đạn xuyên qua. Đây chính là viên sĩ quan không quân Đinh Sĩ Quý thuộc quân khu Nam Kinh, người đã báo cáo cho Ngô Pháp Hiến về âm mưu đảo chánh của Lâm Lập Quả.


Tài liệu thứ hai là của tư lệnh ngành hỏa tiễn không quân, kèm theo lời phê bình của Ngô Pháp Hiến. Viên tư lệnh này khen ngợi tư cách của Lâm Lập Quả tại căn cứ. Mục tiêu bề ngoài có vẻ như ca ngợi Lâm Lập Quả để lấy điểm, nhưng thực ra viên tư lệnh này muốn gián tiếp báo cáo cho Lâm Bưu và Ngô Pháp Hiến hành động của Lâm Lập Quả trong âm mưu dùng hỏa tiễn hạ xe lửa của Mao Trạch Đông. Ngô Pháp Hiến cũng muốn dùng tài liệu này để đẩy gánh nặng về hoạt động bí mật của Lâm Lập Quả cho Lâm Bưu gánh chịu. Ngô Pháp Hiến biết rõ mối liên lạc giữa cha con Lâm Bưu rất tinh tế, và không muốn mắc kẹt vào giữa. Ngô Pháp Hiến cho biết tình cờ bắt gặp tài liệu báo cáo này. Ngô Pháp Hiến không phản đối hành động của Lâm Lập Quả, nhưng tỏ dấu lo ngại. Ngô Pháp Hiến còn cho biết từ nay các cấp bậc chỉ huy trong không quân sẽ im lặng trước mọi hành động của Lâm Lập Quả, và yêu cầu Lâm Bưu không cho Lâm Lập Quả biết ai đã viết tài liệu báo cáo này.


Bây giờ đến lượt Diệp Quần cảnh cáo cậu con trai bằng một giọng gay gắt, “Tiểu Hổ, con không biết việc làm của con nguy hiểm đến mức nào hay sao? Tại sao con không bàn với cha con, trước khi con liều đời một cách dại dột như thế? Đây không phải là trò chơi. Nếu con không hành động khôn ngoan thì tất cả chúng ta đều mất đầu.”


Lâm Lập Quả hỏi lại, “Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta không thể ngồi yên chờ họ mang búa tới chặt đầu chúng ta.”


Lâm Bưu xen vào, “Hãy ra lệnh cho bọn phục kích ở Thượng Hải phải chấm dứt ngay. Bọn trẻ các ngươi làm cái gì cũng quá mau lẹ. Lão già đó chưa đến nỗi lẩm cẩm đâu. Con tưởng con có thể xơi tái lão ta ngon lành như thế ư? Dĩ nhiên chúng ta phải làm một cái gì, nhưng không phải bằng cách đó. Việc đó không dễ dàng gì. Ta cũng có âm mưu riêng của ta từ ít lâu nay rồi.”


Lúc đầu chính Lâm Bưu cũng định dùng cùng một phương pháp tương tự như của Lâm Lập Quả. Nhưng bản chất của Lâm Bưu vốn quá thận trọng, không bao giờ ra tay tấn công mà chưa nắm chắc phần thắng. Sự thành công của một cuộc phục kích nhỏ tuỳ thuộc rất nhiều vào các yếu tố kỹ thuật về hỏa tiễn. Lâm Bưu có khuynh hướng tin tưởng con người hơn là tin vào các máy móc vũ khí, dù vũ khí tối tân đến đâu.


Lâm Lập Quả nhấn mạnh, “Cha không biết hết mọi chuyện. Hắn ta sẽ phải đi qua đó, và người của con có đủ chắc chắn diệt trừ được hắn phen này.”


“Nếu tình báo không chính xác thì sao? Làm thế nào ngươi có thể biết chắc chủ tịch có mặt trong xe lửa đó? Nếu ngươi tấn công lầm xe lửa thì có khác gì khua bụi rậm báo động cho rắn không? Chúng ta không còn nơi nào để rút lui nữa.”


Lâm Bưu cố gắng giải thích cho Lâm Lập Quả, rồi thở dài và kết luận, “Không cần phải bàn cãi thêm về vấn đề này nữa. Không một ai, kể cả ngươi, có thể làm hư hỏng kế hoạch của ta. Kế hoạch Tháp Bảo Sơn là đường lối duy nhất. Ngay cả khi ngươi có thể diệt trừ được hắn trong dịp này thì cũng chưa đúng lúc. Ngươi phải nghĩ tới việc nắm quyền sau đó. Thật là nguy hiểm nếu một cuộc đảo chánh có thể thấy quá rõ ràng là một cuộc đảo chánh. Như thế sẽ có nội chiến. Sau đó là gì? Ngươi không nghĩ rằng chính ta và ngươi sẽ phải gánh chịu mọi tai tiếng hay sao?”


Trên đường về Thưởng Hải, Lâm Lập Quả được biết về kế hoạch của ông bố, gọi là kế hoạch Tháp Bảo Sơn. Hắn biết rằng Lâm Bưu là người chủ trương kế hoạch đó, và được hầu hết các tướng lãnh cao cấp ủng hộ. Lâm Lập Quả còn được biết Lâm Bưu cũng muốn nhóm đảo chánh của Lâm Lập Quả tham dự vào kế hoạch Tháp Bảo Sơn.


Tuy thế khi về đến phòng chỉ huy ngày 9-9, Lâm Lập Quả cố gắng lắm mới dằn được ý định tấn công xe lửa của Mao Trạch Đông. Lâm Lập Quả tin chắc Mao có mặt trên chuyến xe lửa đặc biệt đó. Mọi việc xảy ra đúng như kế hoạch 571 dự liệu. Mãi đến lúc chót, Lâm Lập Quả đành phải bỏ qua cơ hội giết Mao. Tuy nhiên Lâm Lập Quả cũng phải công nhận kế hoạch Tháp Bảo Sơn của Lâm Bưu cũng rất hấp dẫn, nhất là sau đó Lâm Bưu sẽ trở thành nhân vật số một của quốc gia. Lâm Lập Quả cũng biết Lâm Bưu rất cương quyết trong áp lực bắt hắn phải chấm dứt cuộc pháo kích vào xe lửa của Mao Trạch Đông.


Khi ra lệnh chấm dứt cuộc pháo kích đầu tiên, Lâm Lập Quả biết mọi người trong nhóm đảo chánh sẽ rất phẫn nộ. Chính hắn cũng rất tiếc rẻ công lao khổ cực bao nhiêu ngày tháng mới có được cơ hội hạ Mao tốt đẹp như thế. Lâm Lập Quả liều lĩnh thiết lập một cuộc phục kích thứ hai trên đường trở về Bắc Kinh của Mao, rồi hắn trở lại Bắc Đới Hà, cố gắng thuyết phục Lâm Bưu cho hắn tiếp tục thi hành kế hoạch 571 của hắn một lần nữa. Nhưng Lâm Bưu cương quyết bắt Lâm Lập Quả phải từ bỏ ý định mạo hiểm đó. Cuối cùng Lâm Lập Quả phải vâng lời Lâm Bưu, và xoá bỏ hẳn mọi công trình toan tính của kế hoạch 571.


Chương11



Chi Tiết Kế Hoạch Tháp Bảo Sơn

Sau khi miễn cưỡng bãi bỏ cuộc tấn công xe lửa của Mao Trạch Đông, Lâm Lập Quả cố gắng tìm hiểu kế hoạch Tháp Bảo Sơn của Lâm Bưu trước khi hoàn toàn tham gia. Tối ngày 10-9, Lâm Lập Quả và Chu Vũ Trì bay từ Thượng Hải tới Bắc Đới Hà, và ngay hôm sau Lâm Lập Quả được Lâm Bưu cho gọi vào để trình bầy kế hoạch của ông phải tấn công Mao Trạch Đông như thế nào.


Buổi họp diễn ra tại phòng làm việc của Lâm Bưu. Lâm Bưu có vẻ tươi tỉnh và tự tin. Lâm Bưu cũng suy xét rất nhiều trước khi quyết định thống nhất Liên Hạm Đội của Lâm Lập Quả vào lực lượng của chính ông ta. Bởi vậy hôm nay, Lâm Bưu họp với Lâm Lập Quả không phải với tư cách cha con, mà là cuộc thảo luận với một tướng tư lệnh trong kế hoạch đảo chánh của ông.


Lâm Bưu bắt đầu bằng cách phác hoạ những chi tiết chiến thuật cũng như nhiệm vụ giao cho Liên Hạm Đội của Lâm Lập Quả. Lâm Bưu cho biết Mao Trạch Đông sẽ trở về Bắc Kinh vào cuối tháng Chín. Ngày 1-10 là ngày quốc khánh của Trung Cộng, và là thời điểm lý tưởng để phát động một cuộc xung đột giữa Trung Cộng và Nga Sô tại biên giới. Sau đó các cuộc đụng độ kế tiếp phải mạnh gấp năm lần hoặc mười lần cuộc xung đột đầu tiên, cả về phương diện quân số tham gia và diện tích trận địa. Vào lúc đó thì đại lễ quốc khánh hàng năm vẫn tổ chức tại quảng trường Thiên An Môn sẽ phải hủy bỏ. Hàng năm buổi lễ này được trên nửa triệu người tham dự, và được coi như một ngày lễ quan trọng nhất của Trung Cộng. Việc hủy bỏ lễ quốc khánh là một tác động tâm lý cho quần chúng để đón nhận những thay đổi lớn lao sau đó.


Trong vòng hai tuần lễ, cuộc chiến Nga-Hoa sẽ phải lan rộng, ít nhất là toàn thể Mãn Châu và một phần miền bắc Trung Hoa. Lúc đó Mao Trạch Đông và Lâm Bưu sẽ phải ngồi lại với nhau để thảo ra kế hoạch phản công lại. Lấy lý do Nga Sô có thể dùng quân nhảy dù tấn chiếm Bắc Kinh, Lâm Bưu sẽ đưa đề nghị sử dụng ba sư đoàn trung thành với Lâm Bưu để bảo vệ phía tây Bắc Kinh. Mao và các cố vấn sẽ được khuyến cáo phải lánh vào các đường hầm trong Tháp Bảo Sơn. Lâm Bưu tin rằng khi cuộc chiến Nga-Hoa xảy ra thì Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai sẽ không biết rõ tình hình thực sự ra sao. Lâm Bưu sẽ không khó khăn gì thuyết phục Mao và Chu Ân Lai phải lánh vào đường hầm bí mật. Trong lúc Mao vào hầm trú ẩn tại Tháp Bảo Sơn thì Lâm Bưu cũng sẽ vào khu vực hầm trú ẩn dùng làm bản doanh cho tư lệnh quân đội tại đó.


Cả hai hầm trú ẩn được xây cất vào đầu thập niên 1960, khi tình thân hữu Nga-Hoa tan vỡ vào năm 1959. Mao Trạch Đông và các cố vấn cho rằng chiến tranh nguyên tử giữa Nga Sô và Trung Cộng là điều không thể tránh khỏi. Trong mấy năm sau đó, Trung Cộng điều động mấy triệu người xây những hầm trú ẩn khẩn cấp tại bốn thành phố lớn. Riêng Bắc Kinh có hai hầm, một dành cho các cơ cấu chính phủ và đảng, và một dành cho cấp chỉ huy quân sự tối cao. Khu vực Tháp Bảo Sơn ở về phía tây của Bắc Kinh. Tại đây có rất nhiều lăng tẩm của các vua chúa nhà Minh và nhà Tần. Sau khi cộng sản chiếm trọn Hoa Lục, một số lăng tẩm này được dùng làm dinh thự cho các nhà lãnh đạo cao cấp. Trong những năm 1960, các đường hầm trú ẩn được xây tại đây, có chiều sâu từ ba tới mười thước. Các đường hầm có hệ thống làm thoáng khí rất tối tân, và có những kho dự trữ thực phẩm và đồ dùng cần thiết cho đủ ba năm. Trung Cộng phải mất tám năm mới hoàn thành các hầm trú ẩn này; có những đường hầm dài tới mười cây số. Các nhà lãnh đạo Trung Cộng nghĩ rằng một hầm trú ẩn sâu như thế sẽ giúp họ tránh được hiểm hoạ của chiến tranh nguyên tử.


Trung tâm chỉ huy quân sự ngầm dưới đất được trang bị bằng những dụng cụ truyền tin tối tân. Hệ thống này có thể truyền lệnh cho các bộ tư lệnh trên toàn quốc trong trường hợp khẩn cấp. Lâm Bưu giải thích cho Lâm Lập Quả và Chu Vũ Trì biết bộ tư lệnh hỗn hợp của hai nhóm Đại Hạm Đội và Liên Hạm Đội sẽ đặt tại trung tâm quân sự dưới hầm này, và sẽ đảm nhiệm điều hành tất cả mọi kế hoạch và đưa ra những quyết định quan trọng. Lâm Bưu sẽ là tổng tư lệnh, và được vợ và bốn tướng đàn em là Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Lý Tác Bằng và Khâu Hộ Tác trợ giúp. Lâm Bưu sẽ là người quyết định giờ đảo chánh, và đưa ra những nhượng bộ với Nga Sô, và sắp xếp nhân sự vào những chức vụ lãnh đạo khi cuộc đảo chánh thành công.


Lâm Lập Quả chịu trách nhiệm về hành quân cùng với Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Chu Vũ Trì và Giang Đằng Giao. Các người này sẽ là phụ tá tư lệnh cho Lâm Lập Quả. Bộ tư lệnh hành quân của Lâm Lập Quả có trách nhiệm thảo các kế hoạch chi tiết trong công cuộc tấn công vào hầm trú ẩn tại Tháp Bảo Sơn để hạ sát Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai.


Lâm Bưu tiếp tục nói về quân số được bố trí vào cuộc đảo chánh. Các đơn vị này được chia làm hai nhóm: Lực lượng chiến lược khẩn cấp và lực lượng chiến thuật khẩn cấp. Lưc lượng chiến lược sẽ gồm có ba sư đoàn, hai sư đoàn lấy ra từ quân đoàn 38, và một sư đoàn lấy ra từ quân đoàn 40.


Quân đoàn 38 hiện đang đóng tại Bảo Định, thuộc tỉnh Hồ Bắc, và gồm phần lớn là nhưng quân nhân trung thành với Lâm Bưu được thuyên chuyển từ Mãn Châu về trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá. Đây là một quân đoàn cơ giới, và được tổ chức theo thể thức tứ-tứ chế, nghĩa là quân đoàn có 4 sư đoàn, mỗi sư đoàn có 4 trung đoàn, mỗi trung đoàn có 4 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 4 đại đội, mỗi đại đội có 4 trung đội, và mỗi trung đội có 4 tiểu đội, trong khi các quân đoàn khác được thành lập theo thể thức tam-tam chế. Quân đoàn 38 có vào khoảng 66 ngàn quân, và được trang bị rất đầy đủ bằng những vũ khí và dụng cụ tối tân nhất.


Quân đoàn 40 cũng là một quân đoàn cơ giới, và cũng rất trung thành với Lâm Bưu, và được coi là “lá bài ách” của Lâm Bưu. Quân đoàn này sẽ được phái tới đóng giữa Ninh Châu và Sơn Hải Quan, và đặt dưới quyền chỉ huy của Hoàng Vĩnh Thắng.


Lâm Bưu cũng tiết lộ các sư đoàn tham dự cuộc đảo chánh sẽ được phái tới phía tây Bắc Kinh. Nhiệm vụ của họ là bao vây và giải giới toán vệ binh 8341 của Mao Trạch Đông đóng tại Tháp Bảo Sơn. Ngay lập tức khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của phe đảo chánh, và ngăn chặn mọi đường xâm nhập vào Tháp Bảo Sơn, nơi Mao đang trú ẩn. Bề ngoài có vẻ các sư đoàn này đang tiến tới để bảo vệ và giải cứu cho Mao.


Đúng lúc đó thì lực lượng chiến thuật, tức đội xung kích của Lâm Lập Quả, sẽ tiến vào đường hầm trú ẩn trong Tháp Bảo Sơn qua một đường hầm duy nhất. Lực lượng này sẽ giết Mao và các lãnh tụ khác mắc kẹt trong đó.


Đến đây Lâm Lập Quả ngắt lời Lâm Bưu, và đề nghị sau khi bao vây Tháp Bảo Sơn và vô hiệu hoá vệ binh của Mao rồi thì nên làm phe Mao suy nhược bằng cách đóng chặt các ngả lưu thông, rồi bơm hơi độc vào, trước khi đưa lực lượng chiến thuật vào kết liễu nhiệm vụ. Lâm Lập Quả kết luận, “Phương pháp này sẽ tránh cho chúng ta một trận chiến đấu gay go. Việc tiêu diệt bên địch sẽ gọn gàng sạch sẽ hơn và chắc chắn hơn.”


Lâm Bưu tán đồng đề nghị của con trai và xác định thêm nhiệm vụ cho Lâm Lập Quả. Ngay sau khi cuộc đảo chánh bắt đầu rồi thì lực lượng chiến thuật sẽ chiếm các nhà máy điện tại Bắc Kinh, và cắt đứt mọi đường liên lạc viễn thông, ngoại trừ những đường nào cần thiết cho phe đảo chánh. Vệ binh đoàn 8341 của Mao và quân trú phòng Bắc Kinh sẽ không thể gọi tiếp viện bên ngoài được.


Lâm Bưu còn giải thích ngay sau khi cuộc đảo chánh bắt đầu rồi, thì đài phát thanh trung ương sẽ loan báo một bản thông cáo chính thức theo lệnh của Ủy ban Quân sự. Thông cáo này sẽ cho biết Mao Trạch Đông và Lâm Bưu là mục tiêu của cuộc đảo chánh, và công cuộc bảo vệ quốc gia chống lại những kẻ phản động sẽ do quân đội đảm nhiệm. Chỉ khi nào trật tự vãn hồi thì mới từ từ nêu ra những sai lầm của Mao Trạch Đông và vai trò của Lâm Bưu trong việc loại trừ Mao. Tất cả những ai bị bạc đãi dưới sự độc tài của Mao sẽ được cơ hội phục hồi danh dự và quyền lợi.


Các tư lệnh quân sự và các chính ủy của tất cả những quân khu lớn phải tới trình diện. Trong dịp này, Lâm Bưu sẽ thay thế các tư lệnh bằng người của mình. Cuối cùng Lâm Bưu và Lâm Lập Quả thảo luận về những người thuộc Liên Hạm Đội của Lâm Lập Quả được chọn lựa để tham gia cuộc đảo chánh.


Lâm Bưu nhấn mạnh rằng để nắm được quyền hành chính trị tối cao sau đó, một thông cáo chính thức do Mao Trạch Đông ký tên ban hành đặt quốc gia dưới quyền lãnh đạo tối cao của Lâm Bưu. Thông cáo này sẽ tránh được những cuộc nổi loạn của một số quân khu và sự bất mãn của quần chúng. Hoàng Vĩnh Thắng và Ngô Pháp Hiến đã sửa soạn xong tất cả những tài liệu giả này rồi.


Dưới sự lãnh đạo của Lâm Bưu, tất cả nhân viên quân sự và cảnh sát sẽ nhận lệnh trực tiếp từ các bộ tư lệnh quân sự tối cao. Ngoài ra các ủy ban kiểm soát quân nhân sẽ thiết lập một toà án quân sự, để trừng phạt những kẻ bất tuân lệnh của quân đội. Lâm Lập Quả hỏi Lâm Bưu đã có kế hoạch nào để đối phó với trường hợp cuộc đảo chánh gặp bất lợi hoặc thất bại không. Lâm Bưu xác nhận đã có bốn kế hoạch bổ túc nếu cuộc đảo chánh không hoàn toàn thành công như dự liệu.


Kế hoạch thứ nhất là “Kế Hoạch Đỏ.” Theo kế hoạch này dự liệu thì Mao Trạch Đông có thể từ chối không chịu rút lui vào đường hầm trú ẩn tại Tháp Bảo Sơn, và phe đảo chánh sẽ phải làm gì để giết Mao.


Kế hoạch thứ hai được gọi là “Kế Hoạch Đen.” Theo kế hoạch này thì không cần có sự xung đột Nga-Hoa, và dự liệu Lâm Bưu sẽ tung ra một cuộc nổi loạn, giết Mao Trạch Đông, rồi đổ lỗi và đàn áp những nhóm bị gán là chống Mao.


Kế hoạch thứ ba gọi là “Kế Hoạch 0101A”, chủ trương giết Mao Trạch Đông trước khi có cuộc xung đột với Nga Sô.


Kế hoạch cuối cùng là “Kế Hoạch 0101B,” chủ trương giết Mao Trạch Đông mà không cần có cuộc xung đột với Nga Sô.


Ngoài những kế hoạch này ra, lại còn có những biện pháp thích ứng khi cuộc đảo chánh gặp nguy hiểm, và đưa tới nội chiến. Biện pháp thứ nhất dùng quân đội tấn công Mao Trạch Đông trong lúc Mao đi khỏi Bắc Kinh; biện pháp thứ hai dự định Lâm Bưu sẽ rời Bắc Kinh và mở một cuộc chiến quân sự và chính trị công khai chống lại Mao. Nếu Lâm Bưu thất bại bắt buộc phải rút lui thì sẽ trốn sang Nga Sô hoặc sang Tây phương qua ngả Hương Cảng.


Nhưng về sau này, qua lời thú tội của Hoàng Vĩnh Thắng và Ngô Pháp Hiến thì Lâm Bưu quá tự tin chiến thắng với kế hoạch đầu tiên và không một ai trong nhóm đảo chánh nghĩ tới phải dùng tới những biện pháp thay thế khác.


Chương12



Vai Trò Của Lâm Đậu Đậu

Ngày 11-9-1971, một chiếc xe hơi lộng lẫy hiệu Hồng Kỳ, cắm cờ đỏ tiến vào một biệt thự rất sang trọng tại đại lộ Tiền Môn ở Bắc Kinh. Biệt thự này được binh sĩ canh gác rất nghiêm mật ngày đêm, và là một trong những nơi Chu Ân Lai sử dụng làm nơi gặp gỡ bí mật.


Hai người bước xuống xe là một cặp thanh niên và thiếu nữ. Hai người này đã đính hôn và sắp sửa làm lễ thành hôn. Người thiếu nữ là Lâm Đậu Đậu, con gái cưng của Lâm Bưu. Người thanh niên là vị hôn phu của nàng, tên gọi là Dương Định Khôn, một bác sĩ trong một bệnh viện quân y, và trước kia là một trong những y sĩ riêng của Lâm Bưu.


Lâm Đậu Đậu không tìm thấy sự thoải mái trong gia đình. Vợ chồng Lâm Bưu đặt hết sự quan tâm vào cậu con trai Lâm Lập Quả, nhất là Lâm Lập Quả lại là người con trai duy nhất của nhà họ Lâm. Lâm Đậu Đậu ít được săn sóc, và nàng thường thả lỏng đi chơi một mình. Sự thả lỏng đó gây cho nàng ý tưởng xa lánh gia đình. Càng lớn, nàng càng chống đối Lâm Lập Quả, khinh bỉ bà kế mẫu Diệp Quần, nhưng nàng vẫn rất yêu kính Lâm Bưu.


Lâm Đậu Đậu nhận thấy cách duy nhất để thoát ly gia đình là lấy chồng. Nhưng vấn đề lấy chồng của nàng cũng không dễ dàng gì. Những người chú ý đến nàng thì nàng lại chê, còn những người nàng ưng chịu thì thường là những người có cá tính mạnh mẽ, không chịu chiều theo những điều kiện của nàng, mặc dù họ công nhận nàng có một địa vị cao quý. Một thời nàng cũng có một số thanh niên theo đuổi, nhưng không nhiều lắm so với cậu em trai có nhiều gái mê.


Đối với Lâm Đậu Đậu thì những mối tình ngang trái của nàng thường đưa tới những cái chết lạ lùng. Một trong những người tình của nàng là Du Bội Quân, đã bị giết chết trong cuộc Cách mạng Văn hoá, chỉ vì không chịu từ bỏ người yêu cũ để sống hoàn toàn với nàng. Còn các người khác sau khi giao du với nàng một thời gian mà không đi tới hôn nhân, đều có những hậu quả thê thảm: người thì bị giết quăng xác xuống biển, người thì tự nhiên té từ trên cao xuống mà chết, người thì tự nhiên bất đắc kỳ tử, đủ mọi cách chết khác nhau mà không bao giờ được giải thích rõ ràng, ai là người đứng sau những cái chết thê thảm ấy.


Cuối cùng Lâm Đậu Đậu gặp Dương Định Khôn, một bác sĩ tốt nghiệp từ một trường y khoa nổi tiếng của Trung Hoa, và là bác sĩ trẻ nhất trong toán bác sĩ phục vụ riêng cho sức khoẻ của Lâm Bưu. Dương Định Khôn là người đầu tiên đề nghị hôn nhân với Lâm Đậu Đậu. Gia đình Lâm Bưu rất ngạc nhiên trước đề nghị của Dương Định Khôn, nhưng vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Chính cuộc hôn nhân đã đưa Dương Định Khôn vào một giai đoạn khó khăn đầy lo lắng.


Vì là người có thể trở thành con rể của Lâm Bưu, một gia đình quyền thế vào bậc nhất Trung Cộng, vì địa vị tôn quý của Lâm Bưu, vừa là phó chủ tịch nhà nước, vừa là bộ trưởng quốc phòng và lại là người thừa kế Mao Trạch Đông, nên Dương Định Khôn bắt buộc phải trải qua một thời kỳ điều tra về lý lịch và an ninh rất cặn kẽ. Sau khi cuộc hôn nhân được thông báo thì một hồ sơ về Dương Định Khôn lập tức được gửi tới cơ quan an ninh trung ương. Chỉ trong một thời gian ngắn, Dương Định Khôn được mời tới phòng điều tra. Cuộc điều tra này do chính Chu Ân Lai điều khiển, nhằm đặt một cái bẫy, gài Dương Định Khôn phải trở thành người dò thám gia đình Lâm Bưu. Ngay trong ngày đầu tiên, giới chức an ninh đã khám phá được nhiều sự thực về Dương Định Khôn.


Thân phụ đích thực của Dương Định Khôn là Trần Sủng, một sĩ quan trong quân đội Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch trong thời kỳ chiến tranh Quốc-Cộng. Trần Sủng vốn là một địa chủ giầu có, và đã từng giữ chức cảnh sát trưởng và quận trưởng cho chính quyền Quốc dân đảng. Nhưng ngay từ thời kỳ thơ ấu, vì một lý do nào đó không rõ, Dương Định Khôn phải sống với người kế phụ Dương Vĩ Đà. Trước kia có lần Dương Vĩ Đà nói cho Dương Định Khôn biết rõ nguồn gốc thân thế của mình, nhưng căn dặn Dương Định Khôn phải thật kín miệng, không được cho ai biết cái quá khứ thực của mình. Dương Vĩ Đà là sĩ quan hồng quân, và ông sợ nếu người ta biết người cha đích thực của Dương Định Khôn là một sĩ quan Quốc dân đảng thì Dương Định Khôn sẽ bị nguy hiểm.


Viên sĩ quan an ninh thẩm vấn Dương Định Khôn thành công bắt buộc Dương Định Khôn nhận tội ác của người cha ruột của mình, và cả tội đã lừa dối chính phủ và đảng về nguồn gốc đích thực của chính Dương Định Khôn. Viên sĩ quan an ninh cho biết kết quả của cuộc điều tra này sẽ có hậu quả vô cùng bất lợi cho Dương Định Khôn: không những Dương Định Khôn không được kết hôn với con gái Lâm Bưu, mà còn bị trừng phạt nặng nề, có thể là án tử hình vì tội đã có liên hệ mật thiết với gia đình Lâm Bưu và có thể thu thập được nhiều bí mật quốc gia qua một lãnh tụ cao cấp. Cuối cùng viên sĩ quan an ninh cho biết hắn có thể giúp Dương Định Khôn che giấu được sự thực này, với điều kiện Dương Định Khôn phải chấp nhận mệnh lệnh của hắn.


Viên sĩ quan an ninh đã thành công giăng một cái bẫy do Chu Ân Lai muốn đặt ra. Sau ba giờ bị hành hạ về tâm trí, Dương Định Khôn đầu hàng viên sĩ quan an ninh, và cuối cùng khóc lóc cảm ơn viên sĩ quan này đã cải tử hoàn sinh cho mình, và thề từ nay nhất dạ vâng lời hắn. Dương Định Khôn đã bán linh hồn cho một tay cáo già trong ngành an ninh, chuyên tìm cách hãm hại người khác bằng những thủ đoạn thâm hiểm tàn ác.


Sau cuộc thẩm vấn, Dương Định Khôn được dẫn tới một phòng ăn sang trọng tại tửu lầu Bắc Bình để gặp Chu Ân Lai và viên chỉ huy trưởng ngành an ninh. Trong bữa tiệc này, Chu Ân Lai rất tươi cười vồn vã và thân mật mời Dương Định Khôn dùng bữa tối với ông. Sự tươi cười thân mật của Chu Ân Lai không làm Dương Định Khôn an tâm chút nào. Mỗi lúc chàng bác sĩ trẻ tuổi này càng cảm thấy cái thòng lọng xiết chặt thêm vào cổ mình. Với sự đồng ý của Chu Ân Lai, ủy ban an ninh trung ương đã khai thác rất nhiều nạn nhân tương tự như Dương Định Khôn để làm tai mắt cho Chu Ân Lai. Những sự gia ân giả dối của Chu Ân Lai cũng giống như hành động của một tay phù thủy thu phục âm binh. Một khi âm binh bị thu phục rồi, thì chỉ việc đợi chờ đúng lúc để được dùng vào một công tác nào đó, có khi mười năm sau “âm binh” mới được dùng tới.


Ngay sau buổi gặp gỡ với Chu Ân Lai, Dương Định Khôn không nhận được công tác đặc biệt nào ngay. Mấy tháng sau Dương Định Khôn mới được tên sĩ quan an ninh gọi tới và ra lệnh phải thâm nhập vào gia đình Lâm Bưu, thu thập tin tức qua Lâm Đậu Đậu, và khuyến dụ Lâm Đậu Đậu ham thích công việc theo dõi gia đình nàng. Viên sĩ quan an ninh cho biết đây là một biện pháp kiểm soát thường xuyên những nhân vật cao cấp do lệnh của Mao Trạch Đông. Dương Định Khôn phải tuân lệnh của tên sĩ quan an ninh. Nếu Dương Định Khôn cứ trung thành với Lâm Bưu mà không chịu báo cáo tin tức về gia đình Lâm Bưu thì hắn sẽ bị thủ tiêu ngay.


Dương Định Khôn bắt đầu công tác dò thám gia đình Lâm Bưu một cách chăm chỉ, đánh giá thái độ của Lâm Đậu Đậu một cách khách quan. Đôi khi Dương Định Khôn dò xét được Lâm Đậu Đậu mà không bị nghi ngờ. Tuy vậy Dương Định Khôn cũng được sự cộng tác của Lâm Đậu Đậu rất nhiều. Chẳng hạn bà Diệp Quần sai Lâm Đậu Đậu đi Thượng Hải, Hàng Châu và Hương Cảng để sắm đồ cưới cho nàng. Diệp Quần cũng sắp xếp một chuyến bay đặc biệt cho Lâm Đậu Đậu, nhưng nàng nhất quyết không chịu đi, và đòi ở lại Bắc Đới Hà để dò xét hành động của Lâm Bưu theo ý muốn của Dương Định Khôn. Dương Định Khôn đã được lệnh tích cực công tác dò thám vào giai đoạn này, khi Chu Ân Lai cảm thấy phe Lâm Bưu dường như đang chuyển hướng chống đối Mao Trạch Đông bằng những phương cách mạnh mẽ hơn.


Ngày 11-9-1971, Dương Định Khôn được gọi tới nhà Quán Dịch và được giới thiệu với Giang Đức Hồng, cánh tay mặt của Chu Ân Lai. Giang Đức Hồng yêu cầu Dương Định Khôn gọi điện thoại liên lạc với Lâm Đậu Đậu, lúc đó đang có mặt tại bệnh viện quân đội 301, tại đó nàng đang khám sức khoẻ tổng quát. Dương Định Khôn hẹn sẽ lại đón nàng tại bệnh viện. Sau đó cả ba người, Dương Định Khôn, Giang Đức Hồng và Lâm Đậu Đậu được đưa tới ngôi biệt thự bí mật tại đường Tiền Môn để hội kiến với Chu Ân Lai.


Chu Ân Lai vẫn với dáng vẻ ung dung của một vị thủ tướng nổi tiếng phong lưu và uy quyền, đã báo tin cho Lâm Đậu Đậu biết Mao chủ tịch dự tính đối phó với thân phụ nàng về tội phản lại quyền lợi của quốc gia. Ông cho biết Bộ Chính Trị đang đối thoại với Hoa Kỳ trong mục đích kết hợp lực lượng chống lại Nga Sô thì Lâm Bưu, mặc dù cũng biết rõ như thế, vẫn đang âm mưu liên lạc bí mật với Nga Sô. Vì lý do này, Mao chủ tịch quyết định điều tra về mọi hoạt động của Lâm Bưu.


Chu Ân Lai nói ông hy vọng Lâm Đậu Đậu sẽ tự ý tiết lộ tất cả những gì nàng biết về thái độ và hành động của Lâm Bưu đối với Mao chủ tịch. Ông còn cảnh cáo rằng từ nay trở đi, Lâm Đậu Đậu sẽ không còn cơ hội gặp lại bất cứ người nào trong gia đình nàng nữa. Nàng sẽ được “bảo vệ” một cách đặc biệt chu đáo, và sẽ được gửi tới Thiên Tân, tại đó nàng sẽ gọi điện thoại về gia đình cho biết nàng đang đi mua sắm đồ cưới.


Sau đó Chu Ân Lai để Lâm Đậu Đậu và Dương Định Khôn ở lại trong phòng một mình trong hai giờ, để suy nghĩ và nhớ lại những gì hai người biết về hành động và thái độ của Lâm Bưu. Sau hai giờ hoảng hốt sợ hãi, Lâm Đậu Đậu rất bối rối, nhưng sẵn sàng nói ra những gì nàng biết bên trong gia đình nàng. Chu Ân Lai đã đạt được kết quả mong đợi.


Trong khi Lâm Đậu Đậu không nói một điều gì bất lợi cho Lâm Bưu, thì nàng nói rất nhiều điều không tốt về bà kế mẫu Diệp Quần và cậu em trai Lâm Lập Quả. Nàng cho biết Diệp Quần quả thực có một kế hoạch và nàng biết chắc rằng đó là một kế hoạch đảo chánh lật đổ Mao chủ tịch. Lâm Đậu Đậu cũng nói về vụ Lâm Lập Quả thâu băng lén bà Diệp Quần. Lâm Lập Quả có lần nói chuyện với nàng, tỏ ý tiếc nàng là con gái, chứ nếu không thì có dịp được chứng kiến sự thành công chính trị của hắn, và có thể được gia nhập Liên Hạm Đội của hắn. Lâm Lập Quả thổ lộ hắn có tham vọng cai trị Trung Hoa và đang thực hiện tham vọng ấy. Lâm Lập Quả đã bắt Lâm Đậu Đậu phải thề độc, không được tiết lộ những điều hắn nói với bất cứ ai.


Gần đây nhất, theo lời khai của Lâm Đậu Đậu, Lâm Lập Quả về nhà tìm bà Diệp Quần nhưng không gặp, và đứng lại nói chuyện với nàng một lúc. Hai người thoạt đầu bàn về đám cưới sắp tới của Lâm Đậu Đậu. Rồi khi Lâm Đậu Đậu hỏi hắn đang làm gì, thì Lâm Lập Quả cố tránh né không trả lời thẳng, và chỉ nói cái ngày hắn đang sửa soạn sắp tới rồi.


Chu Ân Lai tiếp tục thẩm vấn Lâm Đậu Đậu và Dương Định Khôn về gia đình họ Lâm. Chu Ân Lai rất quan tâm tới các chi tiết về thái độ, giờ giấc ngủ, việc ăn uống và số lần gọi điện thoại mỗi ngày hoặc mỗi giờ nào đó của Lâm Bưu. Chu Ân Lai cũng để ý đến những cuộc họp gần đây của Lâm Bưu với các tướng Hoàng Vĩnh Thắng và Ngô Pháp Hiến.


*


Khi xe lửa của Mao Trạch Đông tới gần Thiên Tân từ Thượng Hải, sau khi đi qua chỗ phục kích thứ hai của Lâm Lập Quả một cách an toàn, thì Mao nhận được điện tín cuối cùng của Chu Ân Lai trước khi về tới Bắc Kinh. Trong bức điện tín này, Chu Ân Lai báo cho Mao biết những bí mật của Lâm Bưu mà trước kia Chu Ân Lai chỉ phỏng đoán. Những bí mật này vừa được chính con gái Lâm Bưu tiết lộ và xác nhận hết. Chu Ân Lai cũng truyền đến cho Mao một tin bất ngờ là Lâm Bưu đang bất thình lình từ Bắc Đới Hà trở lại Bắc Kinh, và sẽ hội họp với các tướng lãnh thân tín tại tư dinh ngay khi Lâm Bưu về đến Bắc Kinh.


Đoạn cuối của bức điện tín là câu trả lời cho câu hỏi của Mao Trạch Đông về sự an toàn khi xe lửa về tới Bắc Kinh. Câu trả lời của Chu Ân Lai như sau: “Tôi đã thông báo chủ tịch sẽ về tới Bắc Kinh ngày mốt. Như vậy ngày mai chủ tịch về đến đây thì thật là an toàn.”





Chương13



Bữa Tiệc Tại Tư Dinh Mao Trạch Đông

Tối ngày 10-9-1971, từ Bắc Đới Hà, Lâm Bưu gọi điện thoại cho Chu Ân Lai hỏi thăm xem bao giờ Mao Trạch Đông trở về Bắc Kinh. Chu Ân Lai trả lời không biết đúng ngày nào, nhưng cũng cho Lâm Bưu biết rằng Uông Đông Hưng đã hứa sẽ thông báo cho Lâm Bưu, ngay khi Mao chủ tịch bắt đầu quay về.


Lâm Bưu yêu cầu Chu Ân Lai sắp xếp để được chào đón Mao Trạch Đông khi Mao về đến Bắc Kinh. Chu Ân Lai không muốn Lâm Bưu có mặt tại Bắc Kinh khi Mao về đến nơi. Chu Ân Lai khuyên Lâm Bưu nên tĩnh dưỡng cho ngày đại lễ quốc khánh sắp tới. Vào khoảng 11 giờ, Lâm Bưu gọi Chu Ân Lai một lần nữa và cho biết sẽ trở về Bắc Kinh ngay để đón tiếp Mao chủ tịch cho phải cách. Khoảng nửa đêm hôm đó, tư lệnh không quân Ngô Pháp Hiến thông báo cho Chu Ân Lai biết chuyến bay đặc biệt chở Lâm Bưu về Bắc Kinh sẽ tới nơi vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11-9.


Lâm Bưu cố ý nói chuyện với Chu Ân Lai trước khi về Bắc Kinh, để chứng tỏ việc trở về Bắc Kinh của Lâm Bưu chỉ có mục đích bày tỏ lòng tôn kính trung thành với Mao Trạch Đông mà thôi. Thực ra Lâm Bưu trở về là để hoàn tất giai đoạn chót của kế hoạch Tháp Bảo Sơn. Sau một tháng sửa soạn, kế hoạch này đã thành hình và có thể thi hành được rồi. Thời gian lúc Mao về đến Bắc Kinh đúng là lúc nên mở những cuộc khiêu khích với Nga Sô tại biên giới. Kế hoạch của Lâm Bưu khá hoàn hảo và có thể thành công, nhưng Lâm Bưu không ngờ rằng mọi âm mưu của mình đã bị tay cáo già tình báo Chu Ân Lai khám phá cả rồi.


Vào lúc 8:10 sáng ngày 11-9, trong khi một phi cơ Trident rời Bắc Kinh đi Bắc Đới Hà để đón gia đình Lâm Bưu, thì cha con Lâm Bưu vẫn còn tiếp tục bàn thảo kế hoạch đảo chánh. Ngay lúc Lâm Bưu, Lâm Lập Quả và Diệp Quần bắt đầu đi ra phi trường Sơn Hải Quan để về Bắc Kinh, thì Lâm Lập Quả nhận được tin của Liên Hạm Đội cho biết Mao Trạch Đông đang quay trở về Bắc Kinh từ Thượng Hải. Lâm Bưu sửng sốt trước sự ra về đột ngột của Mao và nói, “Có lẽ ta không về tới nơi trước hắn.”


Vài phút sau, Hoàng Phế gọi Lâm Lập Quả và xin lệnh phóng hỏa tiễn tấn công xe lửa của Mao Trạch Đông. Lâm Lập Quả dứt khoát trả lời đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tấn công xe lửa của Mao, và ra lệnh cho Liên Hạm Đội phải trở về Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. Lâm Lập Quả còn yêu cầu Hoàng Phế chấm dứt mọi hoạt động của kế hoạch 571.


*


Ngô Pháp Hiến và Lý Tác Bằng là hai người đầu tiên ra phi trường Bắc Kinh chào đón Lâm Bưu. Kế đó là Hoàng Vĩnh Thắng và Khâu Hộ Tác. Phi trường rất yên tĩnh và được canh phòng rất nghiêm mật. Khi chiếc Trident hạ cánh thì bốn tướng Hoàng, Ngô, Lý và Khâu tiến ra tận chân thang máy bay để đón tiếp thống chế của họ. Tất cả im lặng tiến ra xe hơi và trở về tư dinh của Lâm Bưu.


Tất cả mọi người bước ngay vào phòng họp của Lâm Bưu, và gồm có vợ chồng Lâm Bưu, Lâm Lập Quả, bốn tướng Hoàng, Ngô, Lý, Khâu, Chu Vũ Trì và Giang Đằng Giao. Hoàng Vĩnh Thắng là người lên tiếng trước nhất, và nói về vấn đề lúc nào nên phát động kế hoạch gây hấn với Nga Sô. Với sự đồng ý của Lâm Bưu, Hoàng Vĩnh Thắng đã ra lệnh cho phòng tình báo của bộ tổng tham mưu ngụy tạo các hồ sơ giả được gọi là “Kế Hoạch 1577.” Kế hoạch này nhằm gây một cuộc xung đột tại biên giới Nga-Hoa. Lâm Bưu và Hoàng Vĩnh Thắng đồng ý gia tăng quân số tung vào cuộc xung đột này lền đến sáu trung đoàn biên phòng, và bốn sư đoàn hành quân. Lấy cớ đòi lại những vùng lãnh thổ bị Nga Sô chiếm giữ, các lực lượng này sẽ bao vây năm khu vực đóng quân của Nga tại biên giới, rồi pháo kích bằng pháo binh và hỏa tiễn. Ngoài ra các tầu ngầm của Trung Cộng cũng xuất hiện ngoài khơi Vladivostok và mở các cuộc oanh kích, bắt buộc Nga phải trả đủa lại bằng quân sự. Cuối cùng hai quân đoàn nữa và các sư đoàn chiến xa sẽ được tung ra để chống lại cuộc phản công của Nga Sô.


Tham mưu trưởng Hoàng Vĩnh Thắng tin rằng trong vòng từ hai đến ba tuần lễ, lực lược không quân và hải quân của Nga Sô sẽ tăng cường cho bộ binh Nga. Tình hình sẽ mau lẹ đi tới mức độ khẩn trương, cần thiết cho cuộc đảo chánh mở màn. Các tin tức gửi cho Mao Trạch Đông sẽ trình bày các lực lượng quân sự Nga bố trí rất đông đảo tại biên giới bắc Trung Hoa và Mãn Châu. Các lực lượng Nga Sô này đang sửa soạn xâm chiếm miền bắc Trung Hoa.


Ngô Pháp Hiến là người lên tiếng kế tiếp. Ngô Pháp Hiến cho biết đã sửa soạn nhiều tài liệu cần thiết cho bảy lãnh tụ cao cấp nhất, kể cả Lâm Bưu. Những tài liệu này gồm có những bản đồ về hệ thống đóng quân, những tài liệu không ảnh của các quân khu lớn, một danh sách các cán bộ cao cấp, các trương mục của Trung Cộng tại các ngân hàng ngoại quốc, và tài liệu về vũ khí nguyên tử. Ngô Pháp Hiến cũng trình bày cho Lâm Bưu một danh sách các cơ quan quan trọng tại Bắc Kinh, các lãnh tụ sống tại Bắc Kinh, cùng địa chỉ và quân số canh gác tư dinh của các lãnh tụ này.


Kế đó Hoàng Vĩnh Thắng và Lý Tác Bằng mô tả vị trí và đặc điểm của các đường hầm tại Tháp Bảo Sơn, và đặc biệt trình bày cho Lâm Lập Quả các biện pháp cần phải áp dụng trong giai đoạn sửa soạn, trong khoảng từ 13-9 đến 25-9 là ngày đảo chánh.


Cuộc họp bỗng bị gián đoạn vì một cú điện thoại của Chu Ân Lai gọi cho Lâm Bưu. Chu Ân Lai xin lỗi phải gọi Lâm Bưu quá trễ, và cho biết Mao Trạch Đông đang trên đường về Bắc Kinh, và sẽ tới nơi ngày hôm đó. Tuy nhiên Chu Ân Lai cho rằng Lâm Bưu không cần thiết phải ra đón Mao Trạch Đông tại nhà ga xe lửa, nhưng Mao muốn gặp Lâm Bưu sau khi Mao về đến Bắc Kinh.


Cuộc họp sau đó lại tiếp tục, nhưng xoay sang vấn đề tại sao Chu Ân Lai gọi điện thoại cho Lâm Bưu. Lâm Bưu rất bực mình vì thái độ bưng bít chuyến trở về của Mao Trạch Đông, làm như là một điều cực kỳ bí mật.


Ngày hôm sau, 12-9, sau khi biết Mao Trạch Đông đã thực sự trở về đến Bắc Kinh, Lâm Bưu quyết định đến thăm Mao để tỏ lòng tôn kính. Lâm Bưu và Diệp Quần cùng hai vệ sĩ mang theo một số vỏ sò hiếm quý từ Bắc Đới Hà làm quà tặng Mao. Khi vợ chồng Lâm Bưu vào đến Cấm Thành thì không được gặp Mao, mà chỉ được Uông Đông Hưng đón tiếp. Uông Đông Hưng cho biết Mao đang ngủ để lấy lại sức sau chuyến đi vất vả, và có lẽ phải 5 giờ sau nữa mới thức dậy. Uông Đông Hưng tiếp tục nói về tình trạng sức khoẻ của Mao trong chuyến đi kinh lý vừa qua. Khoảng hai mươi phút sau, khi Lâm Bưu đứng lên từ giã, thì Uông Đông Hưng lên tiếng thay mặt cho Mao, mời vợ chồng Lâm Bưu dự một bữa tiệc thân mật ngay tối hôm đó. Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại Tháp Bảo Sơn, và đó là nơi Mao dự định nghỉ ngơi cho tới ngày lễ quốc khánh. Uông Đông Hưng đề nghị Lâm Bưu nên đến vào lúc 8 giờ tối. Uông Đông Hưng cho biết đang có ý định gọi điện thoại thay mặt Mao mời Lâm Bưu dự tiệc, và Giang Thanh thế nào cũng gọi điện thoại cho Lâm Bưu để mời thêm một lần nữa. Bữa tiệc này có cả Giang Thanh và Chu Ân Lai tham dự.


Sau khi Lâm Bưu trở lại tư dinh thì Hoàng Vĩnh Thắng là người đầu tiên gọi điện thoại cho Lâm Bưu, để hỏi về tình hình tại tư dinh của Mao Trạch Đông. Sau đó là Ngô Pháp Hiến. Lâm Bưu băn khoăn kể cho hai tướng biết những gì xảy ra tại tư dinh Mao, và cho biết Lâm Bưu không được Mao đích thân đón tiếp. Lâm Bưu muốn tất cả bộ tham mưu đến họp ngay để bàn về việc tham dự tiệc tại tư dinh Mao.


Không khí trong buổi họp này đầy e dè sợ sệt. Hoàng Vĩnh Thắng và Lý Tác Bằng hoàn toàn im lặng. Khâu Hộ Tác hoảng sợ ra mặt. Diệp Quần nhìn Ngô Pháp Hiến và hỏi một cách tuyệt vọng:


“Tướng quân có ý kiến gì không? Có thể lão già đó cũng có âm mưu gì đây.”


Ngô Pháp Hiến chưa kịp trả lời thì Diệp Quần có điện thoại từ Thiên Tân của Lâm Đậu Đậu gọi về. Lâm Đậu Đậu cho Diệp Quần biết nàng đang mua sắm đồ cưới tại đó. Lâm Bưu không có mặt trong buổi họp. Lâm Lập Quả thì có vẻ bình tĩnh. Hoàng Vĩnh Thắng và Ngô Pháp Hiến đều tin rằng Mao chưa gặp Lâm Bưu là vì Mao thực sự mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi trước khi dự tiệc buổi tối.


Nhưng Lý Tác Bằng thì không đồng ý. Họ Lý phát biểu ý kiến của mình: “Nếu thực sự Mao cần ngủ trưa thì tại sao Uông Đông Hưng còn lưu lại tư dinh của Mao? Tại sao hắn không về tư dinh của hắn ngay gần đó? Hắn ở trong đó mấy tiếng đồng hồ để làm gì? Chu Ân Lai cũng không thông báo cho thống chế biết thời gian chính xác khi Mao về đến Bắc Kinh. Đó là một điều quái lạ. Một người thích được tôn sùng như Mao Trạch Đông mà lại âm thầm trở về Bắc Kinh không trống không kèn hay sao? Trong việc này có một cái gì bất bình thường.”


Diệp Quần nghe nói càng thêm lo ngại. Hoàng Vĩnh Thắng và Ngô Pháp Hiến bắt đầu cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, nhưng Khâu Hộ Tác cảnh cáo mọi người không nên quá đa nghi mà có phản ứng sai lầm. Lý Tác Bằng lập tức tấn công Khâu Hộ Tác, và cho biết hệ thống viễn thông của hải quân mới đây nhận được nhiều mật mã rất lạ lùng, lần đầu được xử dụng kể từ khi cuộc kinh lý của Mao Trạch Đông bắt đầu. Đến đây Ngô Pháp Hiến chợt nhớ ra không quân cũng nhận được những mật mã rất lạ lùng trong vài tuần lễ gần đây, và tin rằng Mao vẫn liên lạc chặt chẽ với Bắc Kinh trong thời gian đi kinh lý. Đây là một dấu hiệu khác thường. Có thể Mao vẫn liên lạc về Bắc Kinh, và người được Mao liên lạc chắc chắn phải là Chu Ân Lai.


Cuối cùng Ngô Pháp Hiến lên tiếng hỏi Diệp Quần hiện Lâm Bưu đang làm gì, và mọi người muốn thảo luận vấn đề này với chính Lâm Bưu. Diệp Quần cho biết Lâm Bưu đang nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc đó thì Lâm Bưu bước vào phòng trong một bộ binh phục nhàu nát, đầu quấn một khăn bông lớn. Lâm Bưu trông có vẻ nghiêm trọng và nhìn mọi người bằng một nụ cười yếu ớt. Lâm Bưu đứng giữa phòng, dáng vẻ suy tư và một lúc lâu mới lên tiếng nói:


“Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình nếm mùi vị này năm 1966. Khi ấy lão già độc ác này cũng trở về Bắc Kinh từ Tây Hồ ở Hàng Châu. Lưu Thiếu Kỳ đến thăm để trình bày tình hình cho Mao. Mao không thèm tiếp Lưu và nói đang ngủ. Thực sự lúc đó con cáo già đang làm gì? Trong tư dinh của hắn lúc đó có khoảng bảy tám người đang bàn thảo kế hoạch hãm hại Lưu Thiếu Kỳ. Chính lúc đó ta cũng có mặt tại đó, và có cả Chu Ân Lai cùng với Giang Thanh, Trương Xuân Kiều và Uông Đông Hưng. Nhưng người sai khiến chúng ta hãm hại Lưu Thiếu Kỳ chính là Mao Trạch Đông. Nếu bây giờ hắn không ngủ thì hẳn nhiên hắn đang sửa soạn một tấn tuồng mới. Ta có cảm tưởng hắn đang sửa soạn những trò hại ta trong bóng tối. Ta cam đoan rằng có nhiều người đến đó trước ta và hiện còn đang họp bàn với hắn.”


Diệp Quần kể cho Lâm Bưu biết về những mật mã mới nhận được trong hải quân và không quân. Lâm Bưu chăm chú nghe nhưng không có phản ứng gì. Lâm Bưu lại tiếp tục nói, “Việc con cáo già mời ta dự tiệc tối nay, đó là cơ hội để bắt tay nhau trở lại, hay đó là cái bẫy hãm hại ta? Các ngươi nghĩ thế nào? Ta có nên đi hay không?”


Chờ Lâm Bưu ngồi xuống một chiếc ghế sô pha, Lâm Lập Quả mới lên tiếng. “Con nghĩ chúng ta phải ra tay trước. Các dấu hiệu đã quá rõ ràng. Lão già quỷ quyệt hơn chúng ta tưởng. Hiển nhiên hắn ta đã có kế hoạch sẵn trong tay áo. Chúng ta sẽ làm gì nếu hắn ra tay trước?”


Đến đây Hoàng Vĩnh Thắng đề nghị thay đổi thời điểm của cuộc đảo chánh. Tuy nhiên theo Hoàng Vĩnh Thắng thì nếu cứ tiếp tục kế hoạch Tháp Bảo Sơn thì không thể bắt đầu sớm hơn vài ngày được. Hoàng Vĩnh Thắng vẫn muốn tiếp tục kế hoạch Tháp Bảo Sơn, và vấn đề quan trọng nhất lúc bấy giờ là bàn luận xem Lâm Bưu có nên tham dự tiệc mời của Mao hay không. Rồi Hoàng Vĩnh Thắng đề nghị Lâm Bưu không nên tham dự bữa tiệc tối hôm đó trong tư dinh của Mao, trừ phi mở ngay cuộc đảo chánh.


Mọi người đưa ra ý kiến Lâm Bưu giả vờ bị bệnh và cáo từ không dự tiệc được, còn Lâm Lập Quả thì muốn ra tay ngay, thay thế kế hoạch Tháp Bảo Sơn bằng một kế hoạch đảo chánh khác. Lâm Bưu không nói năng gì, chỉ nhắm mắt ngồi nghe. Diệp Quần hối thúc Lâm Bưu cho biết ý kiến, thì Lâm Bưu nhắc lại tôn chỉ của mình là không bao giờ xuất quân mà không sửa soạn trước và không nắm chắc phần thắng. Lâm Bưu quyết định đi dự tiệc đêm đó với Mao, vì cho rằng bữa dạ tiệc là cơ hội tốt để dò xét Mao. Lâm Bưu muốn bà vợ Diệp Quần cùng đi dự tiệc với mình, nhưng yêu cầu phải bố trí trước khi ra đi.


Theo sự bố trí của Lâm Bưu thì Hoàng Vĩnh Thắng và Ngô Pháp Hiến sẽ phải túc trực tại phòng hành quân trong Tháp Bảo Sơn. Lâm Lập Quả ở lại tư dinh của Lâm Bưu để theo dõi Lâm Bưu và Diệp Quần khi hai người này vào tư dinh của Mao. Lý Tác Bằng phải sẵn sàng tổ chức một bộ chỉ huy ngay tại thành phố và Khâu Hộ Tác sẽ công tác với Ngô Pháp Hiến dưới quyền tư lệnh tối cao của Hoàng Vĩnh Thắng.


Buổi chiều hôm đó, Giang Thanh gọi điện thoại cho Diệp Quần. Giang Thanh nhấn mạnh Mao Trạch Đông mời cả Diệp Quần dự tiệc. Ngoài ra Giang Thanh còn nói về đám cưới của Lâm Đậu Đậu một cách vui vẻ. Điều này làm Diệp Quần an lòng và hy vọng phe bên kia không có âm mưu gì hãm hại Lâm Bưu trong bữa tiệc. Khoảng 6 giờ chiều hôm đó, Hoàng Vĩnh Thắng đã chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp báo động cho quân đội biên giới nếu cần phải tấn công trước. Đến 6 giờ 27 phút, Diệp Quần gọi điện thoại cho Hoàng Vĩnh Thắng, báo cho họ Hoàng biết bà và Lâm Bưu sẽ tới phòng hành quân ngay. Mọi người ngạc nhiên trước quyết định mới của Lâm Bưu.


Một lát sau, một đoàn xe hơi chở Lâm Bưu và Diệp Quần, Lâm Lập Quả và một số tùy tùng tới trước phòng hành quân. Lâm Bưu xuống xe, vẻ mặt đăm chiêu và đi thẳng vào phòng hành quân. Mọi người lo lắng và lặng lẽ đi theo sau. Lâm Bưu ra lệnh cho Hoàng Vĩnh Thắng đọc lại kế hoạch Tháp Bảo Sơn. Đến nửa chừng thì Lâm Bưu ngắt lời Hoàng Vĩnh Thắng và hỏi:


“Nếu ta muốn tấn công Nga Sô ngay bây giờ có được không? Nếu ta ra lệnh bây giờ thì phải mất bao nhiêu phút thì lệnh mới được thi hành?”


Hoàng Vĩnh Thắng không trả lời được ngay, nhưng Lý Tác Bằng cho biết theo Kế Hoạch 1577 thì phải ít nhất trên một giờ thì cuộc xung đột mới lên tới cấp trung đoàn, và sau tám giờ thì lên đến cấp sư đoàn. Lâm Bưu đòi xem lại Kế Hoạch 1577. Hoàng Vĩnh Thắng hỏi Lâm Bưu có phải tình thế đã thay đổi không, thì Lâm Bưu phủ nhận điều đó. Lâm Bưu cho biết sau khi suy nghĩ lại thì ông thấy rằng tốt nhất là hành động ngay lập tức. Đến dự tiệc với Mao Trạch Đông thì nguy hiểm quá. Chỉ cần mười phút là Lâm Bưu sẽ mất tất cả. Lâm Bưu nhất định đòi phải tấn công gây hấn với Nga Sô tại biên giới ngay tức khắc, nhưng các tướng thuộc hạ cho rằng chưa sẵn sàng chuẩn bị. Lâm Lập Quả gây áp lực cho Lâm Bưu: “Bây giờ gần 7 giờ tối rồi. Chúng ta không còn nhiều thì giờ nữa.”


Chợt Lâm Bưu la lên, “Im lặng. Ta khó chịu quá.”


Diệp Quần biết chồng lại lên cơn bệnh, và chạy vội đến, lấy khăn lau mồ hồi cho Lâm Bưu. Lâm Bưu đuổi mọi người ra ngoài để cho ông nằm nghỉ một lát. Sau khi nằm nghỉ tại phòng hành quân được nửa giờ thì Lâm Bưu cảm thấy khoẻ trở lại. Lâm Bưu đứng dậy, đẩy cửa bước sang phòng bên cạnh, nơi mọi người đang ngồi chờ đợi, mỉm cười bắt tay từng người một. Lâm Bưu trấn an mọi người:


“Chúng ta không nên quá đa nghi. Chúng ta đã tốn bao công lao sắp đặt được kế hoạch tấn công lão già đó, thì chúng ta phải thận trọng sử dụng tất cả sức mạnh của chúng ta trong một chuyến ra tay sinh tử. Ta chưa thấy dấu hiệu gì hắn sẽ ra tay hạ ta trong bữa tiệc tối nay. Hãy đợi thêm vài ngày nữa mới hành động cho đúng với mọi sửa soạn của chúng ta. Có thể ngày 17 hoặc 18 tháng này.”


Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe quyết định cuối cùng của Lâm Bưu. Tuy nhiên các tướng không khỏi ngỡ ngàng trước những thay đổi đột ngột của Lâm Bưu trong vòng vài tiếng đồng hồ: quyết định đi dự tiệc, rồi ra phòng hành quân đòi tấn công Mao ngay, rồi lại trở về với ý định đầu tiên là tiếp tục đi dự tiệc với Mao.


Thực ra sự thay đổi của Lâm Bưu là do sự cầu khẩn van nài của Lâm Lập Quả. Nhóm Lâm Lập Quả, Chu Vũ Trì, Giang Đằng Giao và Hoàng Phế nhận thấy sự nguy hiểm của Lâm Bưu, và đoán phe Mao Trạch Đông không có hảo ý khi mời vợ chồng Lâm Bưu vào dự tiệc trong tư dinh của Mao. Vợ chồng Lâm Bưu động lòng trước lời cầu khẩn tha thiết của Lâm Lập Quả, nên đổi ý, đến phòng hành quân và định ra tay thi hành kế hoạch đảo chánh ngay. Nhưng chính tại phòng hành quân, Lâm Lập Quả không thuyết phục được mọi người theo ý kiến của mình nên Lâm Bưu đổi ý, nhất định đi dự tiệc với Mao như trước.


Quyết định cuối cùng của Lâm Bưu làm nhóm Lâm Lập Quả thất vọng và hết sức lo ngại. Nhóm trẻ này nhận thấy các tướng già đã lỗi thời, không con tinh tế “đánh hơi” được tình thế nữa. Lâm Lập Quả biết không thể nào lay chuyển được quyết định của thân phụ, nên đành phải tìm những biện pháp đề phòng để đối phó trong trường hợp Lâm Bưu gặp nguy hiểm.


Lâm Lập Quả đeo vào tay Diệp Quần một chiếc đồng hồ đặc biệt. Đây là một dụng cụ truyền tin tối tân. Dụng cụ truyền tin này sẽ báo tín hiệu khẩn cấp nếu vì lý do gì mà mạch máu của Diệp Quần nhưng đập. Diệp Quần cũng có thể dùng dụng cụ này để báo động trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra nếu không có gì nguy hiểm thì cứ năm phút dụng cụ này lại tự động báo tin một lần. Sẽ có hai xe tuần tiễu đặc biệt đậu gần tư dinh của Mao Trạch Đông để nhận tín hiệu từ dụng cụ trên tay Diệp Quần. Một xe đậu cách xa 500 thước và một xe đậu cách xa 1800 thước. Hai xe tuần tiễu này có nhiệm vụ truyền tin về cho Lâm Lập Quả. Để tránh cho tín hiệu bị khám phá, Lâm Lập Quả đặt tín hiệu này vào đúng tần số của không quân.


Lâm Lập Quả ra lệnh cho Hoàng Phế phải túc trực tại bộ tư lệnh không quân để chờ lệnh. Giang Đằng Giao phải ở lại tư dinh của Lâm Bưu để giữ liên lạc với bộ tư lệnh không quân tại Thượng Hải, Hàng Châu và Quảng Đông. Riêng Lâm Lập Quả và Chu Vũ Trì thì tới phi trường để theo dõi các hoạt động bên trong tư dinh của Mao Trạch Đông. Trong trường hợp Lâm Bưu gặp nguy hiểm, Hoàng Vĩnh Thắng sẽ khởi sự cuộc đảo chánh bằng quân sự ngay lập tức. Hoàng Vĩnh Thắng sẽ ra thông báo Mao chủ tịch và Lâm thống chế bị những lực lượng phản động bắt cóc để khởi loạn. Hoàng Vĩnh Thắng, với tư cách là tổng tham mưu trưởng, sẽ ra lệnh bao vây khu tư dinh của Mao, và điều động các lực lượng của quân khu Bắc Kinh và đặc biệt là quân đoàn 38 bao vây toàn thể Bắc Kinh. Tất cả các đơn vị trung thành với Lâm Bưu tại Bắc Kinh sẽ bao vây toán vệ binh 8341 của Mao. Trong vòng bốn giờ, ba sư đoàn nhảy dù của không quân sẽ được tăng phái tới Bắc Kinh để tăng cường cho phe Lâm Bưu.


Sau khi tất cả đã được điều động như trên, Lâm Lập Quả chăm chú ngồi theo dõi tín hiệu từ chiếc đồng hồ trên tay Diệp Quần. Khoảng 8 giớ 10 phút tối hôm đó, vợ chồng Lâm Bưu tới tư dinh của Mao Trạch Đông. Đoàn vệ binh của Mao đứng dàn chào Lâm Bưu ngay trước cổng theo đúng nghi lễ quân cách rất trang nghiêm, một buổi lễ chào mừng đặc biệt dành cho thống chế Lâm Bưu, phó chủ tịch đảng, bộ trưởng quốc phòng, và là người thừa kế chủ tịch nhà nước.


Về quảng cáo





Chương14



Mao Trạch Đông Hạ Độc Thủ

Trong lúc đang đi kinh lý tại Hàng Châu, Mao Trạch Đông vẫn nhận được tin tức đều đặn từ Bắc Kinh. Thoạt đầu là những bản mật mã của Lâm Nhã Muội trong công tác do thám nhóm Lâm Lập Quả. Rồi những lời xác nhận của Lâm Đậu Đậu về các âm mưu của Diệp Quần và cậu con trai Lâm Lập Quả. Những tin tức này rất phù hợp với các tin tức khác mà Mao nhận được về các hoạt động của Liên Hạm Đội của Lâm Lập Quả, âm mưu bắt tay ngầm với Nga Sô, và ý đồ đảo chánh của Lâm Bưu. Mao tin rằng đã đến lúc phải ra tay hành động trước khi quá trễ.


Mao ra chỉ thị cho Uông Đông Hưng phải thi hành gấp các lệnh sau đây:

1. Phải đánh điện cho Chu Ân Lai, yêu cầu Chu Ân Lai tiếp tục cuộc đìều tra theo dõi Lâm Bưu, và được phép làm tất cả những gì cần thiết. Mao cũng muốn Chu Ân Lai cho biết lúc nào Mao có thể trở về Bắc Kinh một cách an toàn.

2. Phải thảo ra một kế hoạch diệt trừ Lâm Bưu.

3. Phải sửa soạn sẵn sàng để Mao có thể trở về Bắc Kinh vào lúc thuận tiện nhất. Mao ra lệnh phải áp dụng các biện pháp an ninh tối đa, đặc biệt tại mỗi nhà ga xe lửa.


Uông Đông Hưng đoan quyết với Mao vấn đề an ninh sẽ được đảm bảo cực kỳ tốt đẹp. Ngoài số vệ binh đóng dọc theo đại lộ Tràng An, từ nhà ga tới tư dinh của Mao tại Trung Nam Hải, không cần thiết phải có thêm sự phòng vệ nào khác nữa. Trên chuyến xe lửa trở về, Mao yên tâm ngủ suốt chặng đường từ Nam Kinh tới Hồ Nam. Khi vào tới địa phận tỉnh Hồ Nam, Mao cho gọi Uông Đông Hưng cùng Di Tắc Xuyên vào bàn biện pháp diệt trừ Lâm Bưu. Di Tắc Xuyên là sĩ quan chỉ huy vệ binh trên xe lửa.


Mao hỏi Uông Đông Hưng sẽ hành động thế nào trong vụ này. Uông Đông Hưng đề nghị trước hết phải bắt giữ Lâm Bưu, rồi giết đi một cách bí mật. Uông Đông Hưng cho biết đã thảo xong kế hoạch một cách chi tiết rồi.


Mao lắc đấu không trả lời, chỉ nằm ngả người trên ghế bành và hút thuốc liên miên. Khi Di Tắc Xuyên lên tiếng nhận xét việc này có thể có hậu quả phức tạp, vì Lâm Bưu là người thừa kế của chủ tịch nhà nước.


Lập tức Mao ngồi vùng dậy và giận dữ lên tiếng, “Người thừa kế của ta? Nếu ta đặt nó lên thì tại sao ta không hạ nó xuống được? Nếu ta hạ nó xuống được thì cái gì ngăn cản ta giết nó? Nếu mọi người muốn trách ta thì cứ việc. Ta đâu thèm bận tâm đến điều nhỏ nhặt ấy. Ở đời có nhiều hoàn cảnh mà những người da dầy như ta phải giải quyết. Trong trường hợp Lâm Bưu, đừng bao giờ e ngại người khác chỉ trích đường lối hoạt động của ta. Đừng bận tâm đến những lời nói lén sau lưng. Chúng ta cần phải loại trừ nó thì phương pháp nào thành công cũng tốt cả.”


Mao quay sang hỏi Uông Đông Hưng, “Phương cách nào hay nhất để hạ một viên tướng đầy quyền thế?”


Uông Đông Hưng không biết trả lời thế nào. Mao trả lời hộ Uông Đông Hưng, “Cách hay nhất là tiên hạ thủ vi cường. Phải chặt đầu nó rơi xuống đất trước khi nó kịp chớp mắt.”


Mao tiếp tục nói chuyện về Lưu Bang, vị hoàng đế khai sang triều đại Tây Hán. Lưu Bang đã dùng tay Lữ Hậu để diệt trừ danh tướng Hàn Tín và các tướng tài giỏi khác một cách nhẹ nhàng êm thấm. Mao rất thích nhắc lại đoạn lịch sử này, và lấy đó là một bài học cho chính mình.


Lúc đó xe lửa vẫn tiếp tục chạy với tốc độ 120 cây số một giờ, qua hai chỗ phục kích của nhóm Lâm Lập Quả một cách an toàn. Khi về đến Bắc Kinh thì Mao tiết lộ cho Uông Đông Hưng cách giết Lâm Bưu, vì Uông Đông Hưng sẽ là người thi hành kế sách của Mao. Đó là một kế sách hết sức đơn giản. Mao muốn giết Lâm Bưu ngay tại chỗ khi gặp lại Lâm Bưu trong chuyến trở về Bắc Kinh lần này. Mao nhấn mạnh Mao cũng sẽ là người tham dự và chứng kiến cái chết của Lâm Bưu. Uông Đông Hưng hỏi Mao phải cần bao nhiêu quân số tham dự vụ giết Lâm Bưu. Mao bảo Uông Đông Hưng đoán thử xem. Uông Đông Hưng nói cần ít nhất 1600 quân sĩ, có thể là hai tiểu đoàn bao vây khu vực, và một tiểu đoàn tiến nào hạ sát Lâm Bưu.


Mao mỉm cười và giơ một ngón tay lên và hỏi, “Quân số của ta lớn hơn hay nhỏ hơn của ngươi?”


Uông Đông Hưng trả lời, “Nhỏ hơn.”


Mao hỏi tiếp, “Nhỏ hơn là bao nhiêu?”


Uông Đông Hưng trả lời nhỏ hơn khoảng một ngàn người. Bấy giờ Mao mới nói chỉ cần một trăm người là đủ, và nhấn mạnh, “Đó là kể cả ta và ngươi nữa đấy. Ta chỉ cần ít hơn một trăm người.”


Mao Trạch Đông và Uông Đông Hưng đồng ý tuyển lựa một trăm người trong đoàn vệ binh 8341 nổi tiếng dữ dằn và trung thành với Mao. Toán vệ binh 8341 gồm những người hết sức tôn sùng Mao, sẵn sàng chết cho Mao để được gọi là anh hùng. Những người được tuyển chọn vào đoàn vệ binh này không cần phải có học thức cao, phần lớn là nông dân, càng ít học càng tốt, nhưng phải thật can đảm, chơi súng thật hay và sẵn sàng chết cho Mao và chỉ biết nghe chỉ thị của Mao.


Về địa điểm giết Lâm Bưu thì Mao Trạch Đông và Uông Đông Hưng bất đồng ý kiến. Khi chọn tư dinh tại Tháp Bảo Sơn, Mao Trạch Đông muốn dùng ngay chính địa điểm Lâm Bưu dự định dùng để hãm hại mình mà giết được kẻ thù thì mới thực là thích thú. Uông Đông Hưng thì e ngại nơi đó quá gần bộ tư lệnh hành quân của Lâm Bưu, và Lâm Bưu có cơ hội gài bẫy ngược trở lại. Vả lại nơi dự tiệc là Tháp Bảo Sơn thì có thể gây nghi ngờ cho Lâm Bưu. Nhưng Mao nhất định giữ nguyên quyết định đó.


Thực ra ý định dùng Tháp Bảo Sơn làm nơi giết Lâm Bưu phản ảnh đúng con người phong kiến và mê tín của Mao Trạch Đông. Trong bất cứ quyết định quan trọng nào, Mao vẫn giữ nguyên phương pháp mê tín dị đoan cổ truyền của người Trung Hoa. Ngay trong cách nằm ngủ của Mao cũng đầy tính chất mê tín. Giường ngủ của Mao bao giờ cũng phải đặt đầu về hướng đông, chân về hướng tây. Mao thường nói tên là Đông thì đầu phải hướng về phía đông thì mới may mắn.


Mao Trạch Đông cũng mê tín dị đoan cả với đàn bà con gái nữa. Mao rất thích gái đẹp và tin rằng những thiếu nữ trẻ đẹp còn trinh thì có năng lực giúp Mao tăng tuổi thọ. Tuy nhiên Mao luôn luôn hỏi ngày sinh của các cô gái được tiến dẫn. Nếu một cô gái có ngày sinh không hợp, hoặc kỵ với ngày sinh của Mao thì dù đẹp thế nào Mao cũng không chịu thu nhận. Một lý do nữa là Mao có quá nhiều gái đẹp để lựa chọn, thì nếu không có người này thì cũng sẽ có người khác cho Mao giải trí. Đó là một nét mâu thuẫn của một người đã viết ra nhiều lý thuyết duy vật, và chủ trương phải “tìm chân lý từ sự việc” mà lại có một đời sống riêng tư rất dị đoan phong kiến. Cá tính của Mao biến Mao thành một con người có nhiều màu sắc lạ lùng và đặc biệt là thay đổi bất thường.


Ngay khi về đến Bắc Kinh, Uông Đông Hưng bắt tay ngay vào kế hoạch gài bẫy giết Lâm Bưu. Uông Đông Hưng muốn trong một giờ phải giăng xong cái bẫy này. Uông Đông Hưng gọi một số vệ binh xuất chúng và cho biết mục tiêu của mình rất đơn giản: các vệ binh được lựa chọn có nhiệm vụ pháo kích phá huỷ một chiếc xe hơi và phải giết chết hết những người trong chiếc xe hơi đó.


Một chuyên viên chất nổ được giao phó trọng trách này, và có thêm 60 vệ binh nữa phụ lực. Uông Đông Hưng cho chôn mìn ngay tại ngã ba quẹo vào dinh của Mao. Khi tới ngã ba này thì tất cả các xe hơi đều phải chạy rất chậm để quẹo. Ngay tại chỗ ngã ba này, Uông Đông Hưng ra lệnh cho một số vệ binh phục kích, dùng súng phóng hỏa tiễn để bắn vào xe hơi chở Lâm Bưu. Sẽ có hai toán phóng hỏa tiễn, một nhóm nhắm vào đầu xe, một nhóm nhắm vào đuôi xe để bảo đảm hủy diệt được chiếc xe, và đốt cháy tất cả những người trên xe. Thực ra chỉ cần một hỏa tiễn 40mm cũng đủ phá nát một chiếc xe hơi rồi, nhưng muốn cho chắc ăn, nhóm vệ binh dùng tới bốn hoả tiễn. Ngoài ra còn có thêm ba hỏa tiễn 60mm chống chiến xa nữa. Địa điểm phục kích phóng hỏa tiễn rất gần đường lộ, chỉ cách xa mục tiêu 15 thước thôi. Vì khoảng cách gần như vậy nên các súng phóng hỏa tiễn không cần phải có dụng cụ nhắm cũng có thể trúng đích rất dễ dàng. Các nhóm phục kích liên lạc với Uông Đông Hưng bằng radio để nhận chỉ thị khi nào phải thi hành phận sự.


Suốt buổi chiều ngày 12-9, nhóm vệ binh chuẩn bị tập dượt rất là vất vả trước khi Lâm Bưu tới. Trong buổi chiều ngày hôm đó, Uông Đông Hưng đi thanh tra các nhóm phục kích tới bốn lần, lần chót là 7 giờ tối. Uông Đông Hưng nhận thấy nơi phóng hỏa tiễn quá gần với địa điểm của nhóm hành quân. Uông Đông Hưng hỏi liệu khi hỏa tiễn nổ có thể gây thương tích cho quân bên mình không, thì viên sĩ quan chỉ huy nhóm phục kích cho biết hỏa tiễn rất mạnh, và vì các đơn vị ở phía bên kia đường chỉ cách mục tiêu có 5 thước, thì nhất định nếu họ không chết thì cũng bị thương nặng.


Uông Đông Hưng trả lời, “Chúng ta không được phép sợ sự hy sinh. Chúng ta phải dâng sự tận tụy của chúng ta cho Mao chủ tịch. Chết trong trường hợp này là một điều vinh dự. Mọi người phải nhớ kỹ điều này.”





Chương5



Cái Chết Của Lâm Bưu

Các biệt thự của các lãnh tụ Trung Cộng tại Tháp Bảo Sơn nằm trong một khu vực cây cối sầm uất u tĩnh, và phong cảnh cực kỳ cẩm tú. Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ trước kia đều có biệt thự tại đây. Năm 1966, Lâm Bưu được hưởng ngôi biệt thự tráng lệ của Lưu Thiếu Kỳ để lại, sau khi Lưu Thiếu Kỳ bị Mao hạ bệ. Tuy nhiên Lâm Bưu không ở đó lâu, vì bị ám ảnh bởi số phận của Lưu Thiếu Kỳ, nên dọn đi nơi khác. Có lần Lâm Bưu muốn đổi biệt thự của mình lấy biệt thự của Mao Trạch Đông. Đó là một biệt thự đẹp nhất, chiếm nguyên một ngọn đồi, và có nhiều cây cao vây quanh. Bên trong biệt thự có nhiều vườn cảnh, hoa quý hiếm và trong vườn có những tượng đá chạm trổ rất công phu và có những vòi phun nước. Mao chỉ dùng biệt thự này một năm vài lần, vào mùa hạ và mùa thu.


Trong bữa tiệc tối ngày 12-9-1971, Lâm Bưu và Diệp Quần đã kịp thời đem đến tặng Mao Trạch Đông những món quà rất quý giá hiếm có. Ngô Pháp Hiến vừa lấy một chuyến bay đặc biệt chở những con tôm hùm và cá hồi vừa mới đánh được tại Bắc Đới Hà, còn sống và rất tươi. Một đoàn công tác đi hái được những củ nhân sâm mọc hoang. Lâm Bưu cũng đem theo một lá thư của những người sống tại Bắc Đới Hà gửi Mao, bày tỏ lòng tôn kính và trung thành của họ đối với Mao.


Lâm Bưu biết thủ tục nghi lễ không cho phép đem theo nhiều tùy tùng, chỉ có một người thư ký và một sĩ quan an ninh, tài xế và bốn cận vệ đi theo. Khi đoàn xe của Lâm Bưu tới cổng tư dinh của Mao thì chỉ một chiếc xe hơi của Lâm Bưu được phép đi vào trong cổng. Các bí thư của Mao đón tiếp vợ chồng Lâm Bưu ngay tại cửa xe hơi. Bí thư và sĩ quan an ninh của Lâm Bưu đưa quà tặng cho người của Mao, sau đó lái xe đậu theo đúng chỗ vệ binh của Mao đã chỉ định cho họ.


Ngay sau đó, tại con đường dẫn vào vườn, Chu Ân Lai, Giang Thanh và Uông Đông Hưng đứng chờ sẵn để chào đón vợ chồng Lâm Bưu. Tất cả cùng nói chuyện vui vẻ thân mật. Lâm Bưu hỏi thăm sức khoẻ của Mao Trạch Đông, và cho biết mình lúc này cũng khá nhiều nhờ thời gian dưỡng sức tại Bắc Đới Hà.


Mao Trạch Đông đón khách ngay tại vườn hoa, bên cạnh phòng đọc sách của mình. Mặt Mao rất tươi vui, và bắt tay Lâm Bưu và Diệp Quần. Mao nói đùa với Lâm Bưu, “Thống chế trông trẻ đi đến trên mười tuổi đấy.” Diệp Quần vội cho biết đó là kết quả của thời gian dưỡng sức tại Bắc Đới Hà.


Trong khi đó thì tại phi trường thuộc quân đoàn 34 về phía tây Bắc Kinh, Lâm Lập Quả chăm chú theo dõi tín hiệu phát ra từ chiếc đồng hồ trên tay Diệp Quần. Nhận thấy tín hiệu báo về đều đặn, Lâm Lập Quả hơi an lòng và nói với Chu Vũ Trì, “Ta chỉ mong bữa dạ tiệc bất thình lình này chỉ là một sự báo động sai lầm mà thôi.”


Trong buổi gặp gỡ cuối cùng giữa Lâm Bưu và Mao Trạch Đông, câu chuyện giữa hai người có phần tẻ nhạt chứ không hào hứng như những lần gặp gỡ trước. Hai người đang định giết nhau thì làm sao nói chuyện hào hứng cho được. Bắt đầu Mao nói về chuyến đi kinh lý miền nam vừa qua, và nhắc đến cái thú đi du lịch. Đến đây thì câu chuyện chuyển sang vấn đề trường thọ tại Trung Hoa, Nhật Bản và một số nước khác mà Mao vừa mới đọc được trong một bài khảo cứu.


Rồi bữa dạ tiệc bắt đầu. Mọi người thong thả từ phòng khách, đi ngang qua phòng đọc sách của Mao, vào phòng ăn để dự tiệc. Sau này Chu Ân Lai gọi đùa bữa tiệc này là “Bữa Tiệc Ly”, một danh từ người công giáo vẫn dùng để chỉ bữa tiệc của Chúa Giê-Su trước khi chịu chết. Để khai mạc bữa dạ tiệc, Mao Trạch Đông mở một chai ngự tửu được cất và đóng khằn kín từ đời nhà Minh 482 năm trước đó. Rồi Mao trịnh trọng châm mấy nén hương.


Bữa tiệc thật vô cùng thịnh soạn, có đủ mọi thứ sơn hào hải vị. Nào là rong biển và các món ăn đặc biệt của mỗi vùng, và các món ăn bằng dã thú hiếm có mới săn bắn được ngày hôm đó, và được một chuyến phi cơ đặc biệt chở tới Bắc Kinh, đặc biệt là món gân hổ cũng vừa được bắn hạ ngày hôm đó tại Mãn Châu. Mao Trạch Đông dùng đũa của mình gắp đầy thức ăn vào chén của Lâm Bưu. Lâm Bưu cũng đáp lễ, dùng đũa của mình gắp tiếp thức ăn cho Mao Trạch Đông. Không khí của buổi dạ tiệc thật là thân ái thắm thiết giữa những người đồng chí suốt đời sống chết có nhau.


Khoảng 10 giờ, Mao mời mọi người vào một phòng ăn khác để dùng những trái cây tươi mới đem về từ miền nam. Diệp Quần mấy lần nhắc chừng mọi người nên ra về để Mao chủ tịch nghỉ ngơi sau chuyến đi kinh lý lâu dài. Lâm Bưu và Chu Ân Lai đồng ý với Diệp Quần, nhưng Mao nằn nì mọi người ở nán lại thêm nửa giờ nữa.


Cuối cùng Chu Ân Lai và Giang Thanh đứng lên cáo từ ra về trước. Lâm Bưu và Diệp Quần ở lại nói chuyện thêm với Mao chừng hai mươi phút nữa. Đúng 10 giờ 54, hai vợ chồng Lâm Bưu đứng lên từ giã Mao. Mao và Uông Đông Hưng tiễn vợ chồng Lâm Bưu ra tận xe hơi, lúc đó đang chờ sẵn ngay tại cửa phòng làm việc của Mao.


Các nhóm phục kích nhận được lệnh sẵn sàng vài phút trước 11 giờ đêm. Từ nơi phục kích, toán vệ binh trông thấy chiếc xe hơi hiệu Hồng Kỳ lớn, bóng loáng dưới ánh đèn đêm, chạy từ từ khoảng 15 cây số một giờ, tiến ra ngã ba mục tiêu. Tới ngã ba, chiếc xe chậm lại để quẹo trái. Đúng lúc đó, vệ binh phục kích nhận được lệnh phóng hoả tiễn, và một tiếng nổ long trời lở đất dội lên khi hoả tiễn thứ nhất phóng trúng đầu xe. Rất nhiều mảnh xe hơi bay lên không, và chiếc xe bốc cháy ngay. Một hỏa tiễn thứ hai cũng được phóng vào phần sau chiếc xe. Toán vệ binh có nhiệm vụ cứu hỏa nhảy ra, dập tắt được ngọn lửa đang bốc lên cao từ chiếc xe hơi của Lâm Bưu.


Hai hỏa tiễn đã phá hủy chiếc xe gần như hoàn toàn. Thân xe quằn lại và các cánh cửa văng xuống đường. Những thuốc cứu hỏa làm rữa nát thêm những cái xác đang cháy dở bên trong. Hai người ngồi băng trước thân thể nát bấy không còn nhận ra hình người nữa. Người đàn bà ngồi băng sau thì phần trên dúm lại thành một đống thịt bầy nhầy; còn người đàn ông ngồi bên cạnh thì chỉ còn nửa thân mình là nguyên vẹn.


Một toán vệ binh khác vội chuyển xác hai người ngồi băng sau vào một phòng bên trong, để Uông Đông Hưng và Chu Ân Lai quan sát. Chu Ân Lai gọi toán vệ binh đến trình diện và tuyên bố với họ, “Các đồng chí vừa hoàn thành một công trạng lớn lao để bảo vệ Mao chủ tịch. Tất cả các đồng chí là anh hùng của Trung Quốc.”


Uông Đông Hưng chỉ tay vào hai cái xác cháy gần thành than và nói, “Các đồng chí có biết đây là ai không? Đó là Lâm Bưu, tên phản bội định chống lại Mao chủ tịch, và mụ vợ hôi thối của hắn.” Cái xác người một nửa cháy thành than đó quả thực là xác của Lâm Bưu, một người mấy phút trước được coi là người có quyền lực mạnh nhất Trung Hoa, và có thể đạp đổ thần tượng Mao Trạch Đông. Đệ nhất danh tướng của Trung Cộng đã bị con quỷ chính trị Mao Trạch Đông đánh bại, cũng giống như trước kia danh tướng Hàn Tín bị Lưu Bang ám hại một cách hèn hạ.


Thật là một cảnh gậy ông đập lưng ông. Lâm Bưu định dùng Tháp Bảo Sơn làm nơi hãm hại Mao Trạch Đông, và Lâm Lập Quả cũng hai lần toan phóng hỏa tiễn vào xe lửa để giết Mao trong chuyến đi kinh lý của Mao về miền nam. Nay Mao Trạch Đông thành công giết được Lâm Bưu, cũng bằng cách phóng hỏa tiễn, và ngay tại Tháp Bảo Sơn.


Sau khi kiểm tra cái chết của vợ chồng Lâm Bưu, Chu Ân Lai và Uông Đông Hưng trở lại báo cáo cho Mao Trạch Đông. Mao chỉ nói một câu bình luận với Chu Ân Lai và Uông Đông Hưng, “Người ta sẽ nói những gì về kẻ có tội, điều đó không quan trọng. Tôi không cần biết.”


Chu Ân Lai đề nghị với Mao Trạch Đông phải tìm một cách giải quyết thích đáng, để cho Lâm Bưu không có được hình ảnh của một người anh hùng. Mao trả lời Chu Ân Lai, “Tôi tin cậy ở đồng chí; đồng chí sẽ biết cách giải quyết những gì còn lại.”


Lâm Lập Quả chờ đợi tín hiệu từ chiếc đồng hồ trên tay Diệp Quần, và ngạc nhiên không thấy tín hiệu báo về nữa, và cũng không có tín hiệu báo động khẩn cấp nữa. Lâm Lập Quả không biết được rằng dụng cụ truyền tin của Diệp Quần đã bị hỏa tiễn phá hủy ngay tức khắc. Lâm Lập Quả vội yêu cầu các tướng Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Lý Tác Bằng và Khâu Hộ Tác phải thi hành kế hoạch đảo chánh như đã định trước. Nhưng Chu Ân Lai đã khôn ngoan gọi điện thoại nửa hăm dọa, nửa hứa hẹn các tướng này phải chấm dứt mọi toan tính phản loạn, vì chính Lâm Bưu đã đầu hàng và đã cung khai tất cả rồi. Lâm Lập Quả ở vào tình trạng tuyệt vọng, đành phải lên chiếc phi cơ Trident tại phi trường Bắc Kinh, và ra lệnh phi công bay trốn sang Nga Sô. Sau đó chiếc phi cơ hết nhiên liệu và lâm nạn tại Mông Cổ, như chúng ta đã biết ở phần mở đầu. Chu Vũ Trì và Vu Tân Dã không kịp trốn theo Lâm Lập Quả, đành tự sát để tránh bị bắt.


*


Sau khi Lâm Bưu bị giết chết và bị quần chúng khinh bỉ thì nhóm của Giang Thanh thừa thế xông lên tấn công phe đối lập và củng cố địa vị của Tứ Nhân Bang. Trận chiến tam giác trước kia giữa ba phe Lâm Bưu, Giang Thanh và Chu Ân Lai nay chỉ còn lại hai phe đối nghịch nhau, giữa Giang Thanh và Chu Ân Lai. Được Mao Trạch Đông hậu thuẫn, Giang Thanh tấn công Chu Ân Lai, đẩy Chu Ân Lai vào thế thủ. Tình trạng sức khoẻ của Mao ngày một suy kém, nên Giang Thanh sửa soạn lên thay thế làm chúa tể Trung Hoa, và lịch sử Trung Hoa có thể có một Võ Tắc Thiên thứ hai.


Cuộc xung đột giữa Mao Trạch Đông và Lâm Bưu đã có những hậu quả tai hại đối với sức khoẻ của Mao. Trong suốt cuộc đời, Mao đã trải qua mười lần xung đột và tiêu diệt kẻ thù, nhưng chưa lần nào, Mao ở vào một tình trạng nguy hiểm như vụ đối phó với Lâm Bưu. Lâm Bưu ở vào một thế cực mạnh, và Mao Trạch Đông có thể bị giết và bị bôi xấu. Nếu Lâm Bưu nghi ngờ, không tới dự tiệc theo lời năn nỉ của Lâm Lập Quả, thì Mao sẽ ở vào thế nguy, hay ít nhất có nội chiến, và một nửa Trung Hoa sẽ nằm trong tay một viên tướng đại tài của hồng quân Trung Cộng, trong lúc Mao đã phạm quá nhiều lỗi lầm, và uy tín không còn như trước, nhất là sau vụ Cách mạng Văn hoá tai hại. Tuy đã diệt trừ được Lâm Bưu, nhưng Mao cũng bị thương tổn cả về thể xác và tâm thần. Ngay sau khi Lâm Bưu chết rồi, Mao bị ngất vào mùa thu. Bệnh ho liên miên của Mao không có thuốc nào trị được. Bệnh mất ngủ trở nên bất trị. Dù uống nhiều thuốc ngủ thế nào, Mao vẫn không ngủ được, ngày đêm nằm dài trên ghế trường kỷ, vừa ho, vừa khạc nhổ, và thở hào hển. Kể từ đấy, Mao không bao giờ như trước nữa, tính tình hay cáu gắt, nói thì lúng búng trong cổ họng không ra tiếng.


Đến mùa thu 1976, Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông đều từ trần. Trước khi chết, Mao chọn Hoa Quốc Phong, một người hầu như vô danh, lên thay thế Đặng Tiểu Bình trong chức vụ thủ tướng, và sẽ kế vị Mao khi Mao từ trần. Mao không tin Đặng Tiểu Bình và cũng không tin Giang Thanh và nhóm Tứ Nhân Bang của vợ. Sau khi Mao chết, phe Giang Thanh âm mưu dùng giải pháp quân sự để lật đổ Hoa Quốc Phong, với mục đích đưa Vương Hồng Văn lên chức thủ tướng. Còn Giang Thanh sẽ trở thành lãnh tụ tối cao, đảm nhiệm những chức vụ trước kia của Mao Trạch Đông, như chủ tịch đảng và chủ tịch nhà nước. Đặng Tiểu Bình lúc đó bị cách chức, và có thể bị phe Giang Thanh ám sát.


Trước hoàn cảnh nguy hiểm ấy, thống chế Diệp Kiếm Anh đã cùng với các tướng già, như Lý Tiên Niệm, đứng lên hành động. Nghĩ rằng chỉ có Đặng Tiểu Bình mới có khả năng cứu vãn đất nước, nên trước hết Diệp Kiếm Anh âm thầm di chuyển Đặng Tiểu Bình xuống lánh nạn tại Quảng Đông, và giao cho một viên tướng thân tín bảo vệ. Rồi Diệp Kiếm Anh liên lạc và thuyết phục được Uông Đông Hưng và Hoa Quốc Phong hợp tác với mình trong công cuộc loại trừ Giang Thanh và Tứ Nhân Bang. Thoạt đầu Diệp Kiếm Anh dự định sẽ dùng quân đội bắt Tứ Nhân Bang vào ngày 11-10-1976, nhưng Diệp Kiếm Anh được tin tình báo cho biết Tứ Nhân Bang sẽ ra tay đảo chánh quân sự ngày 8-10. Phe Giang Thanh đã tập trung một lực lượng hùng mạnh tại Thượng Hải do Trương Xuân Kiếu lãnh đạo, có sự hậu thuẫn của quân khu Mãn Châu nằm trong ảnh hưởng của Mao Viễn Tân, người cháu của Mao Trạch Đông. Hai lực lượng Thượng Hải và Mãn Châu sẽ nghe hiệu lệnh của Vương Hồng Văn, lúc đó đang cùng với Giang Thanh âm mưu tính toán ngay tại Trung Nam Hải, trong khu vực Cấm Thành.


Diệp Kiếm Anh lập tức ra tay trước, sai Uông Đông Hưng phục sẵn nhiều toán an ninh tại phòng họp của Bộ Chính Trị. Hoa Quốc Phong và Diệp Kiếm Anh mời Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều và Diêu Văn Nguyên tới họp tại văn phòng Bộ Chính Trị vào lúc 8 giờ tối ngày 6-10. Hoa Quốc Phong và Diệp Kiếm Anh tới trước, trong khi các nhân viên an ninh của Uông Đông Hưng nấp sẵn trong các phòng bên cạnh.


Khi Trương Xuân Kiều bước vào phòng họp, Hoa Quốc Phong đứng dậy, đọc một bản quyết nghị của Bộ Chính Trị, buộc tội Trương Xuân Kiều chống lại đảng và phạm nhiều tội ác. Bản quyết nghị cũng yêu cầu bắt giam Trương Xuân Kiều để điều tra. Trương Xuân Kiều biết là mắc bẫy, mặt tái mét, gục đầu xuống và để nhân viên an ninh dẫn ra khỏi phòng. Đến lượt Vương Hồng Văn cũng bị chung một cảnh như thế. Vương Hồng Văn còn trẻ và khoẻ mạnh, nên vùng vẫy định bỏ chạy, nhưng nhân viên an ninh ùa vào, quật nhào họ Vương xuống đất, trói lại cẩn thận trước khi giải đi. Diêu Văn Nguyên cũng lớn tiếng phản đối, nhưng bị nhân viên an ninh bịt chặt miệng, không cho nói, và dẫn đi.


Sau đó nhân viên an ninh tới tư thất của Giang Thanh. Lúc đó Giang Thanh đang nằm đọc sách trên ghế trường kỷ. Nghe tiếng gõ cửa, Giang Thanh tưởng là vệ sĩ của mình nên lên tiếng, “Cứ vào!” Thực ra các vệ sĩ của Giang Thanh đã bị nhân viên an ninh của Uông Đông Hưng bắt giam hết rồi. Khi thấy người lạ mặt tiến vào, Giang Thanh biết thế nguy rồi, nên tức giận la hét như điên loạn. Nhân viên an ninh của Uông Đông Hưng phải dùng mền quấn chặt lấy Giang Thanh và dẫn đi. Mao Viễn Tân thấy động, vội bỏ chạy ra phi trường, chiếm phi cơ, định đào tẩu về Mãn Châu, nhưng bị quân phòng vệ tại phi trường bắt giữ sau hàng loạt súng bắn lẫn nhau.


Thế là Tứ Nhân Bang bị bắt trọn một cách êm thấm, không đổ máu, và tránh cho Trung Hoa một cuộc nội chiến sau đó. Uông Đông Hưng là người có công giúp Hoa Quốc Phong, nhưng họ Uông đã phạm nhiều tội ác nên vẫn bị tước bỏ hết mọi chức vị. Hoa Quốc Phong chưa kịp củng cố quyền hành cá nhân thì bị Đặng Tiểu Bình, một người đã hai lần bị hạ bệ, bây giờ nổi bật lên và truất quyền Hoa Quốc Phong, và trở thành nhà lãnh tụ tối cao củaTrung Cộng. Quyền uy của Đặng Tiểu Bình sau đó không kém gì Mao Trạch Đông trước kia.


Năm 1980 Đặng Tiểu Bình đưa nhóm tướng tá thân tín của Lâm Bưu và Giang Thanh cùng với Tứ Nhân Bang ra toà án xét xử. Tất cả đều bị trừng phạt nặng nề. Các tướng Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Lý Tác Bằng và Khâu Hộ Tác mỗi người bị 18 năm tù. Giang Thanh bị kết án tử hình, nhưng được tạm hưởng án treo. Trương Xuân Kiều cũng bị án tử hình, còn Vương Hồng Văn chung thân khổ sai và Diêu Văn Nguyên 18 năm tù. Năm 1992, Vương Hống Văn chết trong tù, ở tuổi 57.


Nhưng ít lâu sau Đặng Tiểu Bình giảm án cho các tướng thuộc hạ của Lâm Bưu, vì họ là những người khác hẳn với Giang Thanh, sẵn sàng cộng tác với chính quyền bằng cách khai tất cả những điều họ làm. Trái lại Giang Thanh thì luôn luôn tỏ ra giận dữ, mạt sát, chống đối và khinh miệt những người xử bà ta.


Một số đông người chẳng may vướng vào vụ Lâm Bưu cũng chịu cảnh tai bay vạ gió. Lâm Đậu Đậu, con gái Lâm Bưu, được tha nhưng bắt buộc phải thay đổi họ tên. Tuy đời sống của Lâm Đậu Đậu vẫn được đầy đủ, nhưng tinh thần nàng không khỏi mang thương tích. Khoảng một năm sau, trong lúc Lâm Đậu Đậu đi nghỉ hè và đang tắm trong một con suối gần một cơ sở quân sự, thì bỗng nhiên một viên đạn không biết từ đâu bắn tới, trúng đầu nàng. Lâm Đậu Đậu chết ngay tại chỗ, và như thế gia đình nhà họ Lâm chẳng còn ai được sống sót.


Những người con gái trước kia phục vụ cho Lâm Lập Quả cũng bị bắt giam một thời gian. Về sau họ được trả tự do với điều kiện phải cải đổi họ tên, và phải tuyên thệ không bao giờ được tiết lộ những gì họ được chứng kiến trong vụ âm mưu đảo chánh lật đổ Mao Trạch Đông của cha con Lâm Bưu trước đây.


Cuộc hạ sát Lâm Bưu của Mao Trạch Đông phản ảnh đích thực những cuộc tranh giành quyền hành liên tục của giai cấp lãnh đạo trong một chế độ cộng sản. Trong suốt cuộc đời, Mao Trạch Đông chỉ lo hãm hại những đối thủ chính trị, những lãnh tụ có thể thay thế Mao, hơn là phục vụ cho đời sống của người dân Trung Hoa. Có lẽ Mao Trạch Đông già quá rồi nên Lâm Bưu là người cuối cùng chết về tay Mao. Mao thành công chọn được người thừa kế mình, nhưng con đường của Trung Cộng về sau dưới quyền của Đặng Tiểu Bình không phải là con đường Mao đã vạch ra lúc còn sống. Dù ai thắng ai bại trong các cuộc tranh chấp quyền lực trong một chế độ cộng sản, thì những âm mưu tranh quyền hãm hại nhau vẫn tiếp diễn không bao giờ ngừng, và kẻ nào ra tay chậm thì sẽ thân bại danh liệt ngay.


Hết
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